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Lời nói đầu 


1) Trong khi phiên dịch bản Việt vän này, 
dịch giá đã cố gắng đọc lại một số tài liệu dà 
được tác giả trích dẫn. Môt số tàu liệu dịch giả 
đã không thề tìm thấu được tại các Thu viên 
ở Sàigòn, Điều này có thề khó tránh khói nạn 
«tam sao thất Бап», vi từ tài liêu chữ Hán 
duoc dịch qua Pháp bàn và từ Pháp vän lại 
được dịch qua Việt vän. 


2) Tài liêu chính được dùng trong tập sách 
này là «Thiên uyên tập anh», Như диў vi sẽ 
thấu ở phần Dẫn Nhập, có ba bán vän, v&i sự 
khác đôi chút, cùng một tài liêu. Chúng tôi 
không may mắn chỉ có được duy nhất một bản: 
Đại nam thiền uyên truyền đăng tập lục, bản 
chép tay của ban Tu thư Đại Học Vạn Hạnh, 
nhưng lại còn nhiều lệch lạc ойп cú trong bản 
chép tay ấu mà chưa được sửa chữa. 


3) Trong nguyên tác, những nhân danh, 
dia danh, cùng như một số thư tịch, nếu thuộc 
vé Việt Nam thì được tác giả phiên âm theo 
giong Hán Việt, nếu thuộc vë Trung Hoa thì 


йтос tác giá phiên âm theo giong Bác binh. 
Cạnh môi danh từ riêng ấu đều có chữ Hán 
kèm theo. Chúng tôi y theo chữ Hán ấu, và 
nếu những danh từ nào không có chữ Hán thì 
tra cứu lại, dịch âm ra giọng Hán Viêt tất сӣ, 

4) Những tước hiêu doc dich bằng tiếng 
Pháp, chúng tôi càng đã cố gắng tra cứu lai 
trong tài liêu đề tìm lấu nguyên chữ của chúng. 
Thí du, ở tiếng Pháp, chữ Gouuerneur tương 
đương v&i rất nhiều chữ như Thái thủ, Tiết đô 
sử... 

5) Cuối sách là môt Бап Phu luc, phân 
tích những đoan vän ở Cương Muc có liên 
quen đến đao Phật Viêt Мат Chúng tôi rât 
tiếc là dà không duoc đối chiếu voi nguyên 
bán chữ Hán trong khi phiên dich bản Pháp 
ойп пау. 

Như vây, trong bản dịch của chúng tói có 
thề có il nhiều lệch lạc, kính mong quý vi 
thức gua bó chinh, 


Và sau hët, chúng tôi xin ghi lại ở dây sự 
ігі ân đối v&i Cụ Chánh Trí Mai Thọ Truyền 
đã đọc lai bán thảo, và Cu Nguyễn Đăng Thuc 
đã cung cấp một số tài liêu khu phiên dịch, 

Thư viên Đại Học Vạn Hạnh 
1967. 
Tuệ Sỹ 


Dân nhâp 


Lich sử Phât giáo Việt Nam không phải chỉ cống 
liến cho ta nhiều lợi ich về tìm hiều mà còn cho 
chúng ta thấu rồ bản chất tình cảm tôn giáo của 
người dân Việt nữa, 


Cho đến nay, vấn đề đó chưa được nghiên cứu 
nhiều. Những giả thuyết của một vài học giả nên 
ra không đủ đánh tan bóng mây mờ đang bao phủ 
vấn đề, Niên sử còn nhiều khuyết điềm, nhiều nhân 
vât quan trong chỉ được biết đến qua danh tánh 
mà thôi. Các nhà khảo cứu đầu tiên dà lấy những 
bản văn của Sử quán làm căn bản, Như chúng 
ta biết, các bản văn ấy chỉ là những cái sườn 
của sử ký, và chỉ có thề dùng đề kiềm chứng các 
tài liệu khác mà thôi. Một vài tác giả khác lại 
tham khảo sách vở của Trung hoa, còn những 
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nguồn tài liệu chinh xác của Việt Nam lë ra phải 
được xem là cốt yếu lại hầu như bị läng quên hoàn 
toàn. Trước hết, chúng tôi xin kề những tác phầm về 
địa dư như Án nam chí lược * 4 2: 2. của Lê Tắc 
#.g; (1); Dai Nam nhat thông chi хф 845 được 
viết dưới triều Tự Dire (1848-1883) (2). Hầu hết các 
sách về địa dư này có một vài chương dành riêng 
đề nói về các danh tăng, gồm dưới tiêu đề Tăng 
thích {#4 hay Tăng môn 4#73. Nhưng các chương 
ấy không hë đề cập đến thứ tự truyền thừa, cũng 
như tông phải của các vị danh tăng ấy. 


Nghiên cứu Đại viêt thông sử KAS ñ z của Lê 
Qui Đôn #&4# và Lich triều hiến chương loại 
chí жя 2382: của Phan Huy Chú ##£z (3), 
chúng ta thấy trong đó có những chương nói về 
văn chương (#.+ +: Nghệ văn chi) và thư mục 
(х 535. Văn tịch chi) của Việt Nam. Cả hai đều đề 
câp đến những tác phầm sau đây, liên quan đến đạo 
Phật ở Việt nam : Nam tôn pháp đồ 5% +8 của 
sư Thường Chiếu $ 3%, voi môt bài tựa của Lương 
Thế Vinh #4 ; Thuyền uyên tập anh # x, 8% 
của một tác giả đời Trần (1225-1409) nói về các 
vị Tăng đời Đường (618-906), đời Tống (960-1276)* 


1) Xem chú thích ở cuối chương, ngoai trừ những chú 
thích của dịch giả đánh đấu bằng ngôi sao được gkhi ở 
cuối trang. 

(+ ) Những triều đai của Trung Ноа 
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cho tới nhà Trần ** (гаі qua các triều dai Binh 
(970-979), Lê (tiền) (980-1006) và Lý (1009-1224). 


Ngoài ra Phan Huy Chú còn kề thêm Nam 
mình thiền luc Z 4k ,gbi sự tích đầy đủ спа 
các nhà sư Việt Nam 


Thêm vào các tác phầm ấy,mà đến nay vẫn chưa 
tìm lại được, còn có những tác phầm hiện tàng trữ 
tai Thư viện của Trường Viễn Đông Bác Cô. Trước 
hết là hai bản Тат tô thực lục 2.4 8 ‚һап thứ 
nhất (số hiệu - A.786) là một tập sách do Chính 
Quảng Điều Điều £ ği% đề tựa vào năm Cảnh 
hưng š-#(1765) thứ 26, bản thứ hai (A.2064) là một 
tác phầm có lời sé, và một bài lệ ngôn đo Diệu 
Tram 4у viết vào năm Thành Thái ж, ж. thứ 9 (1897), 
các bản gỗ được cất tai chùa Pháp Vũ ::&+4, làng 
Đồng Lai M3 huyện Vĩnh Lại ġġ (Hải Dương), 


Tiếp theo là Ngự chế Thiền uuên thống gếu kế 
đăng lục 8348322 tiak 4k của Như Sơn әш 
chùa Hồng Phúc 3:75 4 (Hà-nội) phụng chiếu viết 
ra, gồm ba quyền (Thư viện Bác cô. A 1782), bản 
gỗ được cất tại chùa Nguyệt Quang A #,‡ , gần 
Hải Phòng. 


Sau hết, chúng ta cũng nên kề đến những tác 
phầm sau đây mà Trường Viễn Đông Bác Cô có 


(* * у Triều đai của Viêt Nam 


kë ở trong phần «Тіп Sách? của tâp san (XX, 247) 
và ghi chú * ,.Cần thiết cho sư nghiên cứu về đao 
Lào, đao Không và айс biệt nhất là về đao Phát ở 
Viêt Nam», đó là: Tam giáo nhất nguyên thuyết 
= dk--37ü (A.1183), của Trịnh Huê #4} , với một 
bài twa viết vào năm Cảnh hưng Z 52 thứ 5 (1744); 
Tam giáo thông khảo = # if 2# của An Thiền, chùa 
Bồ Sơn $ L+ (A.1825), gồm ba quyền. 


Vào năm 1927, được Trường Viễn Đông Bác 
Cô ủy thác một nhiêm vụ nghiên cứu tại Ba Lê, 
chúng tôi dâ may mắn tìm thấy, trước ngày khởi 
hành môt hôm, trong tủ sách của môt nhà Nho 
Việt Nam ân cư gần Hải Phòng, một tác phầm nhan 
đề là Thiền uyên tập anh ngữ luc 44.34.3432 74 $ » 


Đây là một tác phầm có giá trị, rất ít được 
người biết và chưa hề được dichra một thứ Âu 
ngữ nào, Sách in thât dep, gồm nhiều tài liệu qui 
giá, minh định những điều mà các sử quan và các, 


nhà bác học Việt Nam ở thế kỷ ХУШ và ХІХ đã 


nói đến Sách gồm 62 tờ, môi tờ có 12 hàng, mỗi 


hàng 19 chữ, chia làm bốn phần, phần thứ nhất, 


(tờ 1 đến 3), gồm môt bài tựa cho bản trùng khác 
vào năm Vĩnh thinh Жж, thứ 11 (1715) và một, 
danh sách vừa tăng vừa tuc ; phần hai (tờ 4 đến 43) 
nói về một phái Thiền có từ năm 820 đến 1221/ 
và sự tích của 38 vị Tăng ; phần ba (từ tờ 44 đến 
tờ 71a, thiếu tờ 65) nói về môt phái, chắc chẳn 
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заь 


cũng là một phái Thiền, từ năm 580 đến 1216, với 
sự tich của 29 vị tăng; phần cuối (từ tờ 71b 
đến 72b) kề từ năm 1069 đến 1205, và đanh tánh 
của 19 vi tăng, 


Như vậy, chúng ta có được tất cả 67 sư tích 
cao tăng va danh tánh của 19 vi sư Viêt Nam. Sách 
kết thúc vào đầu thế kỷ thứ 12. Một điều la la 
sách không theo thứ tự niên biều : phần hai đi từ 
năm 820 đến 1221, phần ba từ 580 đến 1216, 
Nhưng điều ngoai lệ này không phải là vô ích, nó 
giúp chúng ta rút ra một kết luân về những nét 
däc sắc của đạo Phât ở Việt Nam và dinh được 
thời gian thành lâp phải Thiền tai đây. 


Vừa qua, khi trở về Hà Nội, chúng tôi đã tìm 
thấy tai Thư viện của Trường Viễn Đông Bác Cô, 
giữa những sách mới thu thập về phần Việt nam, 
hai tác phầm thuộc cùng một loại tài liệu, Sách 
do những người bán hàng rong nhường lai, không 
rô xuất xử của chúng. Тар thứ nhất cũng là 
Thiền uuền tập anh ngữ lục như tác phầm dš kề 
trên, Tâp này có thêm ba tờ ở ngay sau bài tựa, 
tức sau tờ thứ 3 và sau mấy chữ Thiền uyên 
truuền đăng luc quyền hạ3#.3,11-#2‡#,-£, một lời bạt 
không ghi ngày và tên người viết, theo sau là một 
danh sách những tin thí cúng tiền in sách, Mỗi 
một trong ba tờ phu thêm này, mặt trước in hình 
một vị tăng và mặt sau là tiêu sử của vị ấy. Tờ 
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8 là hình của “Trúc Lâm Điều ngự Thánh T$> 
ARRE , tức vua Nhân Tôn + (1279.1308) 
(5), vị tô sư thứ nhất đời Trần, được соп là vua 
Anh Tôn 3⁄2 X (1293-1302) (5) truy tặng tước hiệu 
«Dê Nhất Trúc Lâm Tinh Huệ Giác Hoàng 
Điều Ngự Thánh Tô, #—:†‡}:‡1⁄.$ ý ЕИ. 
Tờ 9 in hình của Pháp Loa Phó Huệ Tô Sư g 
+ Ở 48 ff vị 15 thứ hai đời Trần, Tờ 10 là hình của 
vị tô thứ ba, Trạng Nguyên Huyền Quang Tôn Giả 
* À 3 +, 34 Ж. Tập thứ hai cũng y như tập 
chúng tôi dš tìm thấy ở Hải Phòng, nhưng không 
có bài tựa, cũng không có bài bạt lai mang môt tên 
khác và gồm một it điềm không có trong các sách 
đã kề trên. Tập này có 65 tờ, mỗi tờ 10 hàng, mỗi 
hàng 20 chữ ; ở tờ 1 có ghi như sau. Trüng khắc 
Đại Nam Thiền uyên truyền đăng tập lục += 
HER 4 ¿# (quyền thượng, thất tập nhân danh, 
cuu bản Tiêu sơn tự # r+ #^.# AIA LE (6). 
© hàng hai cùng tờ, ta đọc thấy : Liên Tôn tw (7), 
đao điệp (8) Lâm tế Phúc Điền Hòa thượng dinh tử 
# # + 2 HỆ  ïŠ 45 w ла tò 31 #. Sách viết kết 
thúc bằng một lời chú : Bồ Sơn (9) môn nhân 


pháp danh Thanh Hà phụng tả $ АТА. 

Tóm lai, đó là ba bản «Niên sử của các vi tăng 
Việt Nam». Bô ra ngoài những điềm dị biệt không 
đáng kề, các tài liệu ấy vốn cùng một bản văn, Mỗi 


bàn in đều có thêm những điềm và lời chú mới 
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cùng những lệch lạc về Hán tự. 


Những tia sáng yếu ớt này không đủ soi sáng 
chúng ta về nguồn gốc của quyền Tập lục này. 
Sách được viết vào lúc nào và do ai? Phải chăng 
chúng ta chỉ tìm được sự bí ân này ngay trong tác 
phầm mà thôi ? Ngoài một bàn danh sách và năm 
được ghi là 1715, đặt cuối bài tựa của bản trùng 
khắc, còn thì tên tác giả không có, cả đến thời gian 
biên soạn cũng không, Chúng ta lai phải tìm những 
điềm này trong những bản tvăn tịch chí? của Lê 
Ош Đôn và Phan Huy Chú đã kề trên. Hdi tác giả 
này có đề cập đến những điềm khá chính xác đề 
2 thê trả lời cho hai nghi vấn này, ít ra là gần dáng. 

Lê Qui Đôn viết : «Thiên uyên tập anh, gòm môt 
tập, do môt tác giả đời Trần viết»; và Phan Phan Huy 
Chú viết . «Thiền пуёп tâp сб sáu quyền do một 
tác giả đời Trần viết». 


Như vậy, bản văn của chúng ta. mà tiêu đề 
đầy đủ của nó là : * Thiền uuền tập anh ngữ lục, dà 
được soan vào đời nhà Trần và được biết đến 
dưới hai tiêu đề rút gọn : Thiền uyên tập anh và 
Thiền uyên tập. Thực sự không có một niên đai 
nào sau nhà Trần được ghi trong Тар lục Thiện 
sw Y Sơn, người cuối cùng của phái Ті-пі- 
da-lwu-chi, mất năm 1213, thiền sư Hiện Quang, 


vị cuối cùng của phái Vô Ngôn Thông, mất năm 
1221, và phái Thảo đường chấm айі với vua Cao 
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Tôn nhà Lý, thăng bà năm 1205. Như vây tác giả 
phải là người đồng thời với các vị tăng này. Vả 
lai, sách có nhiều dü kiện xác thực cho phép 
chúng ta chỉ đỉnh cho sự biên tâp của nó vào 
một niên đai chính xác hơn. Sách viết: «Thông 
Sư cư sỉ mất năm mâu tý, niên hiệu Kiến trung 
thứ tư thuộc Hoàng triều đang ngự ігі» if Éÿ Æ +... 
„+ 9 ў 2 P v94 # (Thông sw cư sï... di 
hoàng triều Kiến trung tứ niên thị tich), Kiến trung 
là niên hiệu đầu tiên của vua Thái Tôn (1225-1251), 
người lâp nên nhà Trần, và năm Kiến trung thứ tư 
ứng với năm 1228. Vây, tác giả sống ở đời Trần 
thuộc бёр bán thế kỷ XIII. Một đoan tièu dẫn nói về 
quốc sư Khuông Việt (tờ 9 hg.1) có đề câp tới một 
sử đoàn Trung hoa đến Việt nam năm 967 do 
Nguyễn Giác cầm đầu : «Vào năm Thiên phúc thứ 
7 (967), khi sử thần nhà Tống là Nguyễn Giác 
đến, thì danh tiếng của Pháp sư Đỗ Thuân đã 
lừng lẫy, » Ô CM. (9.1, tờ 21), tên của sứ thần 
Trung hoa được viết là Lý Giác: «Vào năm binh 
tuất, niên hiệu Thiên phúc thử hai (962), Tống 
triều gửi Lý Nhược Thuyết và Lý Giác đi sử, cùng 
giao phó môt tờ chiếu sắc phong cho vua An nam 
làm Giao chỉ Quân vương. Ta thấy có sự đồng nhất 
giữa sự kiện lịch sử dược ghi ở CM. và bản văn của 
chúng ta. Chỉ riêng có tên của vị sử thần là thay 
đồi. Có phải là hai nhân våt khác nhau không? Theo 
СМ, (q.6, tờ 12): «Thiên ứng chính bình nguyên 
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niên triều vua Thái Tôn nhà Trần (1232), tháng 6, 
có linh của triều đình cấm ngắt trong nhân gian 
không được dùng tên của Thái Thượng hoàng." 
Lời sở theo sau đoan пау thêm rằng phu hoàng 
của vua Thái Tôn tên là Lý, nên linh bắt những ai 
họ Lý phải đồi thành bọ Nguyễn (12). Như vậy ta 
có thê tin rằng tác giả của sách này đã tuân theo 
lệnh đó và viết là Nguyễn Giác, thay vì Lý Giác. 
Vậy sách này phải được soan vào đời Trần sau 
1232, năm có lênh cấm đoán, Một câu khác ghi ở 
cuối sự tích của Vô Ngôn Thông đã thêm sự chính 
xác cho điềm này. Sách viết: “Cho đến hay, vào 
năm Đỉnh siru, niên hiệu Khai huu...” tức là năm 
1337 Тау lịch. Уау, 1337 có thề được xem như là 
năm soạn thảo Thiền пуёп lấp anh. 


Sách này là môt trong những tài hệu xưa nhất 
của lịch sử Việt Nam cho đến nay mới tìm thấy lại 
được. Các bản in mà chúng tôi có không phải là bản 
in đầu : chủng thuộc bản trùng khắc vào năm 1715, 
theo bài tựa mà chúng tôi dịch nguyên văn như 
sau : | 


Newdi ta đặt tên cho sách này theo nghĩa пао? 
Giữa các vi tăng, “chọn những vị cao tăng°. Tai 
sao ? Vì tăng đồ của đao Phât rất đông, mà người 
hiều được cái tỉnh hoa của đao Phật thì lại rất ít. 
Như một con chim phượng lẫn giữa bầy gà, như 
đóa hoa lan giữa loài có dại, nếu không phải là 
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người có một thiên khiếu thông minh tuyệt dinh, 
một cái nhìn sâu xa và rộng rãi, thì không thê 
nào dat đến tri tuệ viên mãn được, không thë làm 
gương mẫu cho hậu lai và dẫn dắt những người 
học đạo và trở nên những người lãnh tụ được (13). 


“Giữa các vị tăng trong vườn Thiền, 
những người đạo cao chân chính thì ít, chúng 
tôi chọn trong đó những vị xuất chúng, những vị 
mà đạo đức được tôn kính và chúng tôi sẽ nói 
đến sự tích những vị đó, đề làm quy củ tăng đồ 
nhà Phât. Nhân đó, chúng tôi đã dùng chữ « {ар 
anh » làm tên sách, 


« Trong thời quá khứ, Phật Uy Âm (Bhisma. 
garjitasvararäja) là người đầu tiên tu Thiền, ngài 
lánh khỏi thế gian đề hoàn toàn đi vào chánh định. 
Bäy giờ loài người còn thật thà và chất phác, kinh 
điền không có, sự hoàng pháp chưa nhiều như ở 
thời sau đề giáo hóa những người mộc mạc và 
chân thât này. Về sau, khi ra khỏi tình trạng bán 
khai, họ biết đến những dục vọng, họ thờ cúng 
quỷ thần thay vì đức Phật, tăng trưởng ác nghiệp, 
phạm các tà loạn, vì vô minh che lấp, họ tao 
nhiều trọng tội, nay nhờ con thuyền ‹ tế độ » loài 
người mới ra khỏi vực thẳm này. 


« Đây là lý do đức Phật hiện thân ở cõi Ta-bà, 
(chỉ cho thế рісі Kham nhẫn, thế giới mà chúng 
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sanh phải chu đựng khó đau vì ác nghiệp) 
(H.tr, 1716). Ngài hóa độ chúng sanh bằng sức 
manh của đao lý và bằng lời day Chánh pháp. 
Ngài thuyết pháp trong chin kiếp (kalpa). Khi 
hanh nguyện đã viên mãn, Ngài dat được kết quả 
này đao Phât được hoằng hóa, đê tử Phât ngay 
càng nhiều họp thành Thiền tông, như ngọn gió 
mát thôi qua «sáu nẻo» (14) luân hồi, như 
trân tuyết từ birơi đầy trên ba « ác đao » (15) 
Từ đó thành lâp tăng đoàn, nơi xuất hiên của 
chư Phât và các đê tử, 


«Rêng truyền gần khấp nước Đai Viêt 
ta, đao Phât dâ ban bố cho nước ta nhiều lợi 
lac của Chánh pháp. Biết bao người đã lánh tuc 
cao đầu, dat Tri và ngô Không. Trong số, có Бас 
trí tuê sáng như mắt trời, trongnhư gương và sach 
như băng giả, các ngài hô quốc hộ dân và ra tay 
tế độ những kë trầm luân khô hải; có người ngay từ 
lúc thiếu thời đã giác ngộ và cắm tích trượng (Kha- 
khara) (16) theo gương của Đat.ma (Boddhidharma); 
có kẻ nhâp đao thât trễ,khi tuổi đã trưởng thành ,nhờ 
sư ста đô của đức Phàt mà thâm nhập lë thâm điêu 
của Đồ-trừng (Buddhacinga) (17); có kë thì đức 
hanh đã cảm hóa đến cả loài chim tới đâu trên 
công chùa đề nghe kinh. Công đức của các ngài 
lan rải đến cả thú vât cho đến nỗi chúng đến dé 
don bữa ăn cho các ngài Những biều lô 
này chứng minh đức từ bi và thanh tỉnh của các 
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vị tăng ấy. Ky diêu thay các ngài là con mắt của 
mọi loài, Các ngài quả là những bậc cao đai của 
vườn Thiền. 


« Ôi ! đao Phât vừa rộng lại vừa sâu bao nhiêu 
thì tàm yếu của đao Phât lai còn hơn thế nữa bấy 
nhiêu ! Tâm yếu của đao Phât! Phải qui tâm vào 
chỗ chánh yếu này mới có thê hiều được đạo 
Phât. Tâp Thiền nuần này bắt đầu bằng lịch sử 
của Vô Ngôn Thông, là người đầu tiên truyền bá 
đao Phật (tai Việt Nam), Sau ngài, ngọn Pháp 
đăng tiếp tuc truyền thửa, ngày càng lan rộng và 
sáng thêm, Với những khó khăn và bao la 
của sự học Phât, làm sao mà các vị cao tăng ấy 
lai có được Phật trí vô thượng ? Lý do 
trước hếtlà các ngài láng trong được * luc trần » 
{visaya) (19) và đã diệt trừ được < tứ tưởng > (20), 


«Tà trước đến nay, chúng ta vẫn chỉ học 
sách Nho (21), mà kinh Phât chỉ là những 
bài học giúp thêm cho trí thức mà thôi. 
Chúng ta tìm hiệu về lë huyền vi trong đó và chiêm 
ngưỡng tư tưởng Không. Nhưng cả hai cách học 
này đầu sao cũng đưa chúng ta đến cùng một chân 
lý, mặc dù là từ hai ngå đường. 


«Sau рибі day học tai «Chiën đương? (22), một vị 
thiền tăng đã đến đàm luân rat lâu với tôivề Phạm 
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điền, Trong budi nói chuyên này, chúng tôi đã bàn 
đến một vấn đề, đao lý về Không. (23) Bồi vi tàng 


ấy từ trong tay áo rút ra một quyền sách tên là Táp 


anh trao tôi xem, lai nhờ tôi sửa chữa những 
chỗ sai đề cho in lai, Trọn quyên sách, chỉ nói đến 
(truyện tích của) các vị cao tăng, các vi Tó xuất 
chúng và những vi đã dat đến Tri tuệ viên màn 
và có những hành động thât là kỳ dieu. Càng đọc, 
tôi càng nghe lòng dâng lên mềm ngưỡng mô các 
vi Thánh tăng đó, Họ nói đến Không, đến Giác 
ngộ, là những vấn đề không bao giờ được đắt ra 
trong lãnh vwc học hỏi của hàng nho sï. Tuy vây, đề 
làm theo điều mà Dich kinh đã nói: «Câu tiều đồng 
còn ngu đến hỏi ta » (24), tôi đã phải cố gắng chìu 


lòng vi tăng đỏ. 


« Tôi sửa chữa những chỗ sai, thêm vào những 
nơi thiếu, Sau hơn 10 ngày làm việc, văn cú đã 
trở thành dễ hiều như điền mà tác giá mong muốn, 
Chúng so: sáng cho chúng tôi như mặt trăng chiếu 
giữa bầu trời không mây. Vi tăng kia lai còn nhờ 
tôi viết lời twa cho sách này đề làm phần dân 
nhâp cho công cuộc nghiên cứu đạo Phât. Tôi rất 
hân hoan nhân lời, liền gọi tièu đồng mang giấy 
(25) viết (26) đến đề thưc hiện ý định của mình. Với 
lời văn thô sơ tôi viết lời twa này, Việc xong, vi 
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tăng kia cám ơn tôi rôi mang sách di. (*) | 
« Trên đây là cốt yếu của lời tựa này, 
« Trùng khắc vào môt ngày tháng 4 niên hiệu 
Vĩnh thỉnh thứ 11, triều Lê (1715) ». | 


l 


Danh sách những dë tử của sư Như Trí (2) 


Sa di (Srāmaņera) Tinh Nhw, Tinh Trung, Tinh 
Kiën, Tính Quán, Tinh Huy, Tinh Bàn. i 


Uu bà tắc. Tinh Phân, Tinh Từ, Tinh Minh, 
Tỉnh Hưng, Tinh Thủy, 


Uu bà di Diêu Tăng, Diêu Đao, Tinh Phung, 


Cứ như hiên trang, «Thiên uyên tâp anh? đáng 
được nghiên cứu phê oinh ti mi. Cho nën chúng 
tô! со ў định đặt lai vấn dé như sau chúng tôi së 
(* ) Chu của địch giả Nguyên văn đoan cuối nay tù «Sau 
buổi day hoc tai Chiên đường... 
AS GE d 3Š tì Z £ À, — TP А x z¡ 34 44} 
1? (È LEE À À = W 16 t0 BỊ hit dh A 
J — 4 5 RE Ç) AE Œ 1 я, # 5 ЯФ 
eA 5 H 5 W E 2 Z 2 r W T T Q P kk 
do R. uk Ê 4k H E sù ÓÈ É] dE £ Z 2 d à E DA 
+ £ k À 2 qü Z {р RUE PL AP À 3 # M k 80 
®А M ú 2 A] ø M 4 š 76 & EL йж КЖ 
FA É, tứ ak £ fF È K — # À A 3) T ñ 3 r4 RBK 
ft‡t 4 K $ R 2 V 1K W Tí B. X] RR A È IR z4 48 
3 Ж À — i 2 42 74 1# É) f đo 4 Z 

(Trích của G. GASPARDONE Bibliographie annamit 


Bàn chỉ ấn của trường Đai hoc Sư phạm Huế, niên khóa 
1961-1962). 
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cho ra đời bàn sử liêu này bằng cách dưa theo bản 
van tìm thấy ở Hải Phòng, bàn có thê xem là xưa 
nhất, chỗ nào có sư sai biệt với hai bản kia së nêu 
га. Chúng tôi së so sánh những đoan chánh của 
bản văn này với < Dai Nam cao tăng truyện > Xử) 
5 để 1% (28) in trong tap chí Nam Phong #@;# 442$ 
(Phần Нап văn, số 121-123, tr.27-30, 41-44 và 
34-57). Tập truyên nói trên gồm tiêu sử của 15 vi 
tăng mà cuôc đời dš được mô tả trong bản Тар luc 
«да chúng ta, 


Công việc này, dựa theo những điều trong 
các tài liệu trên, sẽ là môt trình bày chính 
sču cho toàn bộ lich sử của đao. Phât ở 
Việt Nam thuở xưa, Trong phần thứ I, chúng 
tôi së nói đến những điềm thuôc về khỏi nguyên 
của đao Phât tai Viêt Nam, Phần hai tường 
thuât sự tích của một vài nhà chiếm bái, 
viết theo hồi ký của Nghĩa Tịnh $ ; những nhà 
chiêm bải này gốc Trung hoa hay gốc Trung А đã 
dừng bước trên đất Bắc kỳ (Tonkin) hay Ái châu 
(miền Bắc Trung phần bây giờ, tức vùng Thanh- 
hỏa); tất cả đều đã từng lãnh sứ mạng truyền bá 
đạo Phát và đi thỉnh kinh tai Ấn dó. Trước khi di 
vào lịch sử theo đúng ý nghĩa của nó và nói đến 
những vị sáng lập ba tông phái tai Việt Nam: Tì-ni 
da-luu-chi # X $ # 4 ở chương tư, Vô Ngôn Thông 
# з, chương năm, và Thảo Đường 3+, chương 
sáu, chúng tôi sẽ ghi lai đây một đoan nói về lịch 
sử các vị Tô Thiền tông: Bồ. đề Bat - ma 4 
t Ж và những vị thừa kế ; ba tông phái ở Việt 
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Nam đều liên hệ đến tông phái này, Chúng 
tôi cüng trinh bày môt dô biêu vë «dao mach» 
của các vi tăng tai Viêt Nam từ Bô -đề Đat -ma 
cho đến các nhà sư Viêt Nam ở thế kỷ thứ XIII, Đề 
kết thúc cho phần trình bày khái lược này, chúng 
tôi sẽ cố gắng rút ra từ các tài liệu trên những nét đặc 
sắc của đao Phât Việt Nam, và sau cùng, chúng tôi 
sẽ co phần phu lục về những đoan văn phiên dịch 
từ CM., liên hé đến đao Phât tai Việt Nam từ 971 
đến 1787. 


Sự nghiên cứu của chúng tôi được phác họa 
như thế, Chúng tôi không có tham vọng trình bày 
một viêc làm hoàn hảo Chúng tôi chỉ thử ghi lai 
môt cái nhìn đơn sơ về lich sử đao Phât ở Việt 
Nam từ đầu đến thé kỷ thứ ХШ; một cái nhìn, như 
qui vi đã thấy, dựa vào công cuộc phân tích trực 
tiếp các tài liêu. 


Đề chấm dứt, chúng tôi xin man phép được 
gởi đến Ông J.Przyluski những lời thành kính tri 
ơn của chúng tôi. Chúng tôi cũng ghi lai nơi đây 
lòng biết ơn đối với Ông Sylvain Lévi, người đã 
hoan hỉ chỉ dẫn cho chúng tôi nhiều điều thật hữu 
ich và dà cho phép chúng tôi sử dung Thư viên 
của ông. Sau cung, chúng tôi cám ơn các ông Paul 
Boyer,Louis Finot và George Coedès, về những dễ 
dàng mà các ông đã dành cho chúng tôi, bằng cách 
cho phép chúng tôi lưu lai môt thời gian tai Ba lê 
sau ngày màn hạn kỳ công vu, đề có thề hoàn tất 
công việc này, 
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l'HÂN CHỦ THÍCH 


CHU'ONG DẪN NHÂP 


(1) Xem thêm Р. Pellot, SA., no 54, BEFFO , IV, 624- 
025 và H. Maspéro, BEFEO , X. 540-541, BEFEO., XX, 72- 
190.. Xem những chữ viết tít ở phần Sách tham khảo, tr 29 


(2) Xem thêm Р. Pellot, SA., no 51, BEFEO., IV, 648, 
IE Maspero, BEFEO , X, 544-545, L. Aurousseau, BEFEO, 
NA, IV, 83,, р. l. 


(3)Vë tác phẩm này,trong phân dân nhâp của cuốn Sơ thio 
où những nguồn tài liêu của An nam, P Pelliot có nói đến môt 
diễm như sau : < (tác phầm này) dưa theo Tống sử, co cho 
la môt thiên nghé ván chí nghĩa là bàn kê khai các tác phầm 
Тіс thay Đai Việt thông sử chỉ còn lai từng đoan ở Huế, 
và trong những đoan này không có sự kê cưu về tưng 
ván đề riêng biệt...» May mắn là chúng tôi dâ tìm lai được 
thiên «về văn chương» này (BEFEO., XXX, 151) ma chung 
tôi dùng đến đề sửa soan môt nghiền cứu vê những vắn 
пер chi của Lê Qui Đôn và Phan Huy Chú. 


(4) Xem thêm P. Pellot, BEFEO., IV, 656-657. 


(5) Theo tiëu dán này thì có thể có quyền thư hai 


tiếp theo quyền tâp luc ай được nghiên cuu dung lai ở 
thế kỷ XIII. 


(6) Năm lèn ngôi và mất Chúng ta không nói đến ngay 
thoái vì : vua Nhân Tôn, 1293, và Anh Tôn, 1314. 


(7) Phần phu chú ж k.. 3 L gồm hai hàng, đưới 
đoan ý 3\... 38 4? 
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(8) Chùa này có tên là Thiên Tâm Хк 4, ở làng Tiêu 
Sơn # và;huyên Yên Phong-% Y tỉnh Bắc Ninh (xem Đai Nam 


nhất thống chí K 19 — FL ЗЬ, thu viên Вас cổ, A. 69, Bắc 
Ninh tò 28 b)' 


(9) 7 đao, điệp, viết tắt chữ giới доо, 7 và độ бер HỆ. 
Đây là những dấu hiêu của Triều đình ban cho các vi Tru trì, 
Gioi dao, 7 là môt con dao hình bán nguyêt mà các nhà 
sư mang theo mình đề may ao (xem Thích thi gấu lam 4 K, $ $ 
thiên «tăng sử сос» ЖОЖ. О Đô điệp là một chứng văn 
mà Triều đình ban cho сас vị tru trì khi dâ trải qua những 
собе tuyên tắng, chứng vàn này cho phép ho đươc miễn 
thuế. Lê này có từ đời Đường, niên hiệu Thiên bảo À À thứ 
6(717;xem Đường hôi gấu JE @ $, q 49, tờ 5). Tại Viêt Nam, do 
môt sắc lênh vào nắm Minh Mang thử 11(1830), đao 
và điệp được cấp cho 53 vi tăng sau khi йй qua những 
kỳ sát hạch của Bộ Lễ (Đại nam hỏi điền sử le KY $" 3h- h 
q. 123, tờ 9 b). Thành ngữ đao điệp này cho ta giả dinh 
rằng sư Phuc Điền§ sống vào khoảng 1830. 


(10) Tên cü của chùa Liên РҺа1% ÿ #, ở làng Bach Mai 
475 huyện Hoàn Long 5, tỉnh Hà Đông f À, được xây 
dưởi triều Lê và tràng tu vào nám Bính ngo, niên hiệu 
Thái bảo Æ {£, 1726 và vào năm Tự Đức thứ 12, 1859 
(theo bia ghi vào nắm Tư Đức trên). 


(11) Chùa này ở tai làng Bồ Sơn 3 và huyện Tiên Du 
{bi tỉnh Bắc Ninh (xem Đại Nam nhất thống chí, Bắc ĐINH 
tờ 30 b). 


(12) Về vu cải ho Ly ra ho Nguyễn theo lênh vum 
An-Nam chí lược dà nói cách khác : < Sau khi nhà Trần lên 
ngôi (nghTa là sau nám 1225) các người họ Ly và những 
ngưới có tên Ly đều được lênh đồi ra ho Nguyễn đề dập, 
tắt moi hoài vong của dân chúng.» (4n-Nam chí lược, båg 
địch của Sainson tr.458). | 


! 
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(13) Từ ngữ 444 lãnh tu, có nghĩa là « (điều khiển 
người ta) như nắm đẳng cô và dàng tay áo», xuất xứ từ câu 
Z 5] tam hà lãnh tu ở Ấu hoc, nghĩa là «thống lãnh ba 
miền, đươc giơi han bởi Hoàng Hà. > Nó được dùng đề 
chỉ cho môt người xuất chung. 


(14) 2 luc đao, < sáu nẻo » chỉ cho sau giai tầng của 
vòng luân hồi ở âm и mà mot chúng sanh đều phải đi qua: 
1.34 E dia nguc, 2.4&, nga qui, 3 & súc sanh, 4.ff1# À 
a-tu-la, 5.4 người, 6 À troi. (FH, 625) 


(15) 1. À iX. hóa đồ, «соп đường lửa» tức địa ngục, 2. 
1£ huyết đồ, «con đường máu», chi cho loài súc sinh hay 
хап xé lẫn nhau, 3 7 z£đao đồ, «con đường đao kiếm» chỉ 
cho loài người đầm chém nhau. 


(16) Gây duoc lam bằng thiếc mà ở đẳng đầu có 
những vòng tròn nhỏ bằng sắt, giong nhau, Xưa là của 
khất tăng dùng dé gë của (Watters, Essay on the Chinese 
Language, D. 452). 


(17) Các nhà sư đến Lac Dương vào năm Vinh gia thứ 
4, Tấn Hoài đế (310). 


(18) v9 Я «tứ muc », xuất từ thành ngA v# В «minh tư 
muc, nghĩa là < nhìn bằng con mắt của moi người trong 
chương Thuấn điền # №, Thư kinh. 


(19) Trong RE. (p.159), Ed.Chavannes địch duc trân? 7< Ж 
là «sáu khu уше» Đây là đối tượng của näm giác quan (hương, 
VI, V.V..) công với đối tượng của tâm (manas: ý). Trong À duc 
oương truyên, J. Przyluski địch ngũ trần 2.4 là «nắm khu vwc 
của giac quan» (tr. 273).75 Jë luc trần được kë theo FH. như 
sau: 1. £,sắc, 2. thanb:3. 44 hwong;4. tk vị; 5. #9 xúc; 6. # phap. 
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(20) 10 49 sinh tưởng; 2042.44 tru tưởng; 30 H 48 dj 
tưởng; 40,$ dg diêt tưởng. 


(21) Theo Nho hoc. 


(22) Chiên đường #@ 4 (nhà cá chiên): từ ngữ này chỉ 
cho chỗ day hoc, rut ở Нап Hán thơ 4;# $ Dương Chấn 
truyên 454848 (q.84, tờ 1-3). Ngày xưa ông Dương Chấn 
day hoc, trước giảng đường có treo môt tấm 
bảng cham môt con chim ngâm trong mổ ba con 
cá chiên (esturgeons) Từ đó, người ta dùng chữ «chiên 
đường » đề chi chỗ các thầy đồ day hoc. 


(23) Thành ngü < HEA < qui mao thổ giác +, lông 
rùa, sừng thô không thề dich dươc. Theo kinh Läng- 
nghiêm và các kinh khác mà ЕН. dâ trích dẫn, nó ám chi 
cho сат gì chỉ là già danh (hữu danh vô ос # + Ë) hay 
car gi không thë có. Vây, câu này có nghïa là Không. 


(24)Từ ngữ nay được rút ra từ kinh Dich quê Khâm $ Ж 
#|.Câu đó như sau. Œ À £ # $ # Жр ngã cầu đồng 
mông, đồng mông cầu пай. « Không phải là ta hôi đứa bé 


Con ngu, mà đứa bé còn ngu gã: ta». Nghĩa là phải chìu 
long ngươi hỏi, 


(25) <Diêm dàng» X| Ж cây mây xu Đằng. Theo Ku hoc, 
người ta làm giấy bằng cây mây ở xứ Đằng (пау là Dư 
hàng huyền, Chiết giang tỉnh). Vì vây, người ta dùng từ ngữ 
« diêm đẳng » dé chỉ cho giấy. 

(26) IR, quản thành, viết tắt của chữ ë 3, F < Quần 
thành tử», quan ở thành Quản. Từ ngữ này là do Hàn Dũ, 
ЯҒ ,môt thì si đời Đường, đầu tiên dùng đề chỉ cho 


cây bút môt cách thi vị. 
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(27) Danh sách các đê tử của Như Tri này được đắt ở 
tuối phần tưa cho phép chúng ta giải thích rằng ho la 
nhung người đóng góp công đức trong viêc in lại bản văn 


плу. 
(28) Sách này dà được nói đến trong bài Phật giáo Nam 
lut khảo Ф $t Ж. 4 (BEEEO., ХХХ, 151-155). 


TR 


SÁCH THAM KHAO 


Báo chi 
Bulletin de l'Ecole Française 
d'Extrême-Orient : BEFEO. 


Journal Asiatique . JA, 
Recherches de science religieuse . RSR. 
Revue de l’histoire des religions : RHR. 
Revue indochinoise : RL 
T’oung pao : TP: 
Tripitaka : Trip. 


Sách Viêt Nam 


An nam chi шос #525. của Lë Tác x 
(ЅА. ,по 54) 

Đại nam nhat thống chí k p— 83 (SA., n°51 
et BEFEO., XX, IV, 8) 

Cô châu pháp vân Phát bán hành ngù luc 
+9 Жї. bàn Hán văn, Viên Chiếu 
ï # dịch М, trùng khắc 1752, (Thư viện Bác 
cồ A.818) 
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Cô châu tứ pháp phá luc + тч 534, chùa 
Dâu (Bác Ninh), (1918, Thw viên Bác cô A, 2051). 

Dai Nam cao tăng ігпуёп khai (Nam 
phong, phần Hán văn số 121-123, tr, 27-30, 41-44 
và 54-47), 

Dai Viêt thông sử х + của Lê Qui Đôn 
#- E (SA, по 45). 

Đạo giáo nguyên lưu # ж 3% của An Thiền 
ZA chùa Bồ Sơn 3 , 4 (Bắc Ninh), (1845, Thư viện 
Bác cô A.2675) 

Khám dinh Việt sử thông giám cương muc 2 E 
a жай ДЫ (BEFEO., IV, 622, 639) · CM 

Kiến vän tiêu luc A fé của Lê Qui Đôn 
AE (SA., по 150). 

Lịch triều hiến chương loại chi & $A £ È 3⁄4 +4 
của Phan huy Chú (SA. , no 98). 

Lĩnh Nam trích quái À $484} (BEFEO, IV, 643). 

Phát giáo Nam lai khảo %&ф ЖЖ (Nam 
phong só 128, phần Hán văn, tr.45-48, ВЕЕЕО., 
XXX, 151-155) 

Thánh tích thuc luc % w X #Ÿ chùa Thành Dao 
K š + (Bắc Ninh), (1897, Thư viên Bác Cô. A. 1067), 

Viêt điên u linh tập ж 4) & £ #-(BEFEO., 1V,643), 


Sách Trung Hoa 


Che che ki kou lio 4K.#+ Z. gồm 4 thiên do 
Kio-ngan Æ È viết vào năm tche-tcheng £. # (chí 
chánh) thứ 14 đời Yuan (Nguyên) (1277; Trip. Kyòto, 
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Suppl. , 4 П, L, b.V, fasc, 5 à b.VI, fasc. 1) (*) 

Che che long kien Æ#K 4 của Pen-kio +£ 
(Trip. Kyôto, Suppl. ,4 IL &, Б.У, fasc, 4-5). 

Che men cheng tong 44114} của Tsong- 
kien#4(Trip. Kyòto, Suppl. 4 П, 2.0 Ш, fase 5). 

Fo hio ta ts’eu tien 1% # kft, Chang hai, Yı- 
hio chou kiu, 1920 FH 

Fo kiao tsong p'ai siang tchou pA JR2t:2 
của Yang Wen-houei jx @, chú giải của Wan 
kiun #47 Chang-hai, Yi-hio chou kiu, 1922, 


Fo tsou li tai tong tsai 0h48 J X 3 göm 22 
chuong (trong nhüng bàn thu muc khác nói có 36 
chương) tác giả : Nien tch‘ang язу dòi 
Nguyên (Trip, Tòk,, 35, 10-11) (**) 

Fo tsou Pong ki paite gồm 54 chương, tác 
giả: Tche-p ‘an + 4# đời Tống. Sách nói về lich 
sử của Thiên thai tông х2 (Trip- Ток. 
35, 8-9). 

Ngan-nan tche yuan 509 8 của Kao Hiong- 
tchong à # #k (SA. no 53 et BEFEO, XX, IV, 77 et 
Collection de textes et documents sur l‘Indochine,l.) 

Siu kiao seng tchouan #4 3 i% của Tao-siuan 
á (Trip. Ток, 35, 2-4). 

Chú của dich giả : 

каяа: а-о lý Z &% Z. M £ W 2š Từ — 
Ж. Xem thêm Đai tang kinh, {йр 99: < Phap bảo tông muc 
lục II, » số 35, tr. 556b. 


(**) диж тА: А, 18: 36 3 + £ + — 
Xem Đại tang kính, nt, số 33, tr. 472a. 


31 


Song kiao sang tchouan% 3 (g 1%. của Tsan-ning 
ag (Trip. ТОК. 35, 4-5). 


Souci Т“ ien-t‘ ai Tche-tche ta che pie tchouan. 
EASE АУ của Kouan-ting ;#íá (Trip. 
Kywòto. b. XXXIII, fase. 7, ff, 34-39 (*). 


Tchouan teng lou БИЕ, tác phầm viết vào. 
năm Cảnh đức nguyên niên 1004 dưới triều vua 
Chen tsong nhà Tống Xi? (Tống Thần-Tông): 
do sa môn Tao. Yuan # # (Trip, Tok., 35, 5-6). 


T‘ien t'ai kieou tsou tchouan Z $ 2+1} của 
Che-heng +# nhà Tống (Trip. Kyòto, Suppl. 
ë IL t b. VII, fase, 4 ff. 329.336). 


Wou teng houei yuan A. @ &.Theo những bản 
in đời Tống, tác phàm này gồm 20 thiên do 
Houei-ming 844 viết; theo những bàn in mới đây, 
cũng gồm 20 thiên nhưng lai do P'ou-Tsi 56% là 
một nhà sư đời Tống viết, (Trip, Kyòto, Suppl. 1 
4 П Z, b. X, fasc. 5 à b. XI, fasc-4). 


Chú của dich giả : 

C) K ú AIT ôk H: $Z + = D > H 4 M 

X. Đai tang kinh, (nt, số 34) tr. 506b. 

Những chu thích về cách dung các bàn Đai tang trên dây 
là những điền hinh, tiêu biên trong cac cách đánh số khac 
nhau. Chúng tôi trích luôn cả xuất xư mà chúng tôi sử 
dung cho chú thích, vì hơi do du về tài liệu chính mà tác 
giả sử dung. 
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Sách Tày phuong 


I. Aurousseau, Notes sur U histoire et la géo- 
graphie du pays d' Annam (BEFEO., XX, IV, 
73-120). 


Bibliographie bouddhique. Paris, Paul Geuthner; 
1931. (Buddhica, documents et travaux pour 
l* étude du bouddhisme publiés sous la 
direction de Jean Przvluski, deuxième série 
documents. T.V.) 


E. Burnouf, Introduction à l'histoire du boud- 
dhisme indien, 2è éd,, précédée d’une notice 
de M. Barthélemy Saint Hilaire sur les 
travaux de M. Eugène Burnouf, Paris, 1876. 


Le Lotus de la Bonne Loi (Saddharma punda- 
rika), traduit du Sanscrit, accompagné 
d’un commentaire еї de vingt-et-un mé- 
moires relatifs au bouddhisme. Paris, 1852. 


L. Cadière, Religions annamites et non annamites. 
Paris-Bruxelles, Van Oest, 1929. (Un empire 
colonial français . l’Indochine Ouvrage publié 
sous la direction de M. Georges Maspero, I, 
рр, 279-296). 


Les religions de РАппат (RSR, 1913, 
nos 1/3, б), 


L. Cadière et P. Pelliot, Première étude sur 
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les sources annamiles de l’histoire d Annam 
(BEFEO. , IV, 617-671) - SA. 


Ed. Chavannes, Les pays d'Occident d'après 
le Wei-lio (TP., 1905, pp. 519-571). 


Les voyageurs chinois (extrait des Guides 
Madrolle Chine du Sud. Comité de l'Asie 
française 1904). 


Mémoire composé à l’époque des T’ang sur 
les Religieux Eminents qui allèrent cher. 
cher la Loi dans les pays d'Occident, par 
Yi-tsing, traduit en français. Paris, Ernest 
Leroux, 1894 RE 

Seng houei f## 280p. С. (ТР. , 1909, pp. 
199,21-2) 


H. Cordier, Bibliotheca Indo-sinica. Dictionnai- 
re bibliographique des ouvrages relatifs à 
la Péninsule indochinoise, (T. III. Indochine 
française. Religions, ouvrages divers, 1887- 
1892; t. IV, ibid , 2937-2938). Paris, 1912- 
1932) (Publ. EFEO.) 


G. Coulet, Cultes et religions de l’Indochine 
annamite, Saigon, Ardin, (1929), 


J.J. M. De Groot, Sectarianism and religious 
persecution in China. Amsterdam, 1903. 


1904, 2vol (Verhandel, K. Ak, Wet. , t, VI, 
nos 1-2), 
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P. Demiéville, les Versions chinoises du Milin- 
dapanha (BEFEO., XXIV, pp. 1-258) 


15. Diguet, Les Annamites. Société, Coutumes, 
Religions. Paris Challamel, 1906. 


Pagodes annamites, leurs légendes. Paris, 
Rev. Coloniale, 1906. 


(ïi. Dumoutier, Les Cultes annamites (RL, 1907). 


Les Pagodes de Hanoi, Etude d’archéo. 
logie et d'épigraphie annamites, Hanoi, 
F, -H. Schneider, 1887. 


Le Rituel funéraire des annamites. Etude 


d'ethnographie religieuse, Hanoi, 1902 
(Publ, de la Rev. Indochin.) 


Etude d'ethnographie religieuse annamite 
(Sorcellerie et divination). Paris, 1898 
(Act. Congr. Int. Or. , 1898). 


(i. Ferrand, Le K’ouen-louen et les anciennes 
navigations interocéaniques dans les mers 
du Sud, (]А., 1919, 1er sem, pp.239-333,431- 
492; 2è sem, pp. 201-241). 


1.. Finot, Les Origines de la colonisation indien- 
ne en Indochine. (BEFEO, , XII, 8, 1-4), 


1". Gaspardone. Le Ngan-nan tche yuan et son 
auteur (Collection de textes et documents 
sur l’Indochine, D. 
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P. Giran, Magie et religions annamites, Paris, 
Challamel, 1912. 


R. Grousset, Histoire de ГЕхігёте-Огіепі (An- 
nales du Musée Guimet, Bibl. d’études, 
t 39). Paris, Paul Geuthner 1929. 


Sur les traces du Bouddha. 6è éd. Paris, 
Plon, 1929. 


Hiuan-Tsang, (Si yu ki) Mémoires sur les con- 
trées occidentales. Trad. par S. Julien. 


S. Lévi, Deux peuples méconnus (Mélanges 
Charles de Harlez, 1896, pp. 176-187). 


Pour l’histoire du Rämäyana (JA. , 1918, ler 
sem., pp. 5.160). 


H. Maspero, Communantés et moines bouddhis. 
tes chinois aux Пё et Пе siècles (BEEEO., 
X, 222-232), 


Le protectorat général d’Annam sous les 
Tang, Essai de géographie historique 
(BEFEO., X, 539-584, 665.682). 


Le songe et l'ambassade de l’empereur Ming, 
Etude critique des sources (BEFEO., X. 
95-130). ' 


Rapport sommaire sur une mission archéo: 
logique au Tcho.kiang (BEFEO., XIV, 8 
pp. 58-67). 
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P. Mus, Le Bouddha paré, Son origine indien- 
ne. Säkyamuni dans le Mahäyänisme mo- 
yen (ВЕЕЕО. , XXVIII, 153.280). 
Les religions indochinoises. Paris, Société 
d’Editions géographiques, maritimes et 
coloniales, 1931. (Indochine, I, pp.103-152). 


P. Pelliot, Deux itinéraires de Chine en Inde à 
la fin du VIIIë siècle (ВЕЕЕО., IV, 131-413). 


La secte du Lotus blanc et la Secte 
du Nuage blanc (BEFEO., Ш, pp. 304-317). 


La théorie des quatres Fils du ciel (TP., 
1923, pp. 97-125). 


Le Fou-nan (ВЕЕЕО. , HI, 248-303). 


Les à gf Kouo-che ou «maîtres du royaume» 
dans le Bouddhisme chinois (TP. , 1911, pp. 
971-676), 


« Meou-tseu ou les doutes levés», traduit et 
annoté (TP., 1918-1919, pp. 255.433). 


Notes sur quelques artistes des Six Dynas- 
ties et des T'ang (TP. , 1923, pp. 215.291). 


P. Pelhot et L. Cadière, Première étude sur les 
sources annamites de l’histoire d’Annam 


(BEFEO., IV, 610-671). 
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J. Przyluski, La légende de l’empereur d'Açoka, 
(A$oka-Avadäna) dans les textes indiens 
еі chinois. Paris, P. Geuthner, 1923. 


Le Bouddhisme (La Revue de Paris,15 Mars, 
1929, no 6, pp. 321-341). 


Le Nord. Ouest de l'Inde dans le Vinaya des 
Müla-Sarvästivädin et les textes apparentés 
(JA., 1914, 2è sem, pp. 493-568). 


Le Parinirvänaet tes Funérailles du Bouddha 
(JA. , 1918, ler sem., рр, 485-526; 2è sem. 
pp.401-456; 1919, 1er sem. pp. 365-430; 1920, 
ler sem. pp, 5-54). 


P.E. Souvignet, Variétés tonkinoises, Hanoi, E.H, 
Scheider, 1903, 
} 


J. Takakusu, La Sämkhyakärikà étudiée à la 
lumière de sa version chinoise (BEFEO! 
IV, 1-65 et 978-1064). 


L. Weiger, Bouddhisme chinois. Ho kien fou 
Imp. de la Mission catholique, 1910. 


xe 
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CHUONG | 
KHỞI NGUYÊN 


Muốn nghiên ‘ru về nguồn gốc của đao Phât 
tai Việt Nam, trưo hết phải biết giáo pháp của 
Thích ca Muu mì dì truyền bá như thế nào tai Ấn 
độ. Ta biết rằng dio Phât dâ được bành trưởng tai 
khắp các nước lâ¡: cân, Nhưng sự truyền bá đó đã 
được thực hiện n: r thế nào? Theo môt vài học 
giả, sự truyền b ấy được thưc hiên cùng lúc 
theo hai đường, ›ӧ va thủy, Đao Phàt đã gián 
tiếp theo những do in khách buôn qua ngả đường 
luc dia mà đi vào Trung À, Mông Cô, Tây Tang và 
Trung Ноа, từ Tru g Hoa truyền sang Nhât bản 
qua ngả Triều ti& Theo ngà đường thủy ngang 
qua Ceylon và Ja. 1, đao Phật bành trướng tai 
Nam dương, Ku-ua Chi-na và Tàu... Việt Nam ở 
vào giữa hai ngả đường đó. Vây từ dàu và lúc nào 
mà đao Phát du п! àp vào дау? 
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Theo một vài tác già (1), đạo Phât truyền, 
vào Việt Nam từ Trung hoa trong thời Bắc thuộc, 
Giả thuyết này do ông Chavannes nêu ra, 


Ông nỏi : « Sau khi Trung hoa đã chịu ảnh 
hưởng của đao Phât (RE .,pp. ХУШ), do sự phân 
ứng tự nhiên mà sự kiện đã xây ra là Trung hoa dà 
tận tình góp sức vào sự truyền bá đao này, Nơi 
nào mà Hán văn xâm nhập đến, nghĩa là phia Nam 
tân đến An-Nam, và bưởng bắc tân đến Cao.ly, là 
nơi ấy Phật giáo lan ёп.» 


Một tác giả Viêt Nam đã dät lai vấn đề này 
trong Nam phong tap chỉ (số 128 tháng 4,1928, phần 
Hán-văn, tr.45-48). Bài của Ông nhan đề +Phật 
giáo Nam lai khảo? Ф522, đưa га một quan 
điềm về lịch sử của Phât giáo ở Việt nam từ thế 
kỷ đầu (?) chođến thế kỷ thứ 10. Ông dùng các tài 
liệu sau đây Phái 16 lich đại thông tải RAAR 
iñ 3k (Nanjio,no 1637), Phát tô thông kÚ AAA 
(Nanjio, по 1661), Cao tăng truyền 2,421. (Nanjio 
по 1490), Đại đường -cao lăng ігиуёп + J à 1218 
(Nanjio, no 1491) và môt bài báo cũng đăng trong 
tap chí này vào năm 1927 (số 121) dưởi nhan đề: 
«Bai nam cao tăng truyện›, 


Đó là một công việc có nhiều khảo chứng, 
nhưng vấp phải một vài lầm lẫn về niên đai và 
nhân danh mà chúng tôi đã nêu ra trong BEFEO. số 
XXX, 151; ngược lai, nó có cái hay là trích dàn 
môt vài bản văn rất có giá trị và chưa hề được 


xuất bản. Tác giả chủ trương rằng Phật giáo du 
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nhâp vào Viêt nam đồng thời với sự du 


nhâp vào Trung hoa và cùng do các nhà sư 
An đô và Tàu. Nhưng ông lại đặt sự du nhâp 
này vào một thời kỳ quá xa xưa, năm 61 sau 
Tây lich, và cũng không chỉ rö là do theo đường 
nào. Trong khi đó, trong Chuyên tích Vua A-duc 
(TR, 9), ông Przyluski lai noi rằng đao Phát được 
truyền ba dọc theo các поа đường thương mãi. Mặt 
khác, ông Sylvain Lévi, trong bài khảo cứu về 
«Chuyên Rämäyana > (JA., 1918, ler sem,, pp 85-86 
et 147-149), đã dân chứng rằng từ thuở xưa, 
người Ấn đô đã có những khái niêm chính 
xác hơn nhiều về những gì người ta chấp 
nhận tới nay về Ấn đô dương, về phần đất Ар 
bên kia bờ sông Hằng và đăc biệt là về các đảo 
thuôc Ấn. Thât vây, sự hiên diện của người 
ngoai quốc tại Bắc kỳ vào khoảng giữa thế kỷ thử 
3 được ghi lai trong môt tác phầm Hän văn, ở thế 
kỷ IV là Ngô Chí 3274 (qu,4, t 4a hàng 13 đến 4b, 
hàng 1), Sách ,viết : «St Nhiếp, mà hết Һау anh em 
đều làm quan ở Giao châu, là một Thái thú có thế 
lực ở môt châu rông 10 ngàn dặm. Uy quyên và sự 
kính trọng đối với ông thât là vô cùng. Mỗi khi ông 
ra đi, người ta nghe tiếng khánh tiếng chiêng vang 
dậy. Đoàn hô vê thât oai nghỉ, họ đi theo nhịp tiếng 
còi, tiếng sáo, Xe ngưa đầy đường. Bọn người Hồ 
thắp hương đi theo hai bên xe, từng đoàn 10 người... › 
(2). Theo ông Lévi (Notes chinoises sur l'Inde, Le 
pays de Kharostra et l'écriture kharostri, ВЕЕЕО,, 
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IV, 559), ngay từ thế kỷ đầu kỷ nguyên, người Trung 
hoa đã dùng chữ rợ Hồ đề chỉ những giống dân còn 


man di miền Trung À và Án độ. Mä cho đến sau, 
khi cuộc chiêm bái của Huyền-Trang và Nghĩa Tỉnh 
đem lai Trung hoa môt vài hiểu biết về Ấn đô, chữ 
Hồ mới có môt giá tri гб ràng (theo Тау du ký 
quyền XII, phần cuối lời chú về xứ Chiếc-cú-ca, 
Trip. Kyòto, XXX, 6 tờ 594 a; RE, trad. Chavannes 
p.12-13); nó được dùng đề chỉ các dân tộc miền bắc 
Trung hoa mà thôi, Do đó mà, Hồ nhân hay người 
Hồ ở đoan trên, nếu không phải là những người 
theo đao Phât ở Ấn hay ở Trung Á thì ít ra cũng 
là những thương gia của xứ này có hiêu buôn ở 
Bắc kỳ. 

Уау Phât giáo hẳn là du nhập vào Việt nam 
bằng hai ngå đường mòt đằng từ Trung Hoa và 
đằng khác từ Ấn độ dương. Nhưng sự du nhâp đó 
đã xây ra như thế nào ? Cho đến nay, người ta vẫn 
chưa hiều được tí gì về điều này, Đề cố gắng trả lời 
cho câu hỏi đó, chúng tôi sẽ đưa ra môt vài sự kiện 
rö ràng từ môt đoan văn về tiêu sử của môt vị 
Quốc sư Việt nam, Thông Biên (xem đoan 
sau, Bản dó B cuối Ch.V, Thuyền uyên, tờ 19-23), như 
sau « Ngày rằm tháng 2, mùa xuân, mên hiệu 
Hội phong thứ 5 (1096), Hoàng thái hâu Phù thánh 
cảm linh nhân 4g a 1-9 k thiết đai yến đãi 
chư tăng tại chùa Phó ninh + $ +. Bà hôi tất 
cả các vị cao Tăng trong nước lai đây đề hỏi 
Đạo ,. 
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Hoàng Нап Phù thánh cảm linh nhân không 
phải là người xa la, tên bà được nhắc đến nhiều 
lần trong CM. Đó là me của vua Nhân tôn nhà Lý 
E42 (1072-1127). Bà được con truy tăng là Phù 
thánh cảm linh nhân vào năm Thái ninh thứ 2 
(1073 = CM. q.3, tr. 32a,hg. 6). Tháng 7 năm Hội 
tường đại khánh # K Ё thứ 8 (Ш), bà mất và 
được hóa táng vào tháng 8 cùng năm, Bà là một Phât 
tử nhiệt thành. Hội tường đai khánh thứ 6, bà cho 
xây hơn trăm ngôi chùa tai nhiều nơi ở An-nam 
(CM. q.4, tr 6b hg.7). Tiêu sử của Thông Biện tiếp - 
«Thái Нап muốn thấu rô danh từ Phát ф và Tô 
39. và muốn biết Phât và Tô ai cao hơn, Bà đã 
đặt những câu hỏi 


« Phât ở phương nào ? 
< Tô ở thành nào ? 


« Ai là người đầu tiên đến đây đề trầm tư mặc 
tưởng về giáo lý của Phật và đề thâm nhập tư 
tưởng của các vi Tô sw?» 


Sau khi đã trả lời những câu hỏi đầu, Thông 
Biện lai trình bày sự truyền bá của đao Phât từ Ấn 
đô đến Trung hoa và từ Trung hoa sang Việt 
Nam. 


«Trước khi nhập Niết bàn, đức Phât sợ rằng 
đao Ngài không được thấu hiều và truyền bá, liền 
nói cùng Văn thù (Mañjušri х +) (xem thêm FH, 
t. 664) : «Trong 49 năm thuyết pháp, ta không hề 
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nói một chữ, ai có thë bảo là ta dš nói điều gì, 
không ?». Sau đó, Ngài cầm một cành hoa và đưa 
lên, Những người hiện diện ở đó không ai hiều, 
được ý nghĩa gì, Chỉ có gương mặt của tôn giả Ca- . 
dičp # # 3+ (Mahakašyapa; cf. FH., p.1637 et 2573, . 
Nanjio, col.15,23) là rang rò lên với một nụ cười 
nhe nhàng. Thế là đức Phât biết rằng Mahäkäsyapa 
đã thấu hiều được tâm ý của Ngài, bèn truyền tâm- 
ấn cho (Saddharma Mnlapttaka; cf. FH; p.824). Đó 
là vi Tô đầu tiên được thọ ký đề truyền bá ngọn 
đèn chánh pháp. 


«О обі triều đai Lưu Hán #];# (3), Ma-däng / 1 
(Kãšyapamätanga, cf. FH., p.1640, Nanjio, 11, no I) 
mang chánh pháp спа Phât vào Trung hoa. Và Pat. 
ma :‡ # (Boddhidharma; cf. FH., р. 2359; TP., 1923, 
p.253, và chuong vë vi này & doan sau) truyën bá 
trong các nước Nguy # và Lương 3#. Chỉ khi 
truyền đến Thiên thai tôn х 4 X (cf. FH., p. 466 
Nanjio, III, no l2, và đoan sau, tr. 40) Phât giáo 
trở nên hung thịnh tai đây. Tôn này gọi là 
Giáo tông (Agama, cf.FH., p. 2022., và đoan sau, 
tr. 87). Về sau, đến Tào khê %;z# (cf, FH., p.186, và 
đoan sau, tr. 89) yếu chỉ ấy trở nên sáng tỏ và 
gọi là Thiền tông # K (cf.FH, р. 2778), 


«Hai tông phái này du nhập vào Việt Nam ta 
đã lâu, Màu Bác 51 (сї.ТР. 1919-1919, p.255 và đoan 
sau, tr, 55) và Khang Tăng-hội Ж 14 @ (cf. TP.,1919, р. 
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199 và đoan sau, tr. 52) là những người khai дао: 
đầu tiền. Rồi Vinitaruci (Tì-ni.đa.lưu.chi# X 3 # +.) 
sáng lâp nên nhánh thứ nhất của Thiền tôn tai 
Việt Nam (xem đoan sau, chương IV) và Vô Ngôn 
Thông # í môt nhánh tiếp theo nữa (xem đoan 
sau, chương V). 


Chúng ta không bàn đến sự truyền bá của Phât 
giáo từ Ấn độ đến Trung hoa, Điều này đã được 
ông H, Maspero nghiên cứu trong hai tác phẩm 
nhan đề : 1/ «Сіс mông và sứ đoàn của Minh đế» 
và 2/ «Giáo hội và Tăng đoàn tai Trung hoa ở 
thế kỷ thứ 2 và thứ 3 > (BEFEO., X, 95 và 222) và 
lai được ông Pelhot nói đến trong chương dẫn 
nhâp cho bài báo của ông nói về Màu tử (ТР., 
1918-1918,p. 263). 


Dë trình bày Phât giáo đã truyền vào Viêt Nam 
nhu thé nào, Thông Biên dà kê lai nhiëu sw kiên 
lich sử rút ra từ những tài liệu dáng tin. 


« Thái Hâu lại hỏi. * khi Giáo tông (Agama) 
thành lâp, thì hai phái Thiền mà Ngài vừa nói ra 
sao ? » 


Thông Biện trả lời: « Theo sự tích của pháp 
sư Đàm Thiên £ # (xem đoan sau, tr. 48), chánh 
pháp luôn luôn được vua Cao tô $548. nhà Tùy 
fé ngưỡng mộ, và Hoàng һап đã nói ; < Ta nghi 
đến đạo Tü Bi của Đức Phât mà không biết làm 
thế nào đề báo đáp ân đức của Ngài. Ta đã lạm ở 
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ngôi cao,,.. ta chỉ muốn đem tất cả tài sức của 
ta hô trì Tam Bảo (Triratna : Phát k, Pháp z, 
Tăng; (X cf. RE; p,I29.n.1). Та đã cho thu thâp di 
hài của chư Tăng và đã kiến lâp 49 tháp thờ khắp 
nước, đề làm quy củ cho nhân gian, như là 
bến sông và chë cầu cần thiết cho người khách 
muốn qua sông (*) Ngoài môt trăm năm mươi 
ngôi chùa, ta còu muốn xây thêm nhiều chùa nữa 
ở khắp xý Giao châu XJ, vi ta muốn rằng 
hanh phúc ngư tri khắp cả thế gioi sắc và vô sắc. 
Giao châu vi nội thuộc Trung hoa, lai ở quá xa. 
Үау phải chọn những sa môn đức hanh và tài ba 
đề đến vùng và giáo hoa họ bằng pháp bồ đề 
(bodhi).? 

« Pháp sư Đàm Thiên liền tâu . < Xứ Giao 
châu có đường thông sang Thiên trúc, Khi mà Phật 
pháp truyền vào Trung hoa, chưa đến Giang Đông 
i à, thì người ta đã lâp trên hai mươi chế-đa 
(caitya,**) (4) tại xứ Luy lâu ë 4%, và người ta kề có 
hơn năm trăm tăng sĩ đọc tung theo được mười 
läm bộ Kinh, Do đo mà người ta nói rằng giáo pháp 
được truyền đến Giao châu trước Giang đông 
(Trung Hoa) vây, 

< Lúc bấy giờ, tai Giao châu đã có các vi tăng 
như Ma-La-kÿ-thènh Ж Ж Жз», (Märajivaka), 
Khang Tăng -hôi Ж & @ Chỉ Cương - lương 
Á 8 R và Màu Bác $4} (xem đoan sau, tr. 
51-59). Hiện nay có đai pháp sư Pháp Đắc Hiền 
(*) Nguyên văn: À tt À IE 
(**) dich là раһ m&u, tức tháp thờ xá lợi. 


4ó 


(xem đoan sau, tr. 49), qua Ti-ni-da-hru-ch, 
(el ЕН, p. 1582, Nanjio, 11, по 127) Pháp Ibën + 
[> là người thừa kế Tô thứ ba (kề từ Dó đề 
Dat ma) và là môt trong các vi Bồ tát. Tai chùa 
Chúng thiên X 344, Ngài thuyết pháp cho các đê 
lir đông trên ba trăm người, Theo đó, người ta thấy 
răng đao pháp ở Giao châu không khác gi ở Trung 
hoa. Lênh Bà có tấm lòng thương yêu khắp dân 
man va muốn truyền bá giáo pháp ở khắp nơi môt 
cách bình đẳng, thì những người truyền giao không 
cần thiết, mà thần nghỉ rằng phải gửi những quan 
viên đến đề chăm sóc các chùa chiền nơi đỏ 
mà thôi, 


« Theo bài tư của Truyền pháp íF; r do 
(Quyền Đức Dư 4); & # (xem đoan sau, tr, 50), quan 
triều nhà Đường, viết thì sau khi tô Tào khê mất, 
giáo pháp của Thiền tông đã truyền bá rộng rãi 
rồi. Tông phái này truyền thửa liên tục : Thiền sư 
Trương Kinh Vân kik f thừa kế Ма TŠ Бя 
(xem đoan sau, tr, 97) và truyền pháp tai xứ 
Ngô Viêt ZA , thiền sư Vô Ngôn Thông, truyền 
bá giáo lý của Bá Trượng 9 + (xem đoan sau, 
tr. 98) tai Giao châu, Đó là những chứng nhân 
của hai tông phái này». (*) 


(* Nguyên bản chữ Hán, mở đầu đoạn này, Thái һап hỏi : 
« Giáo tông thả trí, Thiền chi nhị phải, hữu hà ứng nghiêm » 
AELE AZAA... Và Thông biên kết thúc 
trả lời bằng câu này (Thử kỳ hiêu nghiêm già b. A Ж АР, 
(Thiền uyën truyền đăng tâp luc, bản chữ Hán, in ronéo, 
Ban tu thư Đại hoc Van hạnh 1966). Trích dẫn này của 
dịch giả có muc đích so sánh dung ý của Thái hâu 
trong nguyên văn chữ hán và dung ÿ của tác giả trong 
lối trình bày. 
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Ông kết luân đoan này rằng Ma-la-kỳ-thành, 
Khang Täng-hôi, Chi Cương-lương và Mâu Bác 
là những vị giáo hóa đạo đầu tiên tại Việt Nam, 
Trước khi nghiên cứu ti mỉ đoạn này và những gì 
mà bốn vị tăng ấy đã hoàn thành được tai Việt 
Nam, chúng ta hãy xét đến các chứng cớ mà. 
Thông Biện đã xử dung. | 


Thông Biên đã dùng đến những dẫn chứng 
của sư Đàm Thiên, và của Quyền Đức Dư trong bài 
tưa quyên Truyền Pháp, Danh hiệu của Đàm 
Thiên được ghi trong nhiều tác phầm, đáng kề nhất 
là 2 quyền Cao Tăng truyện và «Che che lou tsi” Cao 
Tăng truyện (q. 13, tờ 75 `) cho chúng ta biết Thiên 
quê ở Nhục chỉ Д 3 (Indocythe). «Ngài ho Chi 3, 
trú ở Kiến khương # 7š, sau dó ở chùa Kỳ hoàn 
js + và lại dời sang chùa Ô.y #34. Giỏi về 
Hán tự, Ngài sao chép nhiều quyền kinh đề phát 
cho dân chúng, Với giọng nói thanh nhã, Ngài doc 
tụng các kinh ấy thât thông dị. Bành thành Vương 
45 3K, £. và các vương tử khác đương thời xem Ngài 
như sư phu. Ngài tich vào niên hiêu Kiến nguyên 
жя, (478-483), thọ 95 tuôi ». 


Khi nghiên cứu tiều sử của Đàm Thiên, chúng 
ta nhận thấy trong сап: + Tùy cao tô vị chỉ pháp. 
а» [& 348.382. 34 ab, thiếu sót rất nhiều chữ, Thành. 
ra, chúng ta có thê đọc theo nghĩa sau : < Chánh. 
pháp được cao dé nhà Të (f à, $ tiếp nhận...» Dầu 
sao, Đàm Thiên cũng tịch vào khoảng giữa 
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479 và 483, cudi triëu dai nhà Të, và cái tên Giang 
đông mà Ông dùng đề chi nước Trung hoa là phần 
đất của triều đai này trị vì. 


Mặt khác, trong câu này chúng ta sẽ nhìn thấy 
một khó khăn mà chúng ta phải chú ý «Kim huu 
hữu pháp đắc hiền thượng pháp sĩ w Tì-ni.đa-lưu-chỉ 
truyền Tam tó tông phái vi Bồ tát trung nhân,..» 4> 
RH HAT t LIRE BRL ZA $ EE P A. (6) 
Bao nhiêu nhân danh được kề ra trong 6 chữ 
Pháp, Đắc, Hiền, Thượng, Pháp, Sï này ? Tiêu sử 
của Tì-ni-đa-lưu-chi cho chúng ta biết rằng 
Ông thừa tiếp chánh pháp từ đệ tam tô và truyền 
cho đệ tử là Pháp Hiền ¿ít tai chùa Chúng thiên 
# # +. Điều đó cho ta nhân thấy rằng ba chữ Pháp, 
Đắc, Hiền như là tên của Pháp Hiền. Còn 
những chữ sau: Thượng, Pháp, Sï tất phải có nghĩa 
là Đai pháp sư. Chúng tôi dịch trọn nghĩa câu này 
theo cách sau «Тһӧі này, có môt vi đai Pháp sư là 
Đắc Hiền. Vi này tiếp nhân nơi Ti-ni-da-luu- 
chỉ sự thừa kế đê tam Tô (kë từ Bồ.đề Đạt.ma) và 
là môt trong các vi Bô tát.» Sư kiên thì giống nhau 
nhưng niên đại lai khác, Chúng ta chỉ biết rằng 
những lời trên là do Đàm Thiên nói, Mà Đàm 
Thiên thì tich vào khoảng 479-484, còn Ti-m-da-lwu- 
chi đến Bắc ninh vào khoảng 574. Nếu Pháp Hiền 
mất năm 626 thì làm sao mà Đàm Thiên có thê 
biết rằng hai người пау đã làm gi cho Trung hoa 
và cbo Việt nam ? Phải chăng có một Đàm Thiên 
khác, có sự «tam sao thất bôn» hay là một lời biện 
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của Thông Biện ? Bây giờ, chúng ta hãy tam gác 
phán đoán của chúng ta lai đề đợi chờ những tài 
liệu có thề giải quyết cho chúng ta sự khó khăn 
này. Dù vây, chúng ta cũng nên đề ý đến giải quyết 
пау: có những câu nói của Thông Biện khi 
còn sống, vào thế kỷ thứ 13, và sự nhầm lẫn về 
một vài bản văn dà được gán cho Đàm Thiên, 


Về phần bài tu của sách Truyền Pháp do 
Quyền Đức Dư viết, thì lai không giống như vây, 
Chúng tôi đã tìm thấy trong một tác phầm văn 
chương của Quyền Đức Dư nhan đề Quyền Văn 
công {ар 452 х 4 ấn hành trong bộ Đại tùng thư 
đời Đường . «Khâm định toàn Đường văn; k zA 
+ (Thư viện Quốc gia, dãy Pelliot, danh sách A, 
n° 329) thì không thấy có bài tư này. Những gì mà 
chúng tôi biết về Quyền Đức Dư là Ông quê quán 
tai Lạc dương :&1% (7), tự là Tải Chi & +, ngay từ 
thiếu thời ông đã mất cha và cư tang đại hiếu, Và 
vào cái tuổi mà ông vẫn chưa được đội mũ (nghĩa 
là chưa được 18 tuổi), ông đã обі tiếng trong giới 
học giả đương thời. Dưởi triều Đức tôn ë X (780- 
802) ông được làm quan trong triều rồi thăng 
tông đốc và cuối cùng làm đến Lễ Bộ Thượng thơ, 
Được tăng phong là Văn Công x. Ông theo dao: 
Phât và có viết nhiều sách nói về chùa chiền và 
cuộc sống của các tăng si đương thời. 


| 
Vày là chüng ta dâ có quyën kët luân rằng 


ì 
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Thông Biện đã dùng những dẫn chứng của thế kỷ 5 
và thế kỷ 8, những dẫn chứng đáng tin cây nhất, 


Б 


` 


Chüng ta häy tró vë ván dë bón vi khai dao 
Phât giáo tai Viêt Nam, Bát dâu là Ma-la-ky-thành 
À 4 »x (tốt hơn hết là nên sửa lại Ma-la- 
kỳ-vực Ж # 4 A). Tên này có lễ do từ chữ 
Märajivaka hay Jīvaka, Vi Jivaka này chắc 
chắn không phải la vị lang y Jivaka sóng dông 
thời với đức Phật, được kề đến trong các tác 
phẩm của Burnouf, Tên Ông được ghi trong nhiều 
tác phầm Нап văn. Cao tăng truyện & đ fk (q.9) 
cũng cho chúng ta biết vë tiêu sử của Ông (Trip. 
Tòk.,35, 2 tờ 53a): Jivaka, nguyên quán ở Tây trúc, 
ngao du khắp các xứ văn minh và mọi ro, 
không an trú môt nơi nào và có những hành động mà 
các đồ đệ tùy tùng không bao giờ biết được. Ngài bắt 
đầu cuộc viễn du từ Tây trúc,đến Phù nam, rồi dọc 
theo bờ biên đến tận Giao châu và Quảng châu (tức 
Bắc kỳ và Quảng đông bây giờ). Nơi nào ngài di 
qua, ngài đều làm nhiều phép lạ khiến dân chúng 
rất cảm kich. Khi đến Tương dương ў 5, ngài 
muốn qua sông, nhưng người lái đò thấy là một 
thày tu quần áo tả tơi, nên nhìn ngài khinh bi, va từ 
chối không đón ngài xuống thuyền. Nhưng kỳ diệu 
thay, Ma-la-kỳ-vực lại pr sông trước con thuyền, 
Vào cuối triều Ниё dé & ÿ nhà Tấn # (290.306) 


ngài đến Lạc Dương. Về sau những biến loạn хау 


D N 
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ra ở Trung hoa, ngài bèn trở về Tây trúc, Không 
biết về sau này ngài ra sao,» 


Trong Phái tô lich đai thống tải (q.7, Trip 
Tok. 35, tờ 41b, hg. 15) cũng có nói : «Vào niên hiêu 
ïnh bình j + thứ 4 (niên hiêu thử hai của Tấn- 
Huê đế, 294 sau tây lịch), vi sa môn Tây trúc là 
Jivaka đến Lac dương. (Trước khi đến đây), ngài 
có lưu trú ở Giao châu và Quảng châu », 


Chúng ta thấy rằng, qua những tài liêu trên, 
Ma-la kỳ-vưc truyền bá Phât giáo dọc theo 
đường biên. Trước khi đến Phù nam, Ma-la-kÿ-vwc 
đã phải đi bằng thuyền buôn, Vì khi các thương gia 
nhồ neo đề buôn bán môt chuyến thât xa, họ thường 
mang tbeo các tu sỉ đề dùng làm vừa là lang y, vừa 
là người chủ tế và làm phù thủy nữa ». 


Kế đó là Khang Таро. рої 7ÿ 1#@ Ho Khang, họ 
đăc biêt của người Transoxiaue (10), cho ta 
biết rằng ông thuôc gia đình ngưòi Khang cư ЖЖ 
(Sogdiane). Tiêu sử của ông có ghi trong Lương 
Cao Tăng truyên 2.254648% do Ниё Hao # «ï soan 
năm 519 (Trip Tòk., 35,2. tò 3a.b) và được Ed. 
Chavannes dịch và đăng trọn trên TP. (1909, p. 
199 - 211), «Khang Tăng hôi Ж, dòng dõi 
người Khang-cư (Sogdian), từ nhiều đời dà lâp 
cư tai Thiên trúc. Người cha đã mang sang 
Bắc kỳ đề buôn bán, Khi Täng-hôi được 10 tuôi, cà 
cha và me đều mất, sau khi cư tang thọ hiếu, ngài 
bèn xuất gia, chăm lo học tâp và trở thành bâc cao 
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đại, Ngài là một người trác tuyệt và có đắc tài, học 
thức và cởi mở, tánh tình chân thật, thích nghiên 
cứu. Ngài giảng nghĩa Tam tang kinh điền thật 
rë ràng, khảo sát lục thư với tinh thần vỏ cùng 
khoáng dat, đọc nhiều sách thiên ván và cả những 
sách không thuộc nôi điền *, có tài về hành 
chánh * * và là một thiên tài văn chương, 


«Lúc ấy (thời Tôn Quyền 344% 229-252 TL.) đai 
pháp đã truyền vào đất Ngô ž, nhưng sự hoàng 
hóa chưa được hoàn toàn. Khang lăng hôi muốn 
cho đạo Giác ngộ được hưng khởi ở Giang-tà ;z À 
và một số tháp thờ va chùa chiền được kiến lập 
nơi ấy, Vì vây Ngài mang tich truong di về phương 
đông. Vào niên hiệu Xich ó 4:5 thứ hai (247 sau 
Tây lich) (theo niên sử) nha Ngô ж, Ngài đến Kiến 
nghiệp ;‡ (Nam kinh) lần đầu tiên, và cất một 
thảo am (parnaáala), tac nhiều tượng Phât và tu 
đao giải thoát... 


«Khi Khang Tăng.hội làm phép la về xá lợi của 
Phật, Tôn Quyền rất kinh di và tư nhân thua cuộc ; 
ông liền cho dựng môt tháp thờ xá lợi, va vi đó là 
Phật tự đầu tiên nên được gọi là chùa Kiến sơ k 47 + 
và nơi Ngài trú gọi là Phât-dà lý БЕ. Sau sự 


(* ) B]?‡ dš ar: sách vê bói toán 
(* * ) Nguyên văn của Ниё Hao - Biện w xu co #3 


484%. Xu со chỉ cho quan chuc trong yếu trung ương. 
(DTK. tâp 50, tr. 223a) 
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kiên này, đai Pháp được hưng thịnh tai vùng 
Giang tå.» 


Khang Tăng-hôi có dich nhiëu kinh diën tü 
Phan ngữ sang Hán văn và thi tịch vào niên hiêu 
Thiên kỷ X 72, thử 4 nhà Ngô (280 sau Tây lich, xem 
thêm Тапа truyên bài vân (21% akz, q. 66. tờ 9 b). 
Sau khi song thân mất, lúc vừa 10 tuổi, Ông 
đã xuất gia tai Giao chỉ, tu học tai đây và làu thông 
Tam tang thánh điền. Ta có thề cho rằng Ông đã 
sinh ra tai Bắc kỳ không ? Về điềm này, chúng tôi 
không có gi làm chắc. Ngược lai, chúng ta được 
biết rằng, vào thời đó, Bắc kỳ đã là môttrung tâm 
phát huy Phât giáo, 


Vë cái tên Chi Cương-lương ‡ ñ р, người ta 
айр môt sư khó kbăn lớn. Tên này có phải là môt 
v&i Kiang Leang-tsie (Cương-lương.tiếp ; dh) hay 
chữ Kiang Leang-lou (Cương.lương.lâu; dg.) không? 
Ông Pelliot, trong bài nghiên cứu về bản dich 
«Thâp nhỉ du kinh+ = æ 2@ (TP. 1923, р. 100), trình 
bày môt dẫn chứng của Phi Trường Phòng # 5 Ж, 
rút trong Lich đại Tam Bảo ký JA 2. 1Y+enhư sau; 
«Đời Tấn Vũ đế 4 X # (265-290), vi sa môn ngoai 
quốc tên Kiang Leang-leou-tche i ;# $. £ (Kälaruci), 
có nghĩa là Chân Ні 4#, dà dich kinh này tai 
Quảng châu, vào niên hiệu Thái thủy + 25 thứ hai 
(266) ». Mặt khác, Nanjio trong phần phu luc II, số 
22 có kề đến môt Chỉ Cương-lương-tiếp (hay Lâu) 
4 Jë 2 32. (hay 4% ; 16) hình như đã dịch nhiều kinh 
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sách tai Bắc Ky, vào nám 255, 256. Theo Pelliot, bai 
dich giả này có thê chỉ là một người, và người 
ấy là người xứ Nhục chỉ, mà ông pelliot đề nghỉ 
nên trả lai cải tên thât là Kälaruci (TP., 1923, p.124). 


Chúng tôi vừa kề môt giải thích của Phi 
Trường Phòng về cái tên Kiang Leang-leou có 
nghĩa là Chân Hi. Theo Phan ngữ, chữ Kälaruci 
lai không phải là nghĩa này, Käla là < đen >, còn 
ruci là < vui về >. Với chữ ruci, thì không có gì khó 
khăn, nhưng chữ käla lại không tương đương với 
chữ «chân». Như vây, theo ý tôi, Kiang-leang- 
leou phải nguyên là chữ Kalyänarüci mới đúng 
(Kalyãna có nghĩa là ‹ tốt » hay < dep >). 


Còn về tên Màu Bác 41}, ông Pelliot có chép 
lai trong phần dẫn nhâp bài khảo спи cúa ông về 
«Маа tử lý hoặc luân » 44 38 A, môi đoan trong 
bài tư luân của Pháp luân ;k2y như sau «trong xấp 
thử 13, соз là Duyên tư +}, và gồm có hai quyền, 
chúng tôi thấy bài đầu twa là < Màu Tủ > # + với 
lời chú như sau: Nhứt vân Thương Ngô thái thú 
Màu Tử Bác truyên?—-4 #48 k ï 4 3 14 f4 (1P.,1918- 
1919,p. 268). Ông Pelliot cho ta thấy ông đã làm 
thé nào đề tìm được sư sai lầm trong bản in đời 
Minh a, lầm ở chỗ nhân Màu Tử -+ là Màu 
Dung đời Нар ;$ 4 ák. Và đề minh xác sư khám 
phá này, ông bèn trích trong Hoằng minh tập 
ҘА НА 4, môt chú thích у như trong Pháp luân 
(TP., 1918-1919, p, 272) 
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Уау Màu Bác cũng là Màu Tử, Nhung tài liệu] 
vừa kê trên lai có đề cập đến tên Màu Tử Bác, là 
một tên hoàn toàn không được biết đến. Ông Pols 
liot thàt có lý mà cho rằng tên nay có vẻ là mội: 
tên tư hơn là môt tèn húy. Nhưng bán tiêu sử của 
Thông Biện lai cho rằng Màu Bac quá la một tên 
thât của Mâu tử hay là thầy Mau, chở không phải' 
là tên tư. Mau іт co lề sinh ở Thương ngô #, 
nav là Ngô châu 2+, bên gông Тау giang eS lx, 
Ông lui về Bắc kỳ với thân mẫu, chắc chắn trưởc 
km Linh đế Уд thăng hà (189), sau đó lai trở 
về Thương ngô lúc 25 tuôi và cưới vợ tai đây, 
Nhiều tài hêu của Pelhot cho phép ta đất năm 
sanh của Màu Bác vào khoảng năm 165 đến 170, 
Về sau, mắc dầu những người chung quanh 
chống báng Рһас giáo, Màu tử vẫn giữ vững 
lòng tin của mình. 


Tất cả những tài liêu trên minh xác các dữ 
kiện của tiều sử Thông Biên và cho chúng ta biết 
những hoat đông tai Bắc kỳ của bốn người đầu tiên 
theo đao Phât. Nhà sư Ấn đô là Kỳ-vực (Märajivaka) 
đến Bắc kỳ vào khoảng 294 sau Tây lịch. Khương 
Täng-hôi, mà song thân ở tai Bắc ky, theo đao 
Phật từ Bắc kỳ : ông đến Nam kinh năm 247 đề 
giáo hóa Ngô Tôn Quyền. Người xứ Nhuc chỉ là Chi 
Cương-lương (Kãlarnci hay Kälyänarua) _ dich 
môt bản kinh Phât vào năm 255-257 Và Màu Bác, 
người Trung hoa, đến Bắc kỳ vào khoảng 194-195 
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dè nghiên cứu Phật giáo. 
Vào khoảng 194.195 Màu Tử theo đao Phật 


hiền người Trung hoa khác tại Bắc kỳ, át đã theo 
dương của Ông, Một đoan trong bài tự của sách 
Màu Tử cho chúng ta những điều xác thực về nguồn 
“ӧс của Đao Phât tai Việt Nam như sau: « Sau khi 
lanh đế băng hà, trong nước co loan, chi riêng có 
xử Giao châu là tạm yên nên những bâc di nhân 
phương Bắc đều đến dây cư trú. Nhiều người tu 
theo đao thần tiên, tuyệt cốc và luyện phép 
trường sinh... > (TP.,1918-1919, p. 287). 


Vào thế kỷ thứ 2, < Bắc kỳ là nơi tam yên». 
[rong nhóm những người Trung hoa di trú tất nhiên 
có những người theo đao Phât sang đây ân náu 
và tiếp tụccông cuộc nghiên cứu của họ. Sau khi 
Linh đế băng, năm 189, những cuộc nôi chiến mở 
màn cho thời đai Tam quốc, không thuân tiện 
chút nào cho sự truyền bá của một đao an lac và 
những Phât tử này cham trán với bao động, đã 
phải ly hương đề có thê hoằng pháp dễ đàng hơn, 


Sách quá có nói <... nhiều người tu theo thần 
tiên, tuyệt cốc và lisan slep trường sinh...» Màu 
TA có thê như những người dı trú đó, theo dao 
Lão hon là đao Phât, Nhưng Phát Tó lịch đai thống 
tái lại quả quyết -«... Thế rồi Màu Tử theo đạo 
Phât...», (Trip. Tòk,, 35, 10, tờ 35a, hg. 2). Vài 
đoan khác cũng trong bài tự của sách Màu tử 
nói: < Tuy đọc sách nói về thần tiên bất tử, (Màu 
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Tử) vẫn không tin và cho là hư dàn. Nhiều người 
bấy giờ theo học thuât này (của Đao giáo). Мап Tử 
thường đem Ngũ kinh ra nan vấn họ, các hàng 
đao gia thuật зї không ai dám đối đầu. Có thề sơ 
sánh ông như Manh Kha #37 (Manh Tủ) đối với 
Dương Chu 444 và Mặc Dich #... (Sau khi mẹ 
mất) ông dà nôi quán tư duy môt thời gian rất 
lâu.., và than thỏ rằng «Lào Tử (nói) «Tuyêt bó 
sư thánh thiên, cắt đứt trí huê, sửa mình, giữ 
chân tính, van vât không can đến ý chí, thiên hạ 
không làm đời đồi cải vui. thiên tử không đươc có, 
tôi, chư hầu không được có ban, cho nên, thât là 
đáng quý vây.» Do đó ông mài chỉ theo pháp của 
Phât...» * 


Những đoan này cho phép chúng ta quả quyết 
rằng truớc hên Màu tử là một Đao gia, sau theo 
đao Phât. Mặt khác chúng ta có thê rút ra từ đó 
môt kết luân 1äsg đao Phật du nhâp Bắc kỳ vào 
thế kỷ thứ H Tây lích. 


Đầu thê kỷ Ш, chinh ó Bắc kỳ mà Khương 
Täng-hôi dịch môt bản Phan văn ra Hàn văn, ông 
là một trong những đại dịch giả Hán văn đương 
thờ. Cũng chính từ Bắc kỳ, Ông sang 
( *) Nguyên ván. (Lão Tủ: tuyết Thánh khí Tri, tu thân 
bảo chân, van våt bất can kỳ chi, thiên ha bất dịch kỳ 
lac, Thiên tủ bất đắc thần, chư hầu bất đắc hữu. Cố khả 


qui giả.» X FH EE D tứ A 12724 T RAT À h 
BERTRAN P 2t AR А 2k TA (ОТК. tập 52, tr.36). 
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Tàu hóa độ Ngô vương. Ông đã xây ở đó nhiều 
tháp và chùa, Tiếp theo, Cương-lương-lâu-chi và 
Ma-ha-kỳ.vực cùng đến. Một người gốc ở Nhục 
chỉ, đã phiên dich lần đầu tiên kinh Pháp hoa tam 
muội k 3 = jk (TP, 1918-1919, р. 257) tai Bắc kỳ 
vào năm 255 đến 256. Người sau dâ ngang qua 
đây năm 294, trên đường từ Ấn sang Tàu, 


Đó là những người theo đao Phât đầu tiên tại 
Việt Nam, và có lề cũng là những người hóa đao 
đầu tiên. Hình như Bắc kỳ đã thủ vai trò trung gian 
giữa Ấn độ và Trung hoa và đã là môt trung tâm 
truyền bá đao Phát. Có thê Phật giáo Việt Nam đã 
cung biến cho Trung hoa nhiều hon là tiếp 


nhận. Nhung trong đoan trình bày tông quát của 
Thông Biên, chúng tôi chỉ thấy trinh trọng kề đến 
Mâu Bác và Khương Tăng-hội mà thôi (xem đoan 
trên, tr, 32). Đằng khác, Thông Biện có nói đến hai 
vi sư tô ở Viêt Nam, Tì-ni-đa.lưu-chỉ và Vô 
Ngôn Thông, cả hai cũng từ Trung hoa đến, Môt tài 
liệu của Việt nam vào thế kỷ XIV nhan đề là Có Cháu 
Pháp Vân Phát bản hành ngữ luc 3; sk} E tt? 
244% (12) cũng có đề cập đến nhà du hành Jivaka. 
Đây là môt đoan nói về điều đó, trích từ Báo cực 
truyện 3/31 (13) < .,.vào cuối triều Hán Linh để 
3 F s# (168.188) có môt vi tăng tên là Kỳ - vwc 
+ 3x4 phiêu lưu khắp nơi với một cây tích truong. 
Khâu-đà-la xe # (Ksüdra) và Ky.vực cùng một 
lúc đến thành Luy lâu, thủ phủ của Sỉ vương {Е + 
(14). Noi đây họ gặp một ưu - bà - tắc tên Tu Định 
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æ (15) cung thỉnh họ ở lại. Kỳ.vực chối từ, và. 
chống tích trượng đi thẳng về phương đông, 
còn Khâu-đà-la lai nhận lời về nhà Tu Định, 
nơi đây, sư tu khổ hanh, nhịn ăn trong 
nhiều ngày. Tu Định rất tôn kính và pgưỡởng 
mộ, Ông sai người con gái độc nhất, tuôi độ 12 
tuôi lo phần thắp đèn cho sư đọc sách và dọn 
cơm chay cho sư ăn. Độ một tháng, sư ngỏ ý ra 
di, Tu Định làm lễ đầu аар sát đất, phát nguyện 
làm đệ tử Sư và xin được khai thị. Sw nói < Vi 
ham sàng cám đề lim gao, ngườita quên troi tối 
thành ra mất lối, đầu óc mù mit vì nhiều lo nghĩ, 
Khi đầu óc mù mit, người ta trở thành lãnh đam 
đối với tất cả, với bậc hiền giả cũng như với ké 
tầm thường. Con nay dà thâm nhập chánh pháp 
của ta, thế là con có túc duyên, Gái A.man của con 
sẽ được môt ân huệ lớn trong Đao. Khi nó gặp 
người tế độ, nó sẽ trở thành môt Pháp-khi quan 
trọng, Con hiều ý ta không ? Đao nguyện của con 
sẽ được ấn khả như thé.» Nói xong, sư bằng 
lòng ở lai môt thời gian nữa, Thỉnh thoảng, đứng 
bằng một chân, sư tung kinh suốt bầy ngày đêm... 
Một hôm, sau khi xướng một bài kệ, sư biến mất, 
Đồng thời, người ta nghe tiếng của sư vang lên trên 
đỉnh núi phía Tây. Vì cách môt khu rừng râm rap, 
nên А-тап, không thê theo sư được,đành vọng bái 
rồi quay vë.. Người ta tìm kiếm, nhưng vô hiệu, 
và chỉ gäp được môi vài câu kê ghi lại trên một 
thân cây to trên đỉnh núi mà thôi, 
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« Người thì cho rằng sư đã thị tich, kê khác 
lai bảo sư dà di nơi xứ khác, không ai biết chung 
cuóc сда sw га sao... » 


Theo đoan này. Jivaka đến Bắc kỳ vào cuốn thời 
Linh dé (168-189); nhưng theo những tài héu Trung 
hoa kë trên (xem đoan trên, tr 24) thì Jivaka 
đến Lac dương vào năm 294 sau Tây lich; trước đó, 
ông có lưu trú tai Bắc kỳ Vâv chắc chắn, chúng 
ta phải chấp nhân rằng Jïtaka đấn Bắc kỳ vao cuối 
nhà Hán, vào khoảng cuối thế kỷ II và đầu thế kỷ HI. 


Điều đặc biệt quan trọng trong đoan này 
là vấn đề nhà sư Ấn đô Khâu . đà-la #ft5 Ж, 
Nguyên quán ở Tây Thiên trúc, ông thuôc 
giòng dồi chính thống Bà la môn Sau khi học 
được những bí truyền của khoa ma thuật, ông sống 
trong hang cốc hay hốc cây, du hành nhiều nơi 
và đến đâu cũng làm nhiều phép la. Ông đến Bắc 
kỳ môt lượt với Jivaka. Truyên nhà sư Ân đô này 
được ghi trong nhiều tác phầm của Việt Nam (16). 
Người ta gọi ông, khi thì dưới tên Khâu.đà.la(Ksñd- 
га?), khi thì dưới tên Cà-la.chà-lê фе M4. Tên Cà- 
la-chà-lê có lềdo tù chữ Kalacarya hay Häc sư», Đây 
có lë là môt tôn hiệu hay môt biệt danh mà người 
Việt Nam thời đó dùng đề chỉ một tu sĩ Ấn độ, ở 
đây chỉ Khâu-đà-la, vi sư độc nhất dà đến Bắc kỳ. 


Những sự kiện trên đây cho phép chúng ta kết 
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luận rằng, đạo Phât dš du nhập Viêt Nam vào thế ky 
I-HI một mặt do những người Trung hoa sang lánh 
nan ở Bắc kỳ sau khi Linh đế băng năm 189, mặt 
khác do những nhà sư du hành của Ấn độ, gốc 
người Nhục-chi và Khang-cư, 


-k 


CHÚ THÍCH CHƯƠNG | 


(1) Ó. Madrolle. trong bài«Guide du Tonkin du Sud›(tr. 
LXIII). có nói tông quát về đạo Phàt ở Việt Nam từ nám 
974 như sau. «Phât giáo Trung Ноа hay Folsme, du nhâp An- 
nam, khi nền đô hô của Tàu йа lâu dài và có uy luc... 
có thê là trong các triều đai nhà Đường. Như ta đã biết là 
vào nắm 974, môt nhà sư Trung hoa tên Ly Khánh Vân, làm 
cha nuôi của môt người Viêt Nam sinh tại vùng Bắc ninh, 
sau ngươi này làm Hiêu úy, rồi nắm quyền hanh và lầp nên 
nhà Lý; ông ở ngôi từ năm 1009 đến 1225, hch sử cho hay 
vı vua này có tên là Lý Thái tổ. Triều đai này, đề ghi nho 
nguồn gốc của mình, đã đặc biệt nâng đỡ đạo Phât, từ đó 
đạo Phât có môt sự phát triển lon lao Cac vị vua chúa dà 
cho dựng lên nhiêu ngôi tháp; ta со tắng viên Đôi sơn...» 


Người ta không thé đòi hồi môt sự chính хас hoàn toàn 
trong cac thành ngữ bằng môt tiêu chuần. Tuy nhiên; 
chúng ta cũng chú ý đến chữ Folsme mà ông Madrolle dùng 
đề chỉ cho đạo Phật ở Trung hoa và Viêt Nam. Danh từ 
này xuất xử từ chữ Phạn là Buddha. FH. (tr.1152) cắt nghĩa 
như sau: chữ fo ff là no tắt của danh từ fo-to 0ÿ lë, do chữ 
Sanskrit là Buddha, có nghĩa là «Giac giả hay Tri giả?, có 
nhiều dich âm Trung hoa: hieou-t'ouik 2 , fe-t‘o, ЇЙ} FE feou-t'o 
+ 8, feou-teou Ø1, pou-t’o Zh lE, pou-t'o Zh 5K pou-t*o ë ге, 
mou-t'os Е, meu-t“o3§ ЁС. 


Vậy danh tà Foisme hình như không làm cho chung 
ta thỏa màn. Danh từ Boudhisme dà được mọi thứ ngôn 
ngữ nhìn nhàn không cho ta thấy cần thiết phải thay thế 
nó bằng môt danh từ mơi. 


Đăng khac, ông Madrolle cüng nên trổ lui về môt niên 


dai truoc 974 Phực уду, khi dùng đến сас bản văn của 
'UM., ngươi ta thấy có thề đi xa hơn chút nữa. Boc ở 
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q. I të 4b,hg. 3-6, ta thấy : « vào nám Thái bình thử 2, 
duou triều đình Đình Tiên Hoàng đế, vua йй ban cho 
Tăng thống Ngô Chân Lưu {тос hiêu là «Khuông Việt Đại 
su». Lời chú, đối убт sự kiện này, thêm rằng, vua là một” 
Phât tử nhiệt thành Vua dà dinh giai cấp tăng lt 
ở triều đình. Sau khi phong cho Chân Lưu tước hiệu 
Đai sư, vua ban cho Trwong-ma-ni tước liêu Tầng: 
luc đao sï và sư Đăng Huyền Quang tước vi Sung chân uy 
nghi Theo đó, ta thấy vào năm 971, môt, chế đô tăng аја? 
đã đươc thiết lầp đo triều đình Viêt nam. 


Samy йй xác dinh ở phần thử nhất trong Lich sd 
đao Phát Ап dô China (Rev. Indochine. t.XXIV по 7-8 pp.77-81) 
của ông ta về «sự du nhâp và về sư truyền ba của đao Phât 
tai Viêt Nam» Ông nghỉ rằng đao Phât phải được truyền bả: 
ở Viêt Nam tù thế kỷ thu M hay II tây lịch. Du nhầp xứ 
này (tr. 78) dwó1 nền đô hô của Trung Поа, đao Phât аҳ të 
ra rất vươ' ng атол các triều đai Ly, Tràn (tr. 79). Su suy 
sup bắt đầu đưỏi triều Нап Lê. Những собе tranh chấp 
giữa Tây Sơn và nhà Nguyễn йа _không thuân tiên cho dao 
này, nhưng ảnh hưởng của nó vẫn tiếp tuc thê hiên trong 
nhân gian : ngày nay chúng ta còn thấy nhiều trung tâm 
chiêm lễ của Phât giáo ở Nam-kỳ và Bắc ky. Ó Samv aš 
sử dung tài liêu theo Ó. Pham-Quÿnh. Đề thầu thàp những 
điểm liên quan đến Phât giao, Pham-Quÿnh đã dùng đến 
những tài liêu sau : C M., Kiến vän triều luc Của Lê-Qui-Đôn;, 
cac Tht oăn luc 7 Trung xoa (?), Đai đường Tây trúc câu pháp của 
Nghĩa-Tịnh,v.v.. Công việc của Ô Samy gồm nhiều điềm 
tương đối đầy đủ và chứng cứ cho những khảo cứu, 
nhưng ông đä đắt quá nhiều giả thiết. 


(DE); Lưu Hán là tên khác của các triều đa nhà Han; 89 
thế là vi các triêu dai này do Luu Bang №] dung nên. C6 


hai nhà Hán : thứ nhất goi là Tiền Han 7:2 kéo dài từ 
206 trước Tây lịch đến 23 sau Tây lich, thứ hai là Hâu 
Hán ƒ{;Ÿ kéo dài tür 25 đến 219 sau Tây lịch Danh từ Lưu 
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llan không cho phép chúng ta đồng nhất vơi tên của haï 
nhà Hản đã đươc nói ở trên. FH, tr. 1640, Lich da 
Тат bảo ký ERE 2e và Lương cao tăng truyén # ë 14 fe 
cho ta hay là Käcyapamätanga (Ma-däng) đến Lac duong 
05 với Trúc Phap-lan vao năm Vinh binh thư 10 (67 
sau TL) (FH., Р.1300 và vao Nanjo, II, n.2 )dich 
kinh Tá thâp nhi chương. Chúng ta có thé két luân ràng 
Luu Han là môt tên khác cüa Hâu Han. 


(3) Sự xây dưng các ngêi tháp đã được хас định ở Cà 
châu Pháp oán Phát bản hành ngữ luc + 3k 3 £ ef 28 49 TE (tơ 
14- 15) Sách viết : « Vào khoảng giữa triều đai, Cao đế 
nhà Tùy sai sứ mang 5 hòm xá loi của Phât Thich-ca cho 
Lưu Phương 2)2 (gốc ở Kinh triệu % JU , Trương an 
kE thá thủ Giao châu, ông muốn bành trương 
quyền lưc của nhà Tùy về phía Nam xuống tân Chiêm 
thành, xâm nhâp đến Kinh đô, vê cuộc doi của ông, 
xem Tùy tho, q53, tờ 4 b). Vua sa ông chon mòt 
mảnh đất thuần khiết đề xây tháp cất giữ Xá lơi ấy. Sư, 


Pháp Hiền + ở Giao châu bảo rằng mảnh đất thuần 


khiết đối với Phật pháp la ở Pháp-vân. Вау guy Luu 


Phwong cho xây & dó môt ngôi Tháp trong йу cất giữ môt 
hòm Xá lơi. Tháp nay hiện còn, Các hom khac đươc phân 
phát cho cac xw Hoan fE va Ái d ...” Cũng sư kiên ấy 
được ké đến trong Cò châu Diên ứng từ Hòa phong tháp ký 
+ FREE 4 40 Y 15340 (bản khắc của Trương Вас có, số 
2758). Bản ký luc nay đươc ghi lai trên môt cải bia ở 
chua Diên ứng tai môt ngôi làng có tên là Cô châu (nay la 
làng Khương tư #3. cũng goi là quân, phủ Thuân 
thành J À > tỉnh Bắc Ninh). Đó là môt cai bia сб 4 mắt (cao 
o, 75m rông о, 35m, do Tinh Mó Pk £, vi tắng ở chùa này, 
cùng voi các đê tử xây nên vao năm Vĩnh hựu thư 4 
(1738). Măt chân của tầng cao nhất có khắc chữ Hoa- 
phong-tháp aW Ph. Doon nay gồm 16 hàng, mỗi hàng 11 
chữ do môt quan huyên Thượng nguyên LA, đời Lê, ho 
Nguyễn É, quê ở Vĩnh thế йз viết và do Nguyên Bút Â 
Æ cùng Nguyễn Cảnh Lôci£ -£ 4Š khắc. Chúng tôi ghi ở đây 
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bàn dich đoan liên quan đến vấn đề ngôi thap: €Ở1heo 
những tài liên cỏ, rò rang va chinh хас, thì «wa kia 
Cao đế nhà Tuy, vì nhiệt thành vơi đao Phật, 
hết lòng ngưởng mô chánh pháp, đã sai sứ mang 
những hòm xá lợi cho thái thú Luu Phương và ra lệnh 
biëu ông chon môt mảnh đất (thiêng) ở Giao châu. Đại 
sư Pháp Hiền nói rằng (chua Diên wng) này thuc là 
môt mảnh đất lành đề (hô pháp). Môt ngôi tháp được 
dưng lên ổ đó bên trong cất giữ môt hom xa lợi đề 
thò Ngươi ta hy vong rằng sư tồn tai cua những 
Thánh tích kéo dar nghìn nắm không hư hai. Nhung ngày 
thang trôi qua, (nơi kỷ niêm này) mái dà phủ rêu và 
gach ngói ( xây nên nơi này) cũng đều dô nat, chỉ còn lại 
nền mà thôi. Nhìn ( cai cảnh điêu tàn của ngôi tháp ), 
những ngoi nhiệt thành trong chúng ta ai mà không 
nghĩ dën sư trùng tu ?...» 


(4) ЕН. (tr.2878) goi là ksetra. 


(5) Trong lời sở của Нап Hán thư {4:Ë € (chương 33 
tờ 8а), nói về sư phân chia châu Giao với châu Quảng 
như sau * « Tri sở của Gao châu là huyên Luylâu ñ 4#. 
Niên hiệu Nguyên phong YW thứ 5 (106 tr. TL), trì sở 
ấy duoc đòi đến huyện Quấng tin fé đất Thương 
ngô À 4», v.v... Lời 56 của СМ. q.2tò 7 a. hg. 7) хас 
định rằng Luy lâu là môt huyên thuôc đất Giao chỉ, tại 
làng Lũng khê nef, huyên Siêu loai 4£} tỉnh Bắc minh; 
người ta còn thấy đấu tích của một cô thành ở đây. 


(6) Cầu này dịch theo tàng chữ môt như sau. < Nay 
còn có Pháp, Đắc, Hiền, Thương, Pháp St tù Ti-n1-da-Juu-chi, 
truyền đê tam tô, tông phát, là môt trong những vi Bồ tát ở 
chủa Chúng thiên. 


(7) Lac dưong ở tai vùng Hồ nam (RE. tr 20, n 6). 


ó6 


(8) Xem thêm Сеи Đường thư É JË È » q. 148, tờ ба và 
Trung quốc danh nhân từ điền '?Ø]# 22 K Ж. tr. 1800. 


(9) Xem thêm E. Burnouf, Le Lotus de la Bonne Loi, II, 
tr. 449. 


(10) Xem thêm R. Grousset. L' histoire de I' Extrême- Orient 
t. 1. tr. 245, n.10 và №Мапло, II, 21, col. 390. 


(11) Cho đến đây chung ta vẫn chưa sử dung dën sách 
Đao giáo nguyên lưu XL AC R Ж, nguồn gốc và sư lưu truyền 
của cac đao giáo, tac giả là An Thiền +2 fẹ , thế ký XIX. 
Đề làm tài liêu, sau dày là đoan nói về sư du nhập 
của đao Phât ở Việt Nam : k ro 12247948 (Bước đầu "ln 
hoc & Đai Nam». (Dwor thời Hung vưong, khi dad nui Quỳnh 
vi ЖО] ,Đồng tử f дар môt nhà sư tên là Phât Quang 
1b Ж, tai môt túp lều. Nhà sư này gốc ngươi Ấn, tuổi trên 
40. Ông truyền cho Đồng tử môt са non lá và mòt cày 
gây rồi bảo rằng đấy là chìa khóa của moi quxền hre thần 
bi. Đến lươt Đồng tử truyền day đao Phât lai cho Tiên 
Dung ih %... Đêm xuống, bày giờ cả hai trổ về (sic) , ho 
cắm gây và đắt nón lá lên trên đề làm chỗ tru än.. » Đoan 
này duoc trích tr chuyên nói về môt пато: con gái của 
Hung vương thứ Ш, Lĩnh Nam trích quái /á үр 2È 42-8h1 lai dwol 
tiêu đề là : «nhất da trach y 4 X, Va dày là đoan liên 
quan : «...Theo Đồng tử, (Tiên Dung) cùng lâp nên phố 
xa làm nghề buôn bán. Công việc buôn ban được tôt dep 
và nơi ấy trở thành cho búa to lon Nhiëu nhà buôn 
nước ngoài thường lui tơi vơi Đồng tử coi như là chủ 
của họ. Môt hôm, Đồng tử theo môt người khach buôn 
ngoại quốc ra khói xứ du hành ngoài biển. Но đến môt 
hòn núi tên Quỳnh viên? jil,no1 do со mòt tup lèu Nguoi 
khach buôn cho đâu thuyền lai đề lấy nươc. Trong khi đó 
Đồng tử di viếng túp lều, và айр môt nhà sư nguoi Ấn ở 
đây.Vị sư này giẳng đao cho Đồng tử, và Dong tử đã ở lai 
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đây dé hoc đao và giao vàng lai cho ngưoi đồng hành nhờ 
buôn bán giùm và khi trở về thì ghé lai đề đón Đồng tử 
cùng về. Vi tăng cho Đồng tử môt cây gây và môt cái nón 
lá, bảo rằng những cái ấy làm chìa khóa cho moi năng lực 
thân bi. Lúc trở về, Pôug tử dạy Phât pháp cho Tiên 
Dung. Khi ho cùng thấu hiểu đao lý, bền bó chuyên buôn 
bán, đồng vân du tìm thầy hoc đạo. Môt hôm lúc trở về, 
cả hai gắp tròi tôi à giữa đương, ho сат cây gây 
phep và trên đó dé cái nón lá lam nơ! trú ân...» 


Toàn bô Dao giáo nguyên lưu cho ta môt vài điều loi, nên 
không phâr vò ich khi khát lược về cuốn sách đó. Đây là 
môt tác phầm gồm 3 quyền (theo cỡ in-4s,đánh dấu Е, Ф, 
TF: Quyền Е. viết hai mắt giấy gồm 80 tờ, mỗi tờ 12 hàng, 
mỗi hàng 29 chữ, quyền P có 96 tờ và quyên T cũng 96 
tò) Tác giả An Thiền, là môt vi tắng ở chùa Đai giác RE: 
Bồ son l. Theo sư trinh bày của sách này, nó phải 
đươc xem là môt voi Тат giáo thông khảo mà chúng ta đã nói 
ở phần dán nhâp. Hiên không có Tam giáo thông khảo, 
chung tòi danh phải phân tích giản lược theo Bao giáo 
nguyên lưu. Quyền k ở mắt trái tờ 1 có về hình của 3 vị 
Tam giáo lồ sư Và môt bài Tân 14р Tam giáo quản khuy luc tư 
(bài twa cho lần in moi của bản lươc quan về tam giao) 
(đây la môt tiêu dé thứ hai của sách). Bài tựa này được viết 
vào năm ất tı, doi vua Thiên Tri (1845), đo Nguyễn (Đăng 
Giai) Đai Phương ft #-i‡ ) Xà, và môt bài lê ngôn 
của tác giả cùng năm. Quyền này mỏ đầu bằng môt chương 
got là «Thích-ca giáo» (tò -13). Tơ 3-4 : À 2 :k ¿+ «Vâng chiếu 
sang Trung hoa cầu pháp ;: chương liên quan đến cuôc du 
hành của sư Tính Toàn trạm công H ê „ra vào пат Vĩnh 
huu (1735-1739), đươc sai qua chùa Khánh vân  £+3 trên 
núi Đỉnh hồ kW) J, ở bên Tàu đề tham hoc Kinh Phật, và 
со mang về môt số sách vở cüng được kẻ đến ở chương 
này. Tờ 45: À  ®# f1 # Ж. «Bán gỗ của сас 
kinh Phât ở An-nam». To 5-8: Thuât ngü của kinh Phât. 
Tờ 9.18: Đạo Phât ở Viêt Nam. Chương này có môt đoan 
dân nhâp tổng quát ở trước, và bắt đầu bằng k HET 42 À 
«Bước đầu Thiền hoc ở Bai Nam? (xem ở trên). Đoan này gồm 
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phần : «Hùng vương Phan täng», 28 £ # fé ,câc nhà sư 
Ân duoi thời Hùng vương, tác giả kề ở dày Khâu-đà-]a 
JE TÈ 3, cư si Tu Định 1% Æ và con gái là A Man (T # ; «Đai 
Nam Phât tháp» + 8 (b 3 , các tháp thờ Phât ở Đại Nam; 
« Vô Ngôn Thông truyền pháp» # É ifi {$ zk; «Danh chấn 
triêu đình » 2 IR ZE, các vị tăng nỗi tiếng ở triều đình; 
« Lê Triều danh đức» 2.9 £ 4È, Сао tăng đời Lê (tiền), 
«Lý Triều danh đức» # SA 4 45, Cao tăng đời Lý; «(Trần triều 
danh đúc BR $R # 4», Cao tăng đời Trần; «Ti-ni-đa-luu-ch1 
truyền phap» Z. A $ J. 3 fb k; ‹luyết đâu truyền pháp» 
F Y È k. Chương cuối kë đến những chuyên thần 
bi của các nhà sư Việt Nam và 101 chu về đao Phât 
Việt Nam qua các triều đai, từ Hiếu vü vuong-(1737) đến 
Thiêu Trị (1845) Tơ 19-81 : danh từ chuyên môn và những 
chuyên thần thoai liên quan đến đao Phât ở Trung hoa 


` ˆ LA « A ^ т LA 
và ở Viêt Nam. Hai quyền con lai đắc biệt noi vé Không 
và Lào. 


(12) Cò Châu Pháp van Phát bản hành ngữ luc DIRE UE 
{б ЖАТ IAE. Sách gôm môt tâp, 21 tờ 6 hàng chũ, Bản của 
chúng tôi mất trang 19 và 20. Tac phẩm viết bằng chữ 
Hán, nhưng mỗi câu (iều co phần Viêt пой địch kem theo, 
viết bằng chữ nôm và ở hai hàng phía duoi nguyên ván 
chữ Нар, ngay chỗ tên tac giả, có chù (có bản) và ij #4 
AE Á «Viên chiếu giải nghŸa». Nhân våt Viên Chiếu này chắc 
chắn không phải là thiên sw Viên Chiếu, môn đồ của Binh 
Huê, thuôc thế hé thư 7 của phai Vô ngôn thông, mất nám 
1090 tho 92 tuổi (x chương V), vì Báo cực truyên ở vào thế 
kỷ XIV. Ở тїї trươc tờ chót đánh số 21, hang 2, nguoi 
ta thấy : < Khánh kim Hoàng Lê Trịnh Chua...» д £ Y. 
Ж.Я Ж. Mặt sau, có những điểm sau đây: < Tru trì phung 
Phât đệ tử tỳ kheo tư pháp Tính Mộ hộ lai trung san, thơi 
Lê triều Cảnh hưng thâp tam niên chỉ nhâm thân (1752) thu 
tiết cốc nhân Hải Tịch khâm tả, môn đồ phap tử, уу...» 
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{tì H À th 7 vL # 83 k UE # 38 R £ tì Я h 
NJ =H == 4 P 4k $ # С И 
(Tim thấy và trung san do Ty kheo phap tư là 
tru tri Tinh Mô, Hài Tich kinh viët vào nám nhâm 
thân, tiết mua thu, Lê triều Cảnh hưng thí 13 (1752), 
món đồ pháp tử..). Chuyên bắt đầu từ đời Tam 
quốc và kết thúc vào năm canh ngo nhà Lê, có lề là vào 
năm 1750, Sách có thể là ở vào thế kỷ XVIII Chúng ta 
lai có thêm môt bản thảo về chuyên Khâu-đa- la, Man, 
nương và chuyên Phât Pháp vân, gân giống như của сё 
châu ngữ luc. Bản thảo này có hai bài tựa: 1/ Thánh tich 
thuc luc ЙЯ? X ??, viết ở mặt trước tờ1;2/ Pháp vũ 
thực lục ka 1£ ở tờ 2, bắt đầu bản văn và ở gáy của 
mỗi tò, trên trang giấy có tiêu đề, ta thấy có những, 
điểm sau đây . « Thành Thai đình dâu > (1897 
№ À Т ОҢ. «Phung sao đồng bản chích tự vô ngoa » 
À 3 #4 € F # ứt (Kinh sao theo bàn đồng; 
không sai một chữ). «Gia phuc, Thành dao tự tàng һап» A 
lá M. F ik 48. (bản gỗ cất trong chùa Thành đạo, tai Gia 
Phúc) và khuôn dấn có chữ Đông dinh HÆ, do là tên 
của môt nhân vàt nao đó, 


(13) Báo cưc truyên ‡£4#fÿchỉ được đề сар đến trong 
Đao giáo nguyên lưu la sách tương đối gần đây. Trước 
hết, dwor tiêu đề Вас спе truyênth4& 45 (q. L, tò 5a, bg. 
11) có môt chữ — nhất, có nghĩa là môt quyền. Chữ Bác 
1 thay vì Báo 3& là do sư nhầm lẫn về phát âm. Tiếp 
theo, truyên kë, ở cuối phần dẫn nhâp của thiên nói 
về Phât giáo tại Việt Nam, những sách (q..k, tờ 9) mà 
tác giả dẫn dung, và sau cùng chú thích ở cuối chương 
nói về các tháp ở Việt Nam < q. Ł tờ 10). Không biết tác 
giả là ai. Vài đoạn trích dán trong các tác phầm cho phép 
chúng ta qui định được niên hiệu gần đúng cho tác phẩm, 


70 


Ngoài quyền Cë cháu ngë luc mà chúng tôi vừa kề ở trên, 
chúng tôi con tìm thấy trong Viêt điên U linh tập A 4] H 
Ф (về tác phầm này, xem BEFEO., IV,643 và X. 584, 
п.) những chuyên : «Bảo quốc trấn linh định bang quốc 
dô thành hoàng đai vương? MATE ЖУ 8] 48 е K Е 
(dày Việt văn của Thư viên Bác cô A.751 tờ 36 а); «(Ứng thiên 
hóa duc nguyên trung һап thô địa kỳ nguyên quân» Jë X4L 
Ë ж, іля, (tờ 55 a); «Minh chủ linh ưng chiêu 
cảm bảo hưu đại vương» # à JE tố Ati К # (tờ 57a), 
«Xung thiên đũng liệt chiếu ứng uy tín dar vương» P A $ 
21 88 #t RUE À +£ (të 62a), Những chuyên này đều trích 
từ Bảo cuc truyên. Lĩnh Nam trích quát q3(Về tac 
phầm này, x. BEFEO., IV. 643 và X. 584, n.l) gồm những 
chuyện. «Hiêu khí anh linh ứng thiên hóa duc nguyên 
trung hâu thô dia kỳ pguyên quân? MAA E Jë X4L À 
Ф S LILARAÉ (A. 1549, tơ 38) và chuyên «Minh chủ... 
đai vương› (tờ 37), đều là những đoan trích của Báo cưc 
truyên, nhưng đây là những trích dẫn đến lần thư hai. 
Như vậy, Báo сис truyên CÓ trƯỚC Việt điên u ah tập Va 
Lĩnh nam trích quái. Những trích dán đươc nói ở trên lai 
có ghi niên hiệu Hưng long thư 21 (1343) ALf# = +— + 
đời vua Trần Anh tôn RH. 


(14) Sï.nhiếp, gốc ở Quảng tin #{#, thuôc Thương 
ngô, tư là Uy Ngan / Â, về cuôc đời của ông, х. Tam 
quốc chí = À] 34, q. 49, «Ngô chỉ» 25, q. 4 tờ 4 và P. 
Pẻliiot, PT., 1919-1920, tr. 326 chú 2, 

(15) Về Tu Đình, xem thêm Cô cháu tứ pháp phủ luc $% £k Y9 
3đ? 4£ phần Việt Nam, thư viên Bac cổ, А, 2051. Sach 
này có 10 tờ 8 hàng 20 chữ, co môt bài lê ngôn đắt ở 
đằng trước đề năm Màu ngo, Khẩt đình «1918» do môt 
thầy pháp ho bó 2+, và kèm theo bàn dịch chữ nôm. Sau 
đây là những lời chú theo sau tiêu đề : 


7I 


k £ k © 3» $ è) € $ юй À x $ 
ú J X À H Ñ ++ À + 1ô А Ж 

« Sự tích Pháp vân, Pháp vü, Pháp lôi, Pháp điển tại 
Bắc ninh, phủ Thuân thành, huyên Siêu loại làng Cổ 
châu tục goi là chùa Dâu ». Theo sách này Tu Định 
từ Cam-bốt đến, ông lấy chữ Man trong Cao man ( Cam- 
bốt) làm ho, nên con gái ông tên là Man nương. Đây là 
đoan nói về điều đó (tờ 2): < Vào lúc mà Si vương cai 
trì Giao châu, môt người Cambodge tên là Tu Định đến ở 
tai làng Mãn xá huyên Siêu loai. Ông là môt người giản 
di, tính tình chất phác, nhưng sống ngoài lễ nghị xã hội; 
ông lấy chữ Man làm ho... 


(16) Cò châu pháp vân Phát bản hành ngữ luc và Tứ pháp phá 
lue cùng nói là Khâu-đà-la, trong khi chuyên Man nương ở 
Lĩnh rem rrích gré (А 1549, tờ 20 b. 21h) lai go1 tên là Cà-la 
chà-lê; cuôc đời cũng giống nhw Khâu-dà-la . Sách viết : 
Vào đời Hiến để nhà Нап (190-120), thái thú SË nhiếp đắp 
thành à phia nam sông Binh giang F /2.Trên bờ sông Thiên 
duc AË có chùa Phúc nghiêm 4š Ж +, môt vị tàng tên Cà 
la-chà-lê từ phương Tây (Ấn đô) đến ở đó. Vì tắng có 
thé di bằng môt chân, khiến cho đàn chúng đều kinh 
mến và tôn hiệu la Tôn sư 3 fP .Nhiễu người đến tho giáo 
đề hoc đao РЬ... > 
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CHƯƠNG 11 
NHỮNG NHÀ SƯ DU HÀNH 


Theo ông Sylvain Lévi (tróng Deux peuples mé- 
connus dans Mélanges Charles de Harlez, 1896, pp. 
176.186) và ông P. Pelliot (trong Le Fou-nan, 
BEFEO., Ш, 248.303) thì từ nám 245 sau Tây lich 
đến thế КУШ VII các sử đoàn ngoai giao không 
ngót dát su | liên lac giữa Ân.dô va Trung hoa qua 
trung gian Ап đô China, Bàng khác, sư nghiên cứu 
ngả đường thứ hai mà ông Pelliot đã đề сар đến 
trong bài « Hai ngả đường giao thông Hoa Ấn ở 
cuối thế kỷ УШ. ; (BEFEO., IV, 121-412) cho phép 
chúng ta nghĩ rằng Viết Nam chiu ánh hưởng đao 
Phât trước thế kỷ VIII, không phải chỉ qua trung 
gian Trung-hoa mà còn trực tiếp ngay với Ấn đô 
nữa. Muốn đi từ Quảng đông đến Ấn đô, các nhà 
du khách dà dùng đến những con đường bộ ở Bắc 
kỳ và đường bièn Nam hải. Ta có thể ức đoán rằng 
du khách пау hoăc tăng hoäc tuc, đã đề lai cho 
dân chúng địa phương những sự hiêu biết mà họ 
đã mang về từ nước ngoài., 
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Trong bài < Các nhà du hành Trung hoa › (tr, 
XIII) ông Ed. Chavannes có viết : «Và nhất là các, 
nhà du hành vào thế kỷ VIH, họ không phải chỉ là 
những nhà hoat động mà đồng thời họ còn là 
những nhà Phan ngữ học nữa. Sau khi trở về Trung 
hoa, họ đã tìm dịch những thánh điền của người 
theo đao Phât ở Ấn. Nhờ công trình bác học của 
họ mà đạo Phât, bằng môt ngả đường châm chap và 
ôn hòa, được truyền bá và bành trưởng như một 
môn học, và đao Phât không vì vây mà không xâm 
chiếm toàn bỏ À châu trong một thời gian, 


Những nhà du hành này đã thiết lâp 
mối liên lac giữa những xử tao thành 
thé giới Phát giáo ở triều đai nhà 
Đường (618-935). Vì 12 này chúng tôi tưởng: 
nên dùng đến tác phầm của Nghĩa Tình. 
tên là : Đai Đường Tây рис cầu pháp cao 
lăng truyên, bản dich pháp văn của Chavannes, 
Trong số rắt nhiều chuyện tích, chúng ta có thề 
tách ra sư tích của 12 du tăng đã góp phần truyền 
bá đao Phât tai Việt Nam, Chúng ta chìa họ ra làm 
ba đoàn : Đoàn thứ nhất gồm ba người Trung 
hoa, trong đó có một người gốc Trung À. Đoàn 
thứ hai gồm ba người cũng gốc ở Trung hoa; họ 
cùng đi chung một chuyến và cùng lưu lai ở Bắc kỳ 
(môt thời gian), Đoàn cuối, quan trong nhất, gồm 
sáu nhà sư Viêt Nam, 4 người quê ở Giao châu 
(Bắc kỳ) và hai người gốc châu Ái (vùng Thanh hóa), 


Trước nhất, chúng ta nên kë đến tiêu sử của ông 
Jhänabhadra; ông này cùng với Hội Ninh @ Ж đã dịch, 
hồi thế kỷ thứ VII, một bàn kinh chưa được biết ở 
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Trung hoa. Kinh này được quan thái thú Bắc kỳ tiến 
cho triều đình Trung hoa. Tống cao tăng truyện K 
21019. (chương II) có môt đoạn nói về ông như sau : 


¿Thích Nhä-ca-bat-dà-la, Tàu gọi là Trí Hiền # 
ft, đốc ở vương quốc Ba làng jx 4 (hay Ha làng, р) 
thâm hiều Tâm Tang. Giữa thời Lân đức (664-666), 
có môt sa-môn ở Thành-đô tên là Hội Ninh muốn 
sang Ẩn đô chiêm bảithánh tích nên xuống thuyền đi 
về phía Tây. Lộ trình ngang qua Ba-lăng, ở đây cùng 
dịch với Trí Hiền hai quyền thuộc phần cuối kinh 
Niết bàn #4 ^ À; đoan này được trích ở kinh 
Àgama về việc hỏa táng và thâu thâp xá lợi 4-4) 
(Sariras) của Thế tôn œ 3 (Lokajyestha). Kinh này 
có nhiều chỗ sai khác với kinh Đai Bát Niết bản, 
Khi dịch xong Kinh được gởi về Giao châu Z A 
(Bắc kỳ). Вау giờ Ninh mới đi sang Tây vực. 
Vào đầu niên hiệu Nghi phung (676-679), Thái 
thú Giao châu là Lương Мап Dich tit gửi sứ 
cùng với Vân Kỳ (RE., no 26, và đoan sau tr, 80), 
đồ đệ của Hôi Ninh, mang biëu dâng sách đến 
triều đình, Năm thử ba, mâu dần (678 tây lịch), có sa 
môn ở chùa Đai Từ ân + À 8. + (đây là ngôi chùa 
nhờ Pháp sư Huyền Trang ở đó mà női tiếng), tên 
Linh Hội £ f, dâng biêu lên Đông cung xin phô biến 
kinh này, Bởi không ai đề tâm phuc vu thầy cho 
bằng trò, cho nên Hôi Ninh đã ký thác cho Vân Kỳ 
việc tiến Kinh và lo việc hoằng hóa. Đây là nguyên 
do khiến Vân Kỳ không thê theo thầy như bóng 
với hình mà sang Tây vực (RE, p.60, n.4). 


Đoàn thứ nhất 
I— PHÁP SƯ MINH VIỄN gJ;‡ J 88 
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«Pháp sư Minh Viễn người gốc Thanh 
thành 8, Ích châu #m (nay là vùng Tứ 
xuyên wi), tên chữ Phan là Chấn-đa-đề-bà 
(Cintãdeva 3. $ 4% Ж), từ nhỏ đã tuân theo chánh 
pháp, lớn lên còn chú tâm thêm nùa... Thâm hiều 
Trung luận và Bách-luân và đã từng đọc sách Trang 
Chu (Trang Chu j: g] là môt tư tưởng gia của Đạo 
giáo vào cuối thế kỷ IV trước Tây lich mà người 
ta bảo là tác giả của một bô sách gồm 33 chương 
mang tên của ông). (Trước tiên sư vân du Trung hoa 
đề học hỏi thêm với các sư Tàu). Sư học Kinh luận 
và nhất là chuyên tâm về giáo-lý tu đỉnh (Ѕатааһі), 
San đó lui về ở ân tai núi Lô sơn B, (trong tỉnh Hồ 
bắc 436) và nhâp ha ở đây. Nhưng ngài buồn khi 
thấy thánh đao bi khinh khi và cấm đoán. Ngài bèn 
mang tích trượng đi về phương Nam, đến Giao 
chỉ (nay là Bắc Kỳ).. và sang xứ Ha-lăng (trên đảo 
Java), Sau đó, ngài đến đảo Ticb.lan và vào Nam 
Ân... (rôi) dén Trung Ấn noi có chùa Đai бзас 
(Mahabodhi) và dừng lai dày ngơi nghỉ (Ngài chết 
doc đường không biết thọ bao được nhiên tuôn)» (RE 
п.21,рр.51-56, et Trip. Tòk.,35,7, fo 94 vo, Col 9 spp). 


II- THIÊN SƯ НОЌ MANG э} 448 ff 


«Thiền sư Huệ Mang, quê ở quân Giang lăng 
iz (è. tỉnh Kinh châu ў (Hồ bắc). Kiêm học sách 
dao và sách đời, tâm hằng hướng vë Trúc lâm, 
sư xuống thuyền và đến xứ Chiêm-ba 5 
(Champa). (Bất ngờ) bi bão, sư đã ойр phải 
nhiều khó khăn. Dừng lai ở Thượng cảnh k% 
(tức địa đầu xưa của An.nam ), rồi trỏ về 
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Trung hoa » (ВЕ, no45, pp - 107-108 et trin. Tòk,, 
35,7,fo 97-vo, col. 15 sqq). 


UI- THIÊN SƯ VÔ HÀNH #47 #66 


«Thiën sư Vô Hành quê ở Giang lăng, ;2 Kinh 
châu 3Jz. Tên tiếng Phan là Bát-nhà-dë-ba Ж 
ILE (Prajñadeva). (Sau cuôc vân du ở Trung hoa} 
ngài ап mình vào hang sâu tung đọc diêu điền 
Pháp Hoa +y 3 3 it. #@ (Saddharma pundarika).,. Sau 
chống tích truong qua Cửu giang Juis (vùng 
Giang tây) rồi dời bước đến vùng Tam Viêt =. ж 
tức Ngô Việt яа, Мап Việt Máy, và Nam Việt 
dai. Ngô Việt ở trong vùng Chiết mang ;z. trong khi 
đó Nam Việt, một phần thuôc Quảng đông, và một 
phần thuộc Bắc kỳ ngày nay)... Cùng đi voi Trí 
Hoằng.., hai người rời bën... rồi tới xứ Thất-li- 
phát - thê #40, (Srivijaya)... Sau đó Vô Hành 
xuống thuyền của vua.. (đề sang Thiên trúc 

Nghĩa Tỉnh có айр ngài ở Na-lan-đà, cả hai cùng 
đi thẳng sang phía đông Bấy giờ Vô Hành đã 
55 юбі)» (RE. no 52,pp. 138-157,et Trip. Kyot.. 

33,7 fo 99rp,col,20 sqq.) 


Doàn Thü Hai 
1V -ТНІЁМ SƯ ĐÀM NHUÂN £ 14.65 


« Thiền sư Đàm Nhuận góc ở Lac dương ;z $. 
Пос sâu Luât điền... Chống tích truong về miền 
Duong tử giang 2:2... Theo hưởng Nam đi lần 
về Giao chỉ (Bắc Kỳ). Ngài dừng lai và ở đó đến hết 
mùa gặt, tăng tục đều ngưỡng mộ phong thái, Sau 


7? 


Ngài lên thuyën di vë phia Nam, voi hy vong 
được đến Thiên trúc. Nhung khi tới xử Bột bồn 
# À (?), phia Bắc Ha-lăng, ngài ngä binh rồi 
chết, thọ 30 tuôi, > (RE. , no 36, pp. 77-78, et Trip, 
Tok. , 35, 7, fo 95b, col, 16 sqq.) 


V- LUÂT SƯ TRÍ HOẰNG #7 34 { f$ 


< Luât sư Tri Hoằng gốc ở Lac dương, cháu 
của sử thần Vương Huyền Sách +. X Ж, người 
đã từng mang phầm vât sang Tây vực Vừa tuổi 
thành miên đã quen vào chốn xuân hư..,(Sau lần 
ngu trên núi Thiếu lâm +» Ж và những lần 
vân du khắp nước Trung-hoa), ra đi từ Trung 
phủ Ф Ж vơi ý đỉnh sang chiêm bái ở Tây 
Trúc, may gắp thiền sư Vô Hành và đôi bên 
cùng dư tính. Đến Hợp phố + 3 (bán đảo 
Quảng đông), xuống thuyền tai đây, cả hai cùng 
phiêu bat trên chốn thương mang rất lâu. Không 
gặp gió xuôi, thuyền trôi đến Thượng cảnh, sau đó 
họ đi về Giao châu. Ô đây một năm, rồi km đến 
cuối mùa đông, họ lai trở lai bờ bièn Thần loan 
4 Ф và theo môt chuyến thuyền xuôi về miền 
Nam, đến nước Thất h phât thê £ 4] t à (Srivijaya). 
Từ đó, tất cả những xứ khác mà hai sư cùng đi 
ngang qua đều có ghi trong tiều sử của Vô Hành... 
Ngài ở miền Trung Ар gần tám năm, Rồi lên mën 
Bắc Ân (Cachemire w 2 7ñ 3 ) với ý dinh về nước. 
(Nhưng Nghĩa Tịnh lai không cho ta biết đoan cuối 
đời ngài.» ( RE., ро 51, pp. 133-138 et Trip.Tòk.,35, 
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7 fo 99a, col,8 sqq.) 
VI- TĂNG - CÀ - ВАТ-МА (Ё fo WK Ж 


« Samghavarma người gốc Khang cư Ж Ж 
(Samarkand hay Sogdiane), lúc nhỏ đã từng di 
qua сас bẩi lưu sa va rào bước đến kinh loan; bầm 
chất trung thực, thuần tin, giới hanh thanh nghiem, 
lòng bi là điều mà ngài cố gắng thực hành, đức từ 
là điều mà ngài chuyên tâm trì niêm. Nién hiệu Hiền 
khánh 24 Æ (656-660), ngài vâng linh triều đình 
đi theo môt vị sứ thần sang Tây усе, Vừa hanh lễ 
vừa chiêm ngưỡng các xứ ở dày rồi dến chùa 
Dai giác k # (Mabäbodhi); ở đây, trên tòa Kim 
cương (Уз}са$апа )ngài thiết lễ tiến cúng trong bảy 
ngày đêm, đèn đốt sáng choang, hiến đai pháp hôi... 
Lai, trong vườn chùa Đai giác, ngài nặntượng Phât 
và tượng bô-iát Quän-tu-tai ў, 4 £(Avalokite§vara) 
ở dưới gốc cây Vô wu (a§oka), Ngài cất cao lời 
chúc tán.. Sau đó, ngài trở về Tàu Về sau vâng 
mênh hoàng dé ngài qua Giao chỉ hái thuốc. 
Trong thời gian này, nan đói đang hoành hành tai 
Giao châu, người và vàt chết như ra, mỗi ngày, 
ngài phân phát thưc phầm ngay giữa thành phố đề 
cứu tế những người cô дпа và khô sở. Lòng từ se 
lai và nước mắt chảy tuôn. Người bấy giờ gọi 
Ngài là vi Bồ Tát Һау khóc*, Ngài bì bình ung thư ở 
chán va chết dot ngôi, thọ 60 tuói. (RE. no 33, pp. 
73-76, et Trip Tòk, 35, 7 f9 95 col.sqq) 


* pl өй. -ы- й 
P P ví À 
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Đoàn thứ ba 


VII- SƯ VÂN KỲ # Hi fP 


Sư Vân Kỳ gốc ở Giao châu, cùng đi đây đó 
voi Đàm Nhuân, thọ giới cụ túc với Tri Hiền ‡ÿ $ 
(Jñanabhadra). Kỳ quay về Nam hải... Giỏi trống 
Côn-luân, biết nhiều Phan ngữ, sau lai hoàn tuc và 
trú tại nước Thất-lj-phât-thệ (Srivijaya). (Nghĩa 
Tịnh cho biết Vận Kỳ còn sống lúc Nghĩa Tịnh 
sang Ấn và lúc ấy tudi vào khoảng 30). 


(Trong tièu sử của luât-sư Hôi Ninh, Nghĩa 
Tinh có nói rằng sau khi Ninh dà cùng dich với Tri 
Hiền môt bản kinh A-hàm, liền sai Vận Kÿ mang 
tiến triều đình Trung hoa, Đây là Kinh Niết bàn 
của Đai thừa (Маһауапа). Như vây, Vận Kỳ khởi 
hành từ Giao châu, rồi nhơ trì.địch mà thẳng đến 
kinh đô và dâng sách lên vua trong hy vọng 
vua sẽ cho lưu bố giao lý chưa từng nghe này, Từ 
Kinh đô, Vân Kỳ trớ về và ngang qua Giao chỉ, ở 
đây Kỳ thuyết pháp cho cả tăng và tuc nghe; người 
ta mang cúng mấy trăm tấm lụa; ngay sau đó Kỳ 
đi sang xứ Ha-lăng đề cảm ta Tri Hiền và gấp lại 
Hội Ninh. Nhưng Hội Ninh đã đi qua Tây vực rồi», 
(RE., no26, pp. 63-64, et Trip, Tòk,, 35, fo 95-г 
col. 9 sqq.) 


VIII — MỘC-XOA-ĐỀ-BÀ À 3 4% 4 (Moksadeva) 
< Móc-xoa-dë-bà người ở Giao châu. (Nghĩa 
80 


Tinh) không biết tuc danh. Ông dong thuyền trên 
biền Nam hải và dạo khắp các xứ. Đến chùa Đại 
giác (Mahäbodhi), chiêm bái hết thảy thánh địa, sau 
dé, mất vào khoảng 24 hay 25 tuổi.» (RE., no 27, 
p. 65, et Trip. Tòk., 35, 7, fo 95 го col П sqq.) 


IX.— PHÁP SU KHUY XUNG йр 

< Pháp sư Khuy Xung người ở Giao châu, là đệ 
tử (thất-sải ` 8 sisya) của Minh Viễn, tên Phan 
là Chất-đát-la-.đề-bà 7ƒ z8 %й jt # (Gitra.deva), cùng 
voi Minh Viễn dong thuy ën trên biên Nam.hải, đến 
đảo Sư tử (Ceylan) rôi tiến lên Tây Ấn đô và gặp 
sư Huyền Chiếu + 8 ;ở đây, và họ cùng đi-về Trung 
thô. Bầm tính thông hoat, tung Phan Kinh rất giỏi, 
Trong những nơi đi qua, đều tập tụng tất cả 
những kinh điền ở đó, Bắt đầu chiêm lễ cây Bồ-đề 
(Bodhi), rồi đến thành Vương ха £ m (Ku$ãgãra- 
pura) và ngã bênh tai Trúc lâm (Venuvana) 
ở luôn và chết tai đây vào năm 30 tuôi,› (ВЕ., no 
28, pp. 65-66, et Trip. Ток, 35, 7, fo 95 rocol. 12 sqq.) 
X.— PHÁP SƯ НОЕ DIÊM À 3K 3 6f 

«Pháp sư Huệ Diệm người ở Giao châu, là đệ 
tử của Vô Hành và theo thầy đi đến xứ Tăng-ha.la 
té er (Ceylan) và ở luôn lai đây», Nghĩa Tịnh 
không nói đến ngày ông mất. (RE, по 29, p.66, 
et Trip. Tòk.37, 7, fo 95 го, col. 14 sqq.) 


ХІ.— PHÁP SƯ TRÍ HÀNH 445 #4 fí 
«Pháp su Tri Hành nguòi à châu Ái (nay là 
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Thanh hóa), tên Phan là Bát-nhã dê bà ftaht 
(Prajñädeva). Ngài vuov Nam hải bằng thuyền 
đến Tây thiên, nơi nào cũng chiêm lễ tôn nghỉ, 
Lên đến phia Bắc Cäng-g1à (Ganga), ngài dừng lại 
ở chùa Tin giả ¿+ và mắt ó đây lúc 50 tuôi., 
(RE, no 31, р 68,et Trip. Ток, 35, 7, fo 95го, col.8) 


XII. — THIÊN-SƯ DAI THÀNG BĂNG A É р 


? 


«Thiền sư Đai Thăng Đăng người & chàu Аі, 
tên chữ Phan là Mac-ha-da-na.bát-đia-di-ba 3. 297 78 
# о, о, ж (Mahayänapradipa). Khi còn nhỏ Ngài 
theo song thân vượt biền qua các xứ Đỗ-hòa-la. 
bát-đề ла Д. (Dvaravat). Ngài xuất gia tai 
dó. Về sau, ngài theo sứ thần là Diệm Tự jf đi 
vào Kinh đô, Ngài thọ giới cu túc với Pháp sw 
Huyền Trang + # tai chùa Từ ân. Nhiều năm ở tai 
Kinh đô, ngài thông hiều nhiều kinh sách. Rồi 
Ngài nghỉ đến chuyên chiêm lễ thánh tích, lòng 
hằng hoài vọng tới phương Tây, Thể chất trung 
thứ, tỉnh tình ngay thẳng, ngọn giới luât hằng ấp 
ú trong tâm tư, cành thiền định luôn ghi vào trong 
suy tưởng. Vi nghĩ rằng người dám chìm trong cái 
có đều là dưa vào duyên, nếu duyên tiêu 
diệt thì hữu cũng bi tiêu ma, và những 
gi tách khỏi sư sanh thị gá vào cát phu trợ (secours) 
và nếu người ta có cái phu trợ thì họ tương phản 
với sự sanh (4) Hiều như vây cho nên Ngài đề 


* Đoan nảy rất kho hiều ở bản pháp văn, Nguyên văn 
của Nghĩa Tịnh như sau: z4: 717 A 164 23. 45. AE NÉ 7ï 28 
4#?t0n (DTK, tàp 51,1. 4 b,) 
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nết ý chi vàoVương thành, dốc lòng mơ về Trúc 
uyên, phấn chỉ mong dep yên 8 nan, trọn cầu 4 
uân. Rồi ngài mang tượng Phật và kinh luân 
vượt Nam hải đến đảo Sư tử, ở đáy ngài lễ răng 
của Phát và được chứng kiến nhiều điều ky điện, 
Ngài đi qua Nam Thiên trúc, rồi lại sang Đông 
Thiên trúc, dừng lại xứ Đam.ma-lập-dề жод 2 A 
(lamralipti). Lúc vào đến cửa Dòng thì bị giắc 
cướp phá thuyền, chỉ giữ được mạng sông của 
mình mà thôi, Ngài & đây 12 năm, học thông 
Phan ngữ, giải luân Duyên sinh 1 25 (Nidäna- 
sastra) và các kinh điền khác, lai kiêm tu phúc 
nghiệp, Nhân gặp đám khách buôn, ngài cùng 
với Nghĩa Tình đi về Trung Ấn, trước tiên đến 
chùa Na.lan-đà г (Nalanda), sau đó đến tòa 
kim cương (Vajräsana) và trở về Phệ-xả-ÌI ú 3# 
{Vaisäh}, sau đỏ đến nước Câu thi 19.7 và viếng khắp 
xứ này với thiền sư Vô Hành, Su Đại Thăng 
Đăng thường than thở rằng «Bản ý là muốn 
hoắng pháp nhiều thêm ở Đông ha, nào hay 
đâu chí nguyện không thành, vì thân thể đã đến 
hồi suy yếu, Ngày nay, tuy hoài bảo không tròn, 
nhưng mong kiếp sau sẽ hoàn tất chi nguyên», 
Tuy nhiên, lòng chuyên niệm bất biến của Ngài la 
cung trời Đồ-sử-đa 42, # # (Tusila), mong được hội 
kiến cùng đức Từ thị # x, (Maitreya Buddha). Mỗi 
ngày Ngài hoa môt hai cây long hoa (Nagã- 
puspa) đề tiêu bièu tấm lòng quá w hoài vọng của 
mình. Đăng công, nhân các cuôc du hành, có 
ngang qua nơi mà xưa kia pháp sư Đạo Hi ж + 4 88 
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cư ngu, Lúc ấy vị sư này йй mất, Nhung cáo! 
bản văn bằng chữ Hán vẫn còn nguyên ven, cáo! 
bản Phan văn cũng vẫn y nhiên. Nhìn thấy' 
những di vât này, Thăng Đăng xúc động, nhỏ lệ 
mà than rằng : «Xưa kia tại Trường an, cả hai cùng 
đi và cùng ngồi chung pháp tịch; ngày nay trên 
mảnh đất người, tôi chỉ còn nhìn lai được nơi cư 
trú của ngài mà thôi...» ... Rồi, chinh ở trong 
thành Câu-thi, nơi chùa Bát Ñiết-bàn #2 2 #2 + (Pari- 
nirvãna) mà thiền sư đi vào tịch diêt; lúc ấy hơn 60 
tuôi, > (RE. ,no 32, p. 68-73 et Trip. Tòk., 35, 7,r 
fo 95го, col. 19 sqq). ' 


s 


Các tiêu sử trên cho ta thấy tầm quan trọng 
của Viêt Nam trong sw bành trưởng đao Phật từ 
thế kỷ III đến thế kỷ X như thế nào, và các nhà sw 
Việt Nam đã đóng vai trò như thế nào trong sự 
hoằng hóa của đao này và nhất là trong những 
công cuôc dich thuật kinh điền. Các nhà chiêm bái 
gần như đã di cùng môt con đường từ Ấn sang 
Hoa và từ Hoa đến Ấn. Họ đi xuyên qua Bắc kỳ, 
rồi dùng đường biên phia Nam. 


Thời ấy các nhà sư Ấn đô chắc chắn đã gặp 
nhiều khó khăn đề làm cho người hiều mình, khi 
trong tay tư điền cũng không mà văn pham cũng 
không. Thế mà Viêt Nam lai nằm trên con đường 
họ qua ngang, lai chịu ảnh hưởng Trung hoa, Về 
phương Nam, xử này thường tiếp xúc với Chiêm 
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thành, Có thề người Việt Nam thời bấy giờ biết 
tiếng Côn-luân, tiếng Phạn và tiếng Java. Vi vậy 
mà các du tăng thường dừng lại ở Bắc kỳ đề tìm 
những nhà sư làm thông ngôn và cộng tác với họ 
trong vấn đề dich thuật, Cho nên chúng ta không 
lấy gì làm ngac nhiên khi thấy rằng phần nhiều các 
bản kinh được phiên địch lần đầu tiên đều ở tai 
Bắc kỳ. 


CHU'ONG II 
BÔ BË ВАТ MA VÀ CÁC NGUÒI THÜA KÉ 


Nbüng câu trả lời của Thông Biên vơi Hoàng 
thái hâu nhà Lý cho ta biết rằng sau Ca-diếp-ma- 
đằng (Kä$yapamälañga) và Bodhidharma, ở Trung 
hoa có hai học phái môt, phái Thiên thai, hay 
là Giáo môn, một nữa, phái Tào khê, tức là Quán 
môn. Cả hai học phái này đều du nhâp Việt Nam; 
phái trước do Мац Bác và Khang Tặăng-hôi ; 
phái sau, do Tì-ni-đa.lưu-ehi và Vô Ngôn Thông 
(xem đoan trước, trang 44 và những trang kế 
tiếp). Thông Biên chỉ trình bày những sư kiên 
thuôc Quán môn; ông không lưu ý nhiều đến 
Giáo môn. Như ta đä thấy ở trên, Phật giáo du 
nhâp Việt Nam ngay thời Màu Bác lối cuối thế kỷ II 
nhưng mài đến thời Ti-ni-da-lwu-chi và Vô Ngôn 
Thông, từ thế kỷ VI đến thế kỷ IX, Thiền tông 


mới được lâp phái ở đây. 


Giáo món, do Thiên thai tông sáng lâp, nhu 
thế nào ? Trong những tài liệu của Thông Biên, 
ta thấy chữ giáo tông 4+, mà chúng (tòi goi là học 
phái giáo lý, tức giáo môn. Theo FH, (tr. 2022), 
chữ giáo ‡t, theo âm Tàu là K1ao, do dịch từ Phan 
ngữ agama, Chữ agama này có lễ đã được dịch 
theo hai ý nghĩa về phương diện chuyên môn, 
chỉ những tâp thánh điền, đặc biêt là những khế 
kinh (sūtra), về phương diên thông thường, có 
nghĩa là chánh pháp được diễn dal và truyền bá 
bằng lời nói, 

Học phái Thiền thai do Trí Khải 4 #í (1) 
sáng lâp, tên này lấy từ tên núi là Thiên thai, ở 
Chiết giang 4f:z, nơi mà Trí Khải iru trì, Học phái 
này lấy Kinh Diệu pháp liên hoa 4} #3 4 g 
làm cơ bản (Saddharma-pundarika sũtra) (Nanjio, 
по 1232-3), do đó lại có tên là Pháp Hoa tông L L = 
(xem Phật giáo tông phái tường chú Ф FH Yt È 
tờ 17b) Nguyên quán huyên Hoa dung ж , thuôc 
Kinh châu 3439, Tri Khải sống dưới đời nhà Trần 
và nhà Tùy (538-597). Ngài họ Trần tên gọi Đức An 
4®. Năm 17 tuổi ngài vào chùa Quả nguyện 
JA ở Tương châu д], дёп Thiên-gia nguyên- 
niên X ё #,3 (560), ngài đến núi Đai tô X ў L, nghe 
б Tư 5 æ. giảng kinh Pháp hoa Tam muôi 

i = Ak (Sad-dharmasamādhi-sūtra) (Nanjio, 
т 155). Sau tám năm ở tai Dai tô, ngài trở vë 
Km lăng A ƒ (Nam kinh) phô truyền giáo 
pháp của thầy... Niên hiệu Thái kiến ¿k kR thứ 
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7 (575), ngài trở về núi Thiên thai dé tu tập và 
bắt đầu thâu đệ tử, Ngài giảng kinh Pháp 
hoa lần lượt tại ое chùa Quang trach Z< ‡ 
và Ngọc tuyën ғ Z +. Niên hiệu Khai hoang 
thứ 11 (591), Tüy Văn đế sắc phong ngai là 
Trí Giả Đai sư 4-4 ҳе. Trí Khải tịch năm Khai 
hoàng thứ 17, thọ 60 tuổi (597). Ngài là môt đai sư 
của Phât giáo Trung hoa, do thâm hiểu kinh Pháp 
hoa, ngai bèn lâp thành giáo lý Tam quán =¿, 
{Vipa§yan8). Sau đây là những tác phầm ngai đề 
lai, va được đệ tử tâm đắc là Quán Đỉnh 1 
chú giải và truyền bá : Pháp hoa huụền nghĩa 

#42 & (Nanjio, no 1524), Pháp hoa ойп cú ;k 4, 

%# (n° 1536); Ma ha chỉ дийп 7# #1 Ly (по 1538) 
Kim quang mình huyền nghĩa Až% (пә 
1546), Quán âm huuền nghĩa só ў, ў K 5% (по 1557), 
Quán âm huyền nghĩa ÿg-# $, (по 1555).,. (x. Phát 
giáo tông phái tường chú, tờ 20 và 55, và Thiên 
Thai Trí giá dai sw biệt trayên trong Trip. b, 
XXXIH, fase, 7, ff. 34-39 (Nanjio no 1577). Theo 
Đường Cao Tăng truyện 7 34¿1†., đai sư Tri Già 
tức là Trí Khải họ Trần tên là Đức An, 
xuất gia năm 18 tuổi. 20 tuôi thọ giới và 
vào niên hiêu Thái kiến nhà Trần (576) lui về 
núi Thiên thai và ở tại đó luôn, Ngài mất tai đây 
vào niên hiệu Khai hoàng thứ 17 (597), thọ 60 tuôi 
(FH. ,p.,2206). 


Có lề là Thiên thai tông đối lâp voi Thiền 
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tông vì chữ agama bao hàm y nghĩa mà Thiền tông 
không có. Vây Thiền tông như thế nào? Thiền-na 
có nghĩa là tinh-lw, Tàu dịch âm là chan #. (Nhật 
là zen và Viêt nam Thiën), Theo một vài tác giả, 
Thiền tông bắt nguồn trưc tiếp từ Phât giáo 
nguyên thủy ở Ấn đô, du nhâp Trung hoa vào 
khoảng thế kỷ IV. Tông này được các ôngK, 
Nakariya nghiên cứu trong “The religion of the 
Samourai» (Study of the great Phylosophies, 1912), 
ông A.Watts trong Zen Buddhism (1912), và đặc 
biêt là Suzuki trong Essaysin Zen Buddhism (1929). 
Đây là môt học phái mà giáo lý dät nền tẳng trên 
những gian đoan tu thiền; trong môt vài nơi, người ta 
kë có 4 giai đoan, lai có chô kê đến năm ,nhưng gia; 
đoan thử 5 này có thê đồng nhất với thứ 2, nên 
chúng tôi chỉ kề ở đây có 4. Thứ nhất là trang 
thái tâm tü ` hành giả (ар trung tư tưởng; thứ 
hai, trang thái hi giác quán phát khởi; thử ba, 
trang thái lac sau bi, hành giả hoàn toàn an lac; 
thư tư, trang thái nhất tám, không còn điên 
đảo. Đây là hành trình tuần tự đi đến chân lac. 


Thâp nguu đồ tung + + A 21 của thiền 
sư Quách Am д Æ (ЕН., f. 219) trình bày 
cho hành già 10 bức tranh nói lên ý nghĩa 
thâm sâu của giáo pháp này, šn dấu sau những 
hinh tượng có kèm theo một bài kệ và một đoạn 
chú giải. 

Chánh pháp được truyền từ tô này đến tô khác 
cho đến Bồ-đề Đạt-ma là tô thứ 28, Có nhiều bản 
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danh sách vë các vi tô này : các sách Ân dô lâp 
môt danh sách những vi sơ tô cho đến cuộc 
truyền pháp tai Tích-Lan ; các sách Trung hoa lai 
Јар môt danh sách khác gồm 28 vị tó Thiền tông, 
Ông Przyluski, trong < A-duc vương truyên > (Ао. 
kāvadāna) (chương П, tr. 44-45) ghi lai cả hai bản 
danh sách này : 


Đây là bản danh sách thứ nhất 


| 
A-nan-dà (Ananda) 
| 
| 
Mac-diën-dia-ca 
(Madhyäntika) 
Thương-na-hòa-tu (Sänaväsa) 
| Y 
U'u-ba-cúc-da (Upagupta) 
| 


Danh sách thw hai trich trong môt tác phàm 
Trung hoa twa dë: Phó pháp tang nhân duyên kinh 
Ж k L] #f.28 (Nanjio по 1340): 

| 
A-nan-dà 
| 
Thwong-na-hda-tu 
| 


U'u-ba-cüc-da 
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Sự khác biệt giữa hai bàn danh sách này cho: 
phép ta nghĩ rằng : người ta 48 cố gắng liên kết сас, 
vị sáng lâp Thiền tông Trung hoa với những vị tồ 
Ấn độ, đề thiết lập một hên thệ tỉnh thần giữa họ 
với nhau. Tai Việt Nam cũng thế; theo Thông Biện, 
những vi sáng lâp tông phái Tì-ni.đa-lưu.chỉ và 
Vô Ngôn Thông đều được liên hệ với Tô Bồ-đề 
Đạt-ma, Đề làm sáng tỏ nguồn gốc của hai học 
phái này, chúng tôi së nói về tô Bồ-.đề Đạt.ma và 
những người thừa kế cho đến khi Thiền tông tại 
Việt Nam được thành lập. 


I. BODDHIDHARMA # JE + JE 


Boddhidharma là một trong những vi Bồ tát 
phô câp nhân gian nhứt trong Phât giáo Trung hoa, 
Ngài được gọi theo âm Tàu là PO-TI-TA-MO, theo 
Nhật bản Ја BODAI-DARU-MA và Việt Nam là BÖ- 
ĐỀ bBAT-MA. Ngài Тар phép tu thiền gọi là Bích 
quán #‡‡ÿ. Là tô thứ 28 Ấn độ bắt đầu từ Maha Ca. 
điếp. Theo Truyền đăng luc #4 , ngài là sơ 
tŠ Đông đô ў + 4948, người thành lập Thiền tông tai 
Trung hoa, Cuộc đời và những huyền thoai về ngài 
được ghi lai trong một bài báo của ông Pelliot (TP. 
(1923, p 253 sqq,); chúng tôi dựa theo đó mà làm một 
thiên tiều luân về Thiền tôngbắt đầu từ khi khai sáng 
tại Trung hoa cho đến khi du nhâp Việt Nam, nhờ 
khảo cứu thêm các tài liệu Trung hoa khác. 


Bö-đề Đạt-ma, sau 9 năm ân dât tu thiền tai 
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Thiến lâm tư УК, truyền tâm ấn và y bát cho 
Поё Khả #7 và tich năm Bai thông kğ thử hai 
nhà Lương # (528, x. Chánh pháp nhãn tang, 5 và 
FH, ЇЇ 2359-2360) 


П. HUỲ КНА #9 


Huê khả, truyền thừa của Bodhidharma, nguyên 
quán ở Lac dương, tên là Thần Quang if х, .Ngài 
theo phục dich tô Bồ-đề Đat-ma ở chùa Thiếu làm. 
Đề chứng tó lòng thành tin và kiên trì đối với Chánh 
pháp, ngài đã chát cánh tay trái. Tô cảm động, 
truyền tâm ấn, у bát và ấn khả cho truyền: thừa (x. 
FH., tờ 2533). 


III. ТАМО ХАМ 4$!## 


Tăng Xán, pháp tử của Huê Khả, sống thời Châu 
Vũ để Ax 101 đại mà nhà vua tìm cách phế bỏ 
Phât giáo (2). Tiếp nhân chánh pháp của thầy xong, 
ngài lui về ân náu ở núi Hoàng cung р, ,tai phủ 
An-khánh Ж , пау là tỉnh An huy -4t . Rồi ngài du 
hóa tai núi Tư không 4% trong huyện Thái hồ 
kj . Năm Khai hoàng thử ¡2 (592), ngài truyền 
tâm ấn cho Đao Tin # { và mất nắm Đại 
nghiệp thứ hai (606). Vua Huyền tông 23 X nhà 
Đường sắc phong ngài là GIÁM TRÍ THIÊN SU 
ер (x. ЕН, tr. 2486), 


Vai trò của Tăng Xán rất là đặc biêt quan 
trọng, vì có môt đệ tử là Ti -ni - đa -luu - chỉ, 
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sáng tó môt Tông phái tai Việt Nam. Đây là điều la. 
đọc thấy trong tiêu sử của Ti-ni-da.lwu-ch1. < (Tì-. 
ni.đa-lưn-chi) đến Trường an -& 2 năm Thái kiến: 
k£ thứ 6 (574 sau Tây lich). Bị Vũ để bac đãi, vì 
nhà vua này đối nghịch với Phât giáo, Chi hền trở 
về đất Nghiệp ‡#. Tai đây, ngài айр tô thứ ba là 
Tăng Хао ở tại núi Tư không. Tô day ngài nên 
đi về phia Nam, Ti-ni-da-lwu-ch1 nghe lời và cắm, 
tích truong hoằng hóa taichùa Chế chỉ ¿J+# + (3), 
Quảng châu Дз]. Ngàn luu trú tai đây trong 6 năm đề 
phiên dịch những kinh Tượng đầu #5 và Báo. 
nghiệp sai лё! 42 ‡ š 3) . Niên hiệu Đại tượng д $ 
thứ hai (580), nhà Châu, ngài đến Việt Nam, ngụ 
tai chùa Pháp vân +23, tiếp tuc dịch Tông 
tri, Năm 594, trước khi tich, ngài truyền tâm ấn 
đã nhận đuợc nơi tò cho đẻ tử là Pháp Hiền 3# 
đề vı này lâp nên môt tông phái tại Việt Nam. Ngài 
nói với Pháp Hiền rằng : « Tô ta là Tăng Xán 
đã mât truyền tâm ấn lai cho ta (Z #tUíR 2 ip 
Z Ho Жол; # 2); đến phiên ngươi phải khéo 
mà giữ gìn, 

Điều này cho ta thấy có môt liên hé giữa phải 
do Tì.m-đa-lưu-chi và Pháp Hiền sáng 14р tai Việt 
Nam với tông phái của đẻ tam tó Tăng Xän bên 
Tàu. | 
IV. DAO TÍN đifš 

Đao Tin là tô thứ tư của Thiền tông Đông đò, 


Ngài nhân tâm ấn nơi Tó Tăng Xán và truyền lai 
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cho Hoằng Nhẫn 342. Ngài mất năm Tân hoi, niên 
hièuVinh huy nhà Đường (651), thọ 72 tuôi (x. FH. 
ir 2866) 


v. HOẰNG NHẪN 34 Z 


Hoằng Nhẫn, người phủ Huỳnh mai ў, Kỳ 
châu $] , nhà Đường, gắp thiền sw Bao Тіп va 
được truyền tâm ấn, Niên hiệu Hàm hanh thu hai 
671), ngài truyền lai cho Pháp tử là Huệ Năng ?' 4, 
và tích hôn năm sau đó vào niên hiệu Thượng 
nguyên thứ hai (675) lúc 74 tuôi. Ngai được dưng 
Њар thờ tai vùng Đông sơn phủ Huỳnh mai, Vua 
Phái tôn nhà Đường truy phong ngài là DAI MÀN 
THIÈN SU Agats (x. FH, tr. 927.) 


Theo FH. (tr 2778), Hoàng Nhân có hai dê tü 
Поё Năng #4 và Thần Tú 4 , Năng truyền đao 
ở phương Nam và làp nên Nam phải. Thần Tú 
truyền đao ở phương Bắc và lâp nên Bắc phái. 
FH. lai them 1äng chỉ có môn đồ Nam phải là Thiền 
giáo mà thôi. 


VI. HUË NĂNG 5 4, 


Huệ Năng, theo Tông Cao Tăng truyên Xà 
##fJ., là tô thứ sáu của Thiền tông Trung hoa, 
Ngài họ Lô Ж; lúc З tuôi cha mãi, sống rất nghèo 
khô và làm nghề đốn củi đề nuôi me Ngài theo 
tu họcvới Tô Hoằng Nhẫn và được truyền tâm ấn. 
Sau đỏ, ngài ân mình nhiều năm trong những хбга 
chài ở phương Nam. Ngài đến Nam hải у, năm 
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Nghi phung (4#, nguyên niên (713) và ở đó, 
ngài thế phát và thọ giới với luât sư Trí Quang 
% ж, Хе tai chùa Pháp tăng k ⁄& + . Sau đó, ngài 
lui về ở Tào khê #;ý và mất ngày 3 tháng 8 
niên hiệu Khai nguyên thứ L, thọ 76 tuôi, xá 
lợi ngài được thờ tai môt tháp ở Tào khê, 
do dé ngài còn được gọi là Tào khê đại su. Niên 
hiện Nguyên hòa я, 4a thứ 10 (815), chiếu 
chỉ sắc phong Ngài là BAI GIÁM THIÊN SƯ Ха. 
(x. .FH. tr 2536) 

Phái giáo tông phái tường chủ (tr.46 a) có ghì 
lai môt đoan trích trong Phát tô thống ký 48. 
#40 số 29, rằng sau tô thứ sáu Huệ Năng. tức Tào 
khê, thì học phái của Ngài chia làm hai, phái thứ 
nhất là Thanh Nguyên + 5, kế tiếp là Thach 
Đầu Бўй, từ vị này mà sinh ra ТАО ĐỘNG #3 
VÂN MÔN ү} và PHÁP NHÀN $R, phái thứ hai, của 
Nam Nhac di, truyền đến Ма Tô мп, vị này 
truyền cho LÂM TẾ jé 3 và QUI NGƯỠNG 4 (Р, 
Tào đông, Vân môn, Pháp-nhần, Lâm tế, và Qui. 
ngưỡng là 5 tông phải thưc hành theo Thiên lông. 
Theo lòi truyền, sự chia thanh 5 phải này nhắc 
đến cân kê sau cùng của Ngài Bồ đề Байта: 
« Nhứt hoa khai ngĩ diệp, kết quả tự nhiên 
thành» — ¿ f + # & $ ñ #4 K. | 
VIT. NAM NHAC ï Ж 

Ngài Nam Nhac, họ Nhượng, ‡ được đệ 
luc tô truyền tâm ấn tai chùa Quan Âm, 
P 2 + ở Nam Nhac # +, cho nên gọi ngài là, 
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Nam Nhac, Ngài mất năm Thiên Bảo х # 
thứ 3 (744), thọ 64 tuổi, được sắc phong làm 
Bai Huê thiền sư K # # bf. Ngài truyền giáo 
pháp Thiền cho Ма Tô Nhất #§‡#—. Mã Tô hóa 
đao tai Giang Tây ;ғ. 5 . (x. ЕН, tr. 1549 và 1522) 
VIII. MÀ TÔ 548. 

Mã Tô gọi là Đao Nhất thiền sư ;ý —##£§. Ngài 
được Nam Nhac Nhượng truyền pháp và hóa đao 
ở Giang Tây, do đó mà người ta cũng gọi ngài 
là Giang Tây Ngài họ Mà nên gọi là Mà Tô. 
(x. F.H. tr. 1074, 1730 và 2362) 

Ма Tô lâp hai chi phái là Lâm Të và Qui 
Ngưỡng. Các Tó Bách Truong, Qui Son và 
Ngưỡng Sơn thuôc chi phái Qui Ngưỡng. 

IX BÁCH TRƯƠNG % À 

Bách Trượng tên là Hoài Hải j§ 3⁄2 , quê tai 
Hồng Châu 3 Jj. đời Đường. Ngài kế thừa 
chánh pháp của Mã Tô va lui về àn дах tai núi 
Bách Truong т + cho nên người ta mới gọi 
Ngài là Bách Trượng, Ngài mất năm Nguyên Hòa 
X ja thứ 9 (814), thọ 95 tuôi (x. FH, tr 2851). 
X QUI SƠN Zh 

Thiền sư Qui Sơn trú tai Đàm Châu ¥ J], 
đời đường, Nguyên quán tai Trường Khê + #s 
(Phúc Châu ж x), tên Linh Huu % ж. Ngài 
xuất gia năm 15 tuổi, 23 tuổi bắt đầu đi 
du hóa và đến Giang tây. Nơi đây, ngài thọ 
giáo với Thiền sư Bách Trượng và được tô 
truyền pháp. Ngài mất năm Đai trung * + thú 7 
(853), thọ 83 tuôi. Ngài được truy phong làm Đai 
Viên thiền sư X mÆ f . (x. FH. аг. 2608) 
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XII. NGƯỞNG SON ff is 


Thiên sư Nguòng Sơn, tên là Huệ Tịch 4% , tu 
tai nui Đai ngưỡng +? , do їо mà thiên ha gọi Ngài 
là Ngưỡng Sơn. Ngài xuất gia năm 14 tuôi, được 
tô Qui Sơn truyền tâm pháp va làp nên học phái 
Qui ngưỡng йр . (Phái giáo Tông phát trường chú, 
tr 7 sqq) 


Tiêu sử của Vò Ngôn Thông, sáng tô hoc phái 
cùng tèn tai Việt Nam cho chúng ta biéträng «Khi 
Ngưỡng Sơn còn là môt sa di, Vô Ngòn Thông 
thường gọi ngài đến mà bảo rằng,..(#ƒ la 4 `Y i8 t† EỆ 
vi ....), và Thông giúp ngài trong công cuộc tu 
học. Mặt khác, trong lời phó chúc của Vô Ngôn 
Thông với Cảm Thành Ak, ta tìm thấy câu nầy : 
< . tho Mà TŠ Nhứt, Nhứt Bách Truong Hải, 
Ngô w Bách Truong đắc tâm pháp...» 4.5 48. =F 
ttini (Rôi lần lượt, chánh phap 
truyền đến Mâ Tô, tên gọi là Nhứt, rồi đến Bách 
Trượng Hải. Và chính nơi vi tô này mà ta được 
truyền chánh pháp...) (x. đoan sau, chương V) 


Tóm lược về đoan này, ta biết rằng Vô Ngôn 
Thông cùng với Qui Sơn là môn đồ của Bách Trượng 
và là vi sau cùng được truyền phó chánh pháp. 
Sau khi sư phu mất, Qui Sơn truyền đao tại Trung 
hoa và phó pháp cho đồ đê là Ñgưỡng Sơn đề lâp 
nên tông phải Qui Ngưỡng. Còn Vô Ngôn Thông 
hóa đao Thiền tai Việt Nam và truyền Tâm pháp 
cho Cảm Thành đề truyền thừa kế tiếp. Phái Qui 
Ngưỡng được đề câp đến nhiều trong các tài liệu 
Trung hoa. Nhưng chỉ có tâp tài liệu của chúng 
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ta là nói đến phái Vô Ngôn Thông và các truyền 
thừa mà thôi. 

Đề có một cái nhìn tông quát, người ta có thề 
trình bày một thế hệ đồ về Thiền tông tai Trung 
hoa cho đến khi du nhập Việt Nam, nghĩa là tư Bồ 
đề Bat ma đến Tì-ni-đa-lưu-chi va Vô Ngôn-Thông 
như sau. 

L— Bodhidharma (Bồ đề Đạt ma) (528) 

| 
JH.— Huệ Khả (°) 


| 
Ш.— Tăng Xán (606) 
| 


= 


more ма ону — PE RU ыч Om 


| A 
1V.— Đao Tin (651) Vinitaruci (594) 
| 2 | 
V.— Hoằng Nhân (673) Pháp Hiền (620) 
| 
| | 
VL— Ное Năng Thầntú (xem ở bàn A, 
Tào Khê (713) Bắc phái đoan sau 
Nam Phái chương IV) 
| | 
VII.— Nam Nhac (744) Thanh nguyên 
үш.— Mà t (780) Thach Đầu 


1X,— Bách Trượng. Lâm Tế. Tào Động. та môn 
(814) (?) Pháp Nhän. 


Vô Ngôn Thông Qui Son 
(826) (853) 


| | 
Cám Thành Ngưỡng Son 
| 
(xem ở Bàn B, đoan sau, chương V) 
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CHUONG III 


BÒ ĐỀ DAT MA VÀ CÁC NGƯỜI THỪA KË 


(1) Theo môt vài tác phầm Trung Hoa như Thién thar 
cửu 8 truyền A Ç ?U1fŸ (Trip Kydto, Suppl. I L. IL, 
b. VII, tâp 4, tò 329 b— 336 а) Phá! Tà thống ky PAL 2 
q. 6, tờ 50 và sqq) Nano, no 1661) Phát 18 lich dat thông 
tải Bb AL ДЕ 4 i K q. 10, tờ 207, (NanJio по 1637). những vi të 
đầu tiên của Thiên thai tông là Long Tho 1 Ф (Nagàr- 
juna), Ниё Văn # X ,Huê Tư 4 #: ,Tri Khải 3ÿ # là đê tứ tõ; 
nhưng trong Thích môn chánh thống 4f F] iE. #X, (Trip. Kyot 
Suppl, 1 45, II Z b ІП, tâp 5) thì nói rằng Tri Khải 
là sơ tô của Thiên thai tông À # Җ +. (q. 1, tờ 369), và Long 
Tho là cao tó 548 (q. 1, tò 363), Huê Văn và Ниё Tư, hai 
vị Hiền giả ở Bắc të và Nam nhac này là tổ phu 48%. 


Hai vi sau này rất thâm hiểu giáo lý của Long Tho 
và muốn truyền bả tai Trung hoa, nhưng chưa lập nên 
được tông phái. Trí Khải, đê tử của Huê Tư, ân cư trên 
nú: Thiên thai và giảng kinh Pháp hoa ở đó, thâu nhân 
môn đồ và lâp nên Thiên thai tông. Điều này xác đình 
những gì mà Ô. P. Pelliot dâ nói đến trong bài viết về 
phái Bach liên và Bach vân của ông (BEFEO., Ш, 308 
n.2). Về Trí Khải và núi Thiên thai, x. H, Maspéro, Bàn 
tường trình khái lược về môt nhiêm vu khảo cô tai vùng 
Chiết giang (BEFEO.' XIV, УШ, tr 58-67). Về Thiên thai 
tông ,X.L. Wieser, Tài liêu triết hoc. tr. 351 (xb. 1930). 


(2) Vềvu ngươc di phât giáo của Vũ đế, xem thêm 
J.J. M Groot, Sectarianism and Religlous persecution іп China,l, 34-35. 


(3) Chế chỉ tư, nay là Quảng biêu tự ở Quảng đông 
(xem thêm J. Takakusu, La Sàmkhyarya étudiée à la lumière de 


sa version chinoise, ВЕЕЕО., IV, 3). 
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IV 
PHÁI TLNI-BA-LUU-CHI 


Chúng ta đã thấy rằng đao Phât du nhâp Viêt 
Nam vào cuối thế kỷ II tây lich, đươc truyền bá do 4 
nhà khai đao, Tiếp theo, do những người di cư từ 
Trung hoa và Ấn độ, và do những sử thần ngoai 
giao, những người này đã mang đao Phât hoàng 
hóa trong dân gian, Hän là dà có nhiều tư viện ở 
Việt Nam giữa thế kỷ HI và IV, ở đó, kinh điền 
được giảng day như ở Ấn độ, và tương truyền sư 
giảng day còn được thinh vượng hơn ở Trung hoa, 
Theo sự tích của Đàm Thiên *NÑgươi ta đã dựng lên 
tại xứ Luy lâu khoảng hai mươi tháp và người ta đếm 
có hơn trăm vị tăng đọc tung được 15 quyên kinh (1) 
ngay từ thời Cao đế nhà Tüy.» (xem đoan trèn, 
tr. 46). Vày sự có mặt của các tăng sï và tăng đoàn 
ở Việt Nam giữa thế kỷ III và IVdà được chứng thuc 
bằng môt bản văn đáng tin cây. Tuy nhiên, chúng 
tôi tin rằng đó chỉ là đao Phât của người tai gia và 
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quần chúng, Thông Biện nói: „Hai Tông phái Giáo 
và Quán nầy dâ truyền vào Việt Nam từ lâu,.., rồi 
Tì.ni-đa-lưu-chi mới lập nên ở đây nhánh thứ nhất 
và Vô Ngôn Thông thứ hai. (xem đoan trên tr. 45) 
Mãi đến cuối thế kỷ VI, ở Việt Nam mới có môt 
Tông phái được tó chức mà đồ chúng đi theo giáo. 
huấn của Thầy. Tiêu sử của Tì-ni-đa-lưu-chi noi: 
« Thiền sư Tì.ni-đa-lưu-chi... # ÆA $ 3⁄4 + # b > 
Уау, sự thành lâp của phái Thiền phải là bắt đầu 
tà thời đại nầy vây, 


Thực thế, theo Thông Biện, Tì-ni-đa-lưu-chi là 
ngươi sáng lập giòng Thiền thứ nhất, Giòng dồi 
Bà La Môn, gốc ở Nam Thiên trúc фк, từ 
nhỏ đã vân du Tây Ấn s X > đề học hôi đao Phát, 
nhưng pháp duyên chưa бйр, ngài đi về phia 
Đông Nam rồi tới Trường an K 52 (1) năm 574 tây 
lich Bây giờ đao Phât đang bì bức hủy ở dày. 
Ngài tiếp tuc vân du đến đất Nghiêp % ( vùng 
Hồ nam ), Tai đó Ngài găp tô Tăng Xán, liền theo 
học và đắc pháp. Tô day Ngài nên đi về phương 
Nam Trước tiên, Tì-ni-đa-lưu.chỉ đến Quảng châu 
ЖОЛ! (2) bắt đầu dịch kinh Tượng đầu £ 5 (3) và Báo. 
nglhiép sai biệt 4} 4 # 3) (4). Sáu năm sau, vào niên 
hiêu Kiến sơ thứ hai nhà Châu (580) (5), ngài đến 
Việt Мат và пеп tai chùa Pháp vân ¿+ 4 (6), nơi 
đây, ngài dich «Tông Tri» #&# (7). Năm 594 ngài 
truyền pháp đã nhân được nơi tó Tăng Хап cho 
đệ tử tâm đắc là Phap Hiền + rồi tích, 
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Sách Cô châu Pháp vân Phát bán hành ngữ 
luc (tờ 14) cũng có đề сар đến việc Ti-ni-da-luu-chi 
tới Bắc kỳ vào thế kỷ VI như sau: «Giữa thời 
Đông Tấn (317-419) và niên hiệu Đai kiên (569-582), 
một vi sư tên Tì-ni-đa.lưu-chi, nguyên quán ở Tây 
Thiên trúc, biết rằng, theo như Ngài nói, trong 
cuộc hành trình xuyên qua nhiều xứ, đao Phât 
đã xuất hiên ở xứ này (chỉ Giao châu), hền đến 
ngu tai chùa Pháp vân. Nơi đây, Ngài lập nên một 
tông phái, thâu nhân đê tử và truyền đao. Nhờ 
đó mà giáo pháp hưng khởi tai Viêt Nam và trổ 
nên thinh vượng... 

Pháp Hiền, quê ở Châu diện £ TỶ Đỗ H, 
tu học tai chùa áp vân với thiên su Quán 
Duyên ïL% và được tho giới Nhưng ngài lai nhân 
tâm Pháp nơi Tì.ni-đa-lưu.ehi. Khi Tô mất, Pháp 
Hiền liền lui về ân tai vùng Từ sơn Ж, (Bắc ninh) 
Chuyên tu thiền đỉnh, Ngài cất chùa Chúng thiên 
ж 4 ‡ đề truyền day giáo pháp của Tì-ni-đa-lưu- 
chỉ cho các đê tử trên số ba trăm người, Đây là 
thời kỳ hưng thinh nhứt của Thiên hoc tai Việt 
Nam. Ngài mất năm Binh tuất, niên hiêu Vũ 
đức A thứ 9 (626) nhà Đường. 

Trong khi Thông Biện đặt Tì-ni-đa-lưu-chỉ ở 
thế hệ thứ nhất, thì Thiền uyên tập anh lai kề thế 
hê đầu tiên từ vị truyền thùa của Ngài.* Trong 


* Thông Biên thuôc thế hê VIII dòng thiền Vô Ngôn Thông 
Xem chương V và bản đồ B ở chương sau (cdg) 
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những ngày ở Việt Nam, Tì-ni-đa-lưu-chi lưu trú ` 
tai chùa Pháp vân, nơi dàv giáo lý cũng đã 
được phô biến rồi. Ngài bỏ hết thì giờ vào công 
cuôc phiên dich kinh điền và hoằng hóa giáo Iy 
của Ngài. Còn về phần Pháp Hiền, sau khi sư 
phu tích, liên rời Pháp vân và lâp nên chùa Chúng 
thiên. Có lë vì vây mà tác giả của quyền Тар anh 
đặt Pháp Hiền làm thế hê đầu. 


Thế hê thứ hai, tức những người truyền thừa 
của Pháp Hiền, theo tài hiệu, gồm môt vi sư không 
được biết tên, 


Phần thế hệ thứ ba cũng vây. Nhưng chúng 
tôi đọc thấy trong tièu sử của Thanh Biện Ж 
thuôc thế hê thứ tư «...Ngài ( Thanh-Biện ) tu học 
cùng Pháp Đăng 2:5 tai chùa Phó quang + ж, +, kế 
đến Sùng nghiệp # # tu hoc cùng Huệ nghiêm à g 
{8) x, Điều này cho phép ta dự đoán rằng Pháp 
Đăng và Huê Nghiêm thuôc thế hệ thử ba. 


Thế hé thứ tư chỉ có môt nhà sư Thanh 
Biện. Quê ở làng Cô giao +% , ngài tu tai chùa 
Kiến dương sï 15 lang Hoa lâm 3#4k (9), phú Thiên 
đức х ë (Bắc ninh), học đao cùng với Ngài Pháp 
Đăng, tại chùa Phó quang, từ khi vừa 12 tuôi 
Sau khi thầy mất, ròng râ tám năm, ngài chuyên 
tâm nghiên cứu kinh Kim Cương (10), Rồi Ngài 
tìm đến sư Iluê Nghiêm thảo luân về kinh này. 
Sau đó ngài về tru trì tại chùa Kiến dương và hóa 
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đao tại đây. Ngài mất năm Thùy cung # # thứ 11, 
nhà Đường (686). Chúng tôi không biết ai là pháp 
tử của Ngài, 


Đối với thế hệ thứ 5, thứ 6, và thứ 7, tác giả 
chỉ cho ta biết rằng mỗi thế hè gồm có môt người 
mà ông không biết được tên, 


+ 


Thé hé thứ 8 gồm 3 vị sư, mà chi có một người 
là được biết đến, Đó là thiên sư Định Không ж, 
quê © Có pháp + 3 (11), họ Nguyễn. Ngài tu ở chùa 
Thiền chúng Ф # , làng Dịch bằng #4 (12), 
phủ Thiên đức. Bầm chất chân thât va thông minh, 
ngài cung kính đối với tất cà những người trong 
làng, họ gọi ngài là Trưởng 180 &+. Niên hiện 
Trình nguyên ў я, (785-805) nhà Đường, ngài lâp 
nơi làng ngài một ngôi chùa tên Quỳnh làm fk +. 
Ngài mất vào năm Nguyên hòa Ze thứ З (808) nhà 
Đường, thọ 79 tuôi. Đệ tử ngài là Thông Thiên ж 3 
dựng môt tháp thờ ở phía Tây chùa Luc tô 
+ và khắc vào dó những lời di huấn của Ngài. 


Tâp anh cho chúng ta biết rằng thế hê thứ 
9 gôm 3 người, nhưng không cho biết tên. Dâu vây, 
tiêu sử của ngài Đình Không cüng cho phép chúng 
ta dự đoán rằng đê tử ngài là Thông Thiên phải là 
người truyền thừa và như vây được алі ó thế 
hê пау. 

Thế hệ thứ 10 gồm 4 vi sư trong số ta chỉ biết 


9 


được có 3. Vị đầu tiên nguyên quán ở tinh Bắc 
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ninh, tên là La Qui An Ж 32, xuất gia vào tuôi 
còn niên thiếu và được Thông Thiện truyền mật 
pháp do Binh Không truyền lai Ngài xây cất rất 
nhiều chùa ở những nơi đất thuần khiết và dựng 
tượng 6 vi tô bằng vàng đề thờ tai chùa Luc tô 
(13). Ngài mất năm 85 tuôi, vào niên hiêu Thanh 
thái ;š A thứ 3 nhà Нап Đường (936). Vị thứ hai 
họ Đỗ 4 tên Pháp Thuân jg , tu tai chùa Cô 
sơn #34 F . Ngài là một vị da si, vua Lê Đại 
Hành #x¿ƒ sắc phong ngài giữ việc tiếp sứ. Ngài 
mất năm Hưng thống 32175, thử hai (990), tho 76 
tuôi, Ngài đề lại cho ta môt tác phầm là Bö tát 
hiệu sám hối păn 3 jé 3% Ж & X . Vi thứ ba, 
tên gọi Maha hay là Маһа.Мага (14), gốc người 
Chàm, lấy họ Dương 35 và tu ở chùa Quan ái 
He + . Ngài du hóa ở vùng Ái châu và Hoan 
châu (15). Người ta không biết ngài mất vào 
lúc nào. 


Thế hê thứ 11 gồm 4 người mà ta chỉ biết tên 
được có 2 mà thôi. Vị thứ nhất tên Thiền Ông đao. 
giả # A zá # , nguyên quán ở Cô pháp + 3 (16) họ 
Lữ 8. Ngài tu tai chùa Song lâm t ж, арс Phù 
ninh 44%. phủ Thiên đức (17). Ngài tu học với Đỉnh 
Trưởng Lào T-&+ và đắc pháp. Mất năm KY mão, 
niên hiệu Thái bình + + thứ 10 nhà Binh (979), 
thọ 78 tuôi. Vi thứ hai là Thiền sư Sùng Pham, 
# & , họ Màu 4, cho phép ta nghĩ rằng ngài là һап 
duệ của Mâu Bác, Ngài tu tai chùa Pháp vân (xem 
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chú thich 6 chương IV) và hoc đao với Vô 
Ngai #4. Ngài du hành sang Ấn độ trong 9 năm 
dê học hôi thêm, sau đó trở về chùa Song lâm 
giảng pháp cho các đệ tử. Ngài mất lúc 84 tuôi, 
năm Đình mão, niên hiêu Quảng hưu 46 thứ ba 
nhà Lý (1087). 


Thế hé thứ 12 gồm 7 vi trong số ta chỉ biết 
được có 5, Trước tiên là Van Hanh thiền sư # 4f 
#66 (xem, CM., q.2, tờ 4), nguyên quản ở Cô pháp, 
họ Nguyễn tu tại chùa Luc tó (x. Chú thích 13 
chương IV), Ngài xuất gia năm 21 tuôi, cùng Định 
Huê tu hoc với Thiền Ông 4%: %j (x. đoan trên, thế 
hé thứ 11), Năm Thuân thiên ддҗ thứ 9 (1013), 
không binh mà tich, Lý Thái Tô # kä và các 
đê tử ngài làm lễ hóa táng và thâu thàp hài cốt 
thờ trên môt tháp. Vị thứ hai là thiền sư Định Huệ 
x 3 quê ở Phong châu 23] (18), họ Khúc Ф, 
tu tai chùa Quang hưng + &‡, dé tử của 
Thiền Ông ; ngài truyền pháp cho môn đồ là Lâm 
Huệ Sinh 4k # 4 . Vi thứ 3 là thiền sw Đao Hanh 3# 4f 
(cf. BEFEO, XXV, 312) họ Tù £ tên Lô z£ tu tai 
chua Thiên phúc х4 + (19). Ngay lúc ấu thời 
ngài đã tô ra vô cùng quảng đai và kiên nhẫn 
trong công việc, được tuyền trong kỳ thi 
tuyên lăng tài Khi cha mất, ngài quyết 
định du hành sang Ấn độ, và đi đến xứ « Kim 
xi» 43⁄4 (20), nơi đây, nhiều khó khăn đã ngăn 
сар ngài tiếp tuc lộ trình, ngài bèn trở về và tu 
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tai một động đá ở Từ son & J, . Về sau, ngài 
đi tầm sư và gặp Sùng Pham # jï , và mất trèn 
núi Phật tích ?#ÿvl (21). Vi thứ tư là thiền sw 
Trì Bát 26, quê ở Гау lâu six (x Chú thích 5 
chương 1) họ Vạn # , tu tai chùa Tó phong ¿n 
AT. Ngài xuất gia năm 20 tuôi và tu học với Sùng 
Pham # jg , Niên hiệu Hội tường đại khánh $4 
k Æ thứ 8 (1117), ngài tịch, năm 69 tuôi Môn đồ của 
Ngài, các thiền sư Tỉnh Hành :$4f , Pháp Nhẫn 
HA va Thuần Chân # à , thu thập di cốt và 
xây tháp thờ. Sau hết là thiền sư Thuần Chân 
#, À nguyên quán ở Cửu ông д; , vùng Tế 
giang #s;+ (22) họ Đào #9, tu tại chùa Hoa quang 
#xX*4 . Ngài tu học với Quang Tỉnh Ж, và mất 
năm ất dâu, Long phù nguyên niên ‡‡,2† x + (1101). 


Thế hệ thứ 13 gồm sáu vi sư mà chỉ co 4 là 
được biết đến. Vị trước tiên, nguyên quán ở làng 
Đông Phù Hệt жз ў] (23), pháp danh là Huệ Sinh 
$} tu tại chùa Van tuế ÿ & F (249). Ngài họ 
Lâm #k , tên Âu Vũ XX, làm Tăng thống dưới triều 
Lý. Năm giáp thin niên hiêu Gia khánh 3/4 thứ 
5 (1063), trước khi thi tịch, ngài hội đồ chúng lại 
và phó chúc di huấn. Vi thứ bai là thiền sư 
Thiền Nham # #, sanh tai Long biên # 4 
(tên Hà nôi xưa) trong một gia đình quan liêu, họ 
Khương ‡ tên Thông ü , tu tai chùa Trí quả 
# t, biết đọc và viết tiếng Phan. Ngài được vời 
vào triều đình đề lập đàn đảo binh. Chính long 
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bảo ứng nguyên niên s (f F Æ z 4 (1163), ngài thắp: 
hương, hội đồ chúng và thị tịch, thọ 61 tuôi, — Vi 
thứ ba là quốc sư Minh Không 8 >=, người gốc Đàm 
xá # 4, họ Nguyễn w tên Chi Thành à 3X, 
tu ngay tai chùa làng. Ngài là môt trong các 
môn đồ của Từ Đao Hanh, được vì này đặt pháp 
danh cho là Minh Không và trước khi tịch, còn 
truyền hết bí pháp cho Ngài mất năm 73 tuôi, vào 
năm Tân sửu, niên hiêu Đai định XÆ thứ hai 
(1141). Vi thứ 4 là thiền sư Bản Tich ж . Pháp 
danh là Pháp Màt ;+# người làng Tây kết t, 
nguyên là võ quan triều Нап Lê, họ Ngu§ễn, tu 
tai chùa Chúc thánh ¿¿#@ +. Ngài thọ giáo với sư 
Thuần Chân và được vi này truyền tâm pháp. Đến 
phiên Вар Tich + hoàng truyền Phát pháp, đồ 
chúng theo rất đông, cả tăng lẫn tục. Năm kỷ siru, 
niên hiệu Thiệu minh #4 thứ 3 (1140), ngài hội 
đồ chúng lai, phó chúc rồi tịch, 

Thế hé thứ 14 gồm 4 vi, trong đó, ta chỉ biết 
được có môt, đó là Khánh Hy â , con môt người 
Bà la môn, sanh tai Long biên, lấy ho Nguyễn và 
tu tai chùa làng Từ liêm #&ÿj# (25). Ngài tu 
với Bản Tịch cùng với những đồng môn như 
Tĩnh Nhãn #88, Tĩnh Như ә. Năm nhâm tuất, 
niên hiêu Bai đỉnh Kz thứ 3 (1142) ngài tích, 
thọ 76 tuổi, Ngài còn đề lai tác phầm Ngô Đạo 
ca thi lấp Hi 4k + 4 (26), rất phô biến tai Việt Nam, 

Thế hệ thứ 15 có 3 người, ta chỉ biết 2. Vị trước 
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là thiền sư Giới Không k=, tu tai chùa làng 
Tháp bát pk¿k, nơi nguyên quán, Dòng giỏi gia 
đình phú qui họ Nguyễn, tên Tuân ж. Ngay 
thời niên thiếu, ngài đã sàng kinh đức Phât và 
thọ giới với sư Quảng Phúc š . Ngài Јар am trên 
núi Lich sơn Ж, đề tu thiền ròng rã 5 năm trời. 
Sau đó ngài xuống vùng đồng bằng hỏa đao. Ngai ' 
an lành mà thi tịch sau môt иб: hòa đàm cùng đồ 
chúng. Vi sau là thiền sư Pháp Dung ők dòng đồi 
-Lê Công Lương #28 , thái thú Ái châu (x. Chú 
thích 16 chương II) đời Đường, Khi còn nhỏ, ngài 
thọ giáo với sư Khanh Hỉ, sau đi du hóa. Ngài 
cắm tích truong tai chùa Khai Quốc ия, để 
day dỗ môn đồ. Sau đó, ngài đến Ma-ni lấp 
chùa Hương nghiêm #& + đề sống qua tuôi già, 
Ngai mất năm Giáp ngọ, Chi bảo nguyên niên 
# # (11742. Các môn đồ thu thâp hài cốt đề 
dựng tháp thờ. 


Thế hệ thứ 16 gồm 3 người, Vi đầu là Tri thiền 
sư 2648 ff , nguyên quản Phong châu + x} họ Lê 
tên Lich 4>, khi trước tu tại chùa Phù môn 4⁄4 #1 # , 
sau lui về ân dât lúc 27 tuôi đề chuyên tàm tu 
thiền ròng rà trong 6 năm trời tai Từ sơn Ж; 
duói chân núi này, pgài có một thảo am đề 
thuyết pháp. Không biết được năm ngài mất, Vị kế 
là thiền sư Chân Không ёт, nguyên quán tai 
Phù đồng jk + , huyên Tiên du 409, họ Vương 
3. tên Hải Thiềm Ж 34, dòng đổi quan liêu, 
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Ngài chuyên chú nghiên cứu nên rất biết nhiều sử 
sách. Khi tuôi thành niên, ngài thích giao du với 
các vị tăng đề học hỏi Phât pháp. Khi đến chùa 
Tĩnh Lữ 475, trên núi Đông cứu ў Ç h , nghe sư 
Thảo Nhất 3ÿ — thuyết về kinh Pháp hoa liền 
theo thọ giáo va được thọ giới, Ngài tu б chùa 
Chúc thánh Ф.я + trên núi Phả-lai + 4 và mất 
năm Hội phong $% thứ 9, ngày đầu tháng 11 
(1100), thọ 55 tuổi. Sau hết là thiền sw Đạo Lâm z 
Tk, người Cửu cao AR, vung Châu diện }#, 
họ Täng ý, tu tai chùa Long vân ‡‡,£ +, ó Siêu 
loai(x. chú thich 4 chương V), Ngài thọ giới với 
sư Pháp Dung và thâm nhâp đạo pháp. Ngài 
mất năm qui hợi, niên hiệu Thiên gia bảo hưu 
х W as thứ 2 (1203). 


Thế hệ thứ 17 gồm có 4 người màta chỉ biết được 
có 3. Đầu tiên là mòt vị tỳ kheo ui, pháp danh Diêu 
Nhân +» BỊ, tên thật là Ngoc Kiều 1, là trưởng 
nữ của hoàng thân Phung Quỷ +š, được vua 
Lý Thánh tôn nuôi day trong cung va sau gả cho 
quan Châu mục châu Chân đăng à £. |£ , ho Lê. 
Sau khi phu quân mất, bà liền xuất gia và thọ giới 
với Chân Không, tu tại chùa Hương hải 4%, 
ở Phù đồng, Bà mất năm Hội tường đai khánh 
ФА Æ thứ 4 (1113) thọ 72 tuổi. Kế do là thiền sư 
Viên Нос H , ngươi làng Như Nguyệt w д, 
họ Hoàng $, tu tai chùa Đai An quốc k-k 131 + 
ở Tế giang (x. chú thích 27 chương IV), tìm đủ 
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phương cách đề phô truyền Phật Pháp. Ngà§ 
mất lúc 64 tui, năm binh thin, niên biêu Thiên 
chương bảo tự K2; # 43 thứ 4 (1136). Môn đồ ngài 
thu thâp hài cốt và dưng tháp đề thờ. Vị thứ 3 là 
thiền sư Tink Thiền :$ # tu tai chùa Long hoa, 
# 3k + tai Long biên là nơi nguyên quán của Ngài, 
Ngài họ Phi # tên Hoàn +, thọ giới với sư Đao. 
Lâm ЖЖ. Khi sư phu mất, ngài du hành khắp 
nơi đề tìm người tài giỏi hơn mình. Sau đó, trở 
về quê hương, chỉnh tu lai chùa Long hoa và 
chuyên tu phước nghiêp Ngài mất lúc 73 tuôi, 
vào năm Quý sửu, niên hiệu Thiền tư gia thuy 
AE & 1 thứ 8 (1193), 


Thể hê thứ 18 có hai, vị, mà chỉ có một được 
biết đến mà thôi, đó là Quốc sư Viên Thông fi A 
ff, dòng đồi gia đình quan liêu, họ Nguyễn, tên là 
Nguyên Úc #/@,tu tai chùa Quốc Ân @ £ + ở 
Nam đỉnh @# là nơi nguyên quản xuất gia 
lúc còn nhỏ tuôi và thọ giáo với thiền sư Viên 
Học p% . Ngài đồ khôi nguyên trong hai kỳ thi 
tam giáo và năm Dai định X thứ 4 (1143), được 
ngư phong làm quốc sư. Nám tân mùi, niên hiéu 
Đai đỉnh (1151), ngài không binh mà tịch, thọ 72 
tuổi. Ngài còn đề lai những tác phầm sau dày: 
Chư Phái tích duyên sự 4k tỳ st 4⁄2 $ , 30 quyền , Hồng 
chung ойп bi ký 24% 46, , lăng gia tạp luc 
t RAA , 50 quyền (x. chú thích 27 chương IV) và 
hàng ngàn bài thơ truy ền tụng trong nhân gian (30). 
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Thế hệ thứ 19 gồm hai người, ta chỉ biết được 
một, đó là thiền sư Y Sơn 4k J,, tu tai chùa Đại từ 
k + quê ở Nghệ an x-& , họ Nguyễn. Ngài xuất 
gia năm 30 tudi với một vị kỳ lão trong làng, Sau 
đó tu học với quốc sư Viên Thông. Ngài hiến 
thân hoàng truyền giáo pháp và tu hạnh bố thi. 
Những năm соб, ngài sống tai chùa Nam vô h +, 
tại làng An läng #1, và mất năm binh tý, 
niên hiệu Kiến gia # 2. thứ 3 (1213). 


xXx 
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CHÚ THÍCH CHƯƠNG IV 


(1) Huyên thành thuôc Тлу an phủ 52 ff, ở Thiểm 
tây f4 39 . Trường an xưa là kinh đô nha Han ở về phía 
Tây Bắc Trường an biên nay. 


(2) Hán việt gor là Quảng châu. Quảng châu được nói 
đến ở đây không phải là môt phần đất của Viêt nam vào 
thời Tam quốc. Có thé là huyên Phiên ngung Ф 6% hiện 
nay của Tàu, theo Tà nguyên. 


(3) Tên rút ngắn của Tương đầu tinh xá kinh Z đã Ж 2 #8 
Gayà sirsa, 1 quyền, Tì-ni-đa-lưu-chi dich tu chữ Phan ra 
Trung hoa (ЕН., tò 2225 và Nan]io, по 240, côt 66). 


(4) Đây hẳn là môt tên khác của Nghiệp báo sai biết kinh 
3# ‡t É 5] 29 nhung theo Nội điền lục ry 34-4f (Trip. Tòk,, 
35, tâp 5 tờ 78 b và NanJio, no 793, côt 73, FH, to 2345) kinh 
này dš được Pháp Tri 327 (Gautama DharmapraJBa) dich 
vào đời Tùy (581-618) tại chùa Đại-hưng thiên RIRE Ф. 


(5) Môt trong những nước ở thời Ngũ đai, trì vì từ 
577 đến 581. 


(6) Chùa Pháp vân đươc nói đến © đây không phải là 
ngôi chùa dâ được nói đến trong CM. q.3 tơ 32, ở tai làng 
Văn giáp X Ф, huyên Thượng phúc Е , tỉnh Hà đông. 
Theo Bai Nam nhất thống chí (Thư viên Bác cô А. 69) và Cà châu 
pháp vån Phật bản hành ngữ lục + 3k 3 Ê 1È À iT 28 4 
(A. 818) đây là chùa Diên ưng 3é Ё # ,nay thuôc làng 
Khương tự Ẹ , huyên Siêu loai Ag38 tỉnh Bắc mnh3t Z , 
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Trước dòi Trần (thế kỷ XIV) chùa này co tên là Thiền 
dinh AE. 


(7) Twa rut ngắn của Đại phương quảng lồng trì kinh KZ À 
А 28 (Mahàyàna vaipulya dhèranï sutra) (NanJio, no 253, 
còt 69), 


(8) Nay thuôc vung Sơn tây (CM. tiền biên, tr. 1, to 4) 
00 È + # же F... d F # Œ K R 5... 


(10) Ngôi lang thuộc huyện Đông ngan $ ý, tỉnh Bắc 
ninh bay giơ (CM., q. 6 tơ 13, а) 


(11) Kim cương kinh 4-44, tiếng Phan la Vajra-Pi ajha 
Đàramita-5utra, một quyền, dược dịch lân dau do 
Cưu-ma-la-thập (Kumàrajiva)(EH., tr. 1316, và Nan]io, no 
10; cot 5). 


(12) Len сда một ngôi lang. Truoc nhà Binh (968) được 
goi la châu Có lầm + $, , đến doi Tiền Lê được đồi ra 
Cô phap + k ,do2 Ly gọi là Thiên duc A Š đời Trần 
goi là Dòng ngan, hiện nay la huyện Đông ngan, thuôc 
tỉnh Bắc ninh (CM., tr.2, tơ 6) 


(13) Nay Ја làng Đình bàng thuôc phủ Tu sơn, tinh 
Bắc ninh. 


(14) Chùa này còn có tên là Trường liêu K{$,0 
trên nur Tiêu sơn Ä vị ;làng Tiêu son, huyện Yên phong 
4 „tinh Bắc ninh (Bai nam nhất thống chí, Bắc ninh, 
tơ 28, Thư viện Bác cô A. 69). 


(15) Thiền uyễn nói ngài dòng đồi người Chàm. 
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(16) Tên củ của Thanh hóa 40 và của Nghệ an L 2 
(CM. tiền biên ,q. 1, tờ 2). | ` 


(17) Nay là huyën Đông ngan Ж , phủ Từ son Ж, 
tỉnh Bắc ninh .Đây xưa là châu Có pháp ; vua Ly Thai 
tô đổi lai là Thiên đức (CM., q 2 tờ 21). 


(18) Xem thêm đoan trên, chú 17, chương IV 


(19) Xem đoạn sau, chú 28, chương IV. 


(20) Nay ở tai làng Thuy khê 3⁄4 7f , quân Lât sài $ 3š 
phủ Quốc оа: MX , tỉnh Son tây, 


(21) Môt xứ nay thuôc huyên Vinh xương 4-3 , vùng 
` Vân-nam (Từ nguyên 89, 6). Dân xứ này có lê đánh 
răng cho vàng, do đó có tên là Kim xý 4-4. Xem thêm 


P.Pelhot, Deux ¡tinéraires de Chine en l'Inde, ВЕГЕО., 
IV, 243, 


(22) Theo Të dai thánh sư tích À, k Hg $ $ï (thư viên Bác 
cô A. 1152): « Từ Lô dë xác lai chùa Thiên phúc trên núi Sài 
son Æ „4 nay thuôc tỉnh Sơn tây, người ta vẫn còn tìm 
thấy chùa Thiên phúc, trong đó có 3 tượng mà môt là của 
Từ Lô. Tên Phât được nói đến ở đây không phải tên môt 
hòn núi nay thuôc tỉnh Bắc ninh. Theo Đại Nam nhất 
thống chi (Thư viên Bac cô, А. 69, Son Tây, tờ 27 b ) Phât 
tích là môt tên khác của Sài sơn.» «Sài sơn ở tai phía Bắc 
huyên thành huyên Yên sơn (nay là phủ Quốc oan) cách 
chừng sáu däm, con có tên là Phât tích.» 


(23) Tên củ của huyên Văn giang Xit bây giờ," thuôc 
phủ Thuân thành Л, tỉnh Bắc ninh (CM. tiền biên, q. 5 
tờ 30 b). 
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(24) Làng này hẳn ở cạnh làng Tây phù liệt #42 #] nay 
thuộc huyên Thành trì, tỉnh Hà đông (CM. tiền biên, q. 
5 tò 30). 


(25) Châu ở trong thành Thăng long, Hà nôi ngày nay, 
(CM., q. 2 tờ 34 so). 


+(26) Ò tai huyên Tư lêm À JR bây gio thuôc phủ Hoài 
duc IL š tỉnh Hà đông. Tên Tư êm được goi từ đời Đương. 
Đời Trần là môt Chân, đến đời Lê trở thành môt hugên 
(CM., q.3 tờ 31 b). 


(27) Đại viét thông sử Х.Й $ của Lê Qui Đôn Ü Ë 
thiên nghệ văn chí, phần thi ca, và Lich triều hiến chuông 
loai chi ÆSA È 3 38.34; q. 42-45. 


(28) Theo CM. tiên biên, q. 1 tờ 1b, Phong châu ЧЇ? JÌ 
gồm phần đất bày giờ là Lâm thao (Phu tho), Vĩnh tương, 
Bạch hac (Vĩnh yên) và Sơn vı (Phú tho). 


(29) Tên củ của phủ Vĩnh tường, tỉnh Sơn tây (thuôc 
Vĩnh yên ngày nay). Đời Hán, Châu diên thuộc quận Giao 
chỉ, đời Đường goi là Diên châu $ H và doi Lê goi là Tam 
đái (CM. tiền biên, q.2, tờ 10 b). 


(30) Thuôc phủ Lâm thao (trong tỉnh Phú tho bây 
giờ) (CM., q. 2, tờ 37 a). 


(31) Những bài thơ này hẳn là đươc góp lai trong 


Viên thông іар fifi 4 , về điều này, xem chú 27, 
chương IV. 


NL 
и 
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í 
1 2 3 
XIV, XVIII. Khanh hi (1142) ? ? 
| ` А 
1 > ) 
XV, XIX. Giới không XX. Phap dung 
| | | 
1 2 3 
XXI. Tri XXII. Chân không (1100) XXIII. Bao Làm (1203) 
| | 
| | 
1 | | 2 3 
XVII, XXIV. Bhiksuni Diêu nhân XXV. Viên hoc XXVI. Tinh thiën 
(1115) an 6) (1193) 
| 1 
XVIII, XXVII. Viên thông (1151) 9 
j Ë Е | 
XIX, XXVIII. Y son (1216) 2 9 VV. 


(1) Phu chú của tac giả; 
Thư tư của cac phai thiền ở Viêt-Nam được đánh số theo A B C D E; thu 


tu cüa các thé hë trong môt phai được đánh số la mà lon, thứ tự của những vị truyền 
thừa mà cuộc đời được biết đến được đánh số la mã nhỏ, Số â-râp tính theo SỐ 
truyền thừa trong một thế _hé- зап đồ này được thiết lập dua theo Тар anh, về 


MME. A và niên đại của mỗi vị (ruyền thùa. 


BẢN DÒ А "HÁI THIÊN TI-NI-DA-LU'U-CHI (594-1216) (1) 


I, l. Phap Hiền (626) 
II, | 


IV, ll. Thanh Biên (686) 
v, | 
NI, | 
VII, | 
| 2 j 
VHI „ul Dinh Không (S68) 


! | | 
| 1 2 3 
IX, (Thông Thiên) (Long thu phü tri) 


— 


1 | 2 | 
X, IV. La - qui- an (936) V уып пап (991) VI Ma-ha (1029) 


] ; | 


3 4 
XI, VI. Thiền Ông (Quâng tïnh, ҮШ Sung pham 
(979) phap bâo) (1087) 

і 

| l | | 

ï 2 3 4 5 6 7 
хи. x V¿¬ah:c=h х. Эъ Hie ò. Bèokanh VỊ Tri раі XIN. Thuần chàn 

F” t Cer Lj 1117) (1101) 
' | | ` | 
9 3 4 5 


1 2 
XIII, XIV. Huê sinh XV. Thiền nham XVI. Minh không XVII Bấu tich 
(1164) (1163) (1139) 
[ 


ү 


PHÂI УО NGÔN THÔNG 


Như chúng ta đã thấy ở môt trong các đồ bièu 
trên (х đoan trên tr, 48)vi tô thử 9 là Bách 
Truong truyền pháp cho Qui Sơn và tô có môt 
pháp tử thứ hai tai Việt Nam. Gốc ở Quảng châu 
(х. chú thích 2 chương IV), Vô Ngôn Thông họ 
Trinh ях, bắt đầu học Phât ở chùa Song lâm 
@ 4 + đất Vũ châu # у]. Ngài đến tham bái 
Mã Tô (x. đoan trên, tr. 46) ở Giang tây ;z = 
nhưng Tô đã mất. Tiếp tuc hành trình, ngài đến 
thiền sư Bách Truong. Trong lúc ngu tai Giang 
tây, Vô Ngôn Thông dà giúp cho thiền sư 
Nguỡng Sơn trong vấn đề học (ар. 


Năm Canh tý, niên hiéu Nguyên hòa Z jc 
thứ 15 đời Đường (820), Vô Ngôn Thông đến 
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Bắc kỳ trú ở chùa Kiến so +42, làng Phù 
đồng ik # , huyện Hiên du ¿b z, Bắc ninh, 
Trong nhiều năm, ngài tu thiền theo lối bích 
quán và truyền pháp cho đê tử là Cảm Tnanh 
À 2X, Vô Ngôn Thông chắp tay mà tich. Người 
đê tử làm lễ trà ti và thâu thâp hài cốt thờ ớ tháp 
xây trên núi Tiên du м #3. Thiền uyền thêm 
rằng, từ năm 826. Viêt Nam mới bắt đầu học thiền 
do Vò Ngôn Thông truyền đến và tiếp cho tơi 
niên hiêu Khai huu # 25 nhà Trần (1337), 

Chùa Kiến sơ :# 47 là nơi cư ngụ của một người 
họ Nguyễn, người này cúng cho Cảm Thành đề 
phung thờ đạo Phât. Đây là nơi Cảm Thành tiếp 
đón Vô Ngôn Thông đến Bắc kỳ và cũng là 
nơi Cảm Thành tiếp tuc truyền bá giáo lý của 
Thầy. Điều chắc chắn là người ta đã sắp Сат 
Thành vào thế hệ thứ nhất của phái Vô Ngôn 
Thông (*) .Cảm Thành quê ở huyện Tiên du, họ 
Thi (1). Lúc nhâp đao Ngài lấy hiệu là Lập 
Đức 54%. Khi thiền sư Vô Ngôn Thông đến 
Kiến sơ, Cám Thành kinh mến tư cách của Ngài 
và xin được qui y. Vô Ngôn Thông cảm lòng 
thành của người đệ tử này nên đã dát tên cho là 


{*) Thiền uyên: « kiến sơ, Thông thiền su phap tư — Đệ 
nhất thế, nhất nhàn... Cảm thành > 1È 12 xH E dl. Ë 


ah. = A+ > ДХ, 2 
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Сат Thành Æ? (*) và phó thác cho đạo pháp mà 
Ngài nhận được từ Bách Truong Hải,. Маш thứ 
nhất đời vua Đường Y tông #7 (860), Cảm 
Thanh vô binh mà tịch, 


Thế hệ thứ hat truyền đến Thiện Hội z @-,Ngài 
quê ở Siêu loa13¿ ‡4(2)và ở tai chùa Định thiền X 27 
(x. chú thích 6 chương 1V) ở trong lang. Lúc nhỏ 
ngài xuất gia với Tiêm Nguyên 45%, tư hiệu là Tô 
Phong 39.4, và đi khắp mọi nơi đề tìm kiếm môt 
vị thiền sư Khi đến chùa Kiến sơ, ngài gặp Сат 
Thành và theo hầu hơn mười năm, sau được truyền 
tâm pháp. Niên hiệu Quang hóa %4% thứ 3 đời 
Đường (900), ngài tịch ở chùa Định thiền, 


Đời thứ 3 được truyền cho sư Vân Phong '£ £. 
quê ở Từ liêm & 4 (3), tu tai chùa Khai quốc 
ИА +, tu học với Thiện Hội Ф và trổ nên đệ tử 
tâm đắc của vị này. Ngài mất vào năm thứ 3 niên 
hiệu Hiền đức #4# nha Нап Chu #4 (959). 


Truyền tới đời thứ 4thì Thiền uyên kê đến 
hai vị, trong đó chỉ biết được có một, đó là đai sư 
Khuông Việt zA (4), họ Ngô 3, pháp hiệu 
là Chân Lưu 4%, tu tại chùa Phật dà 4 ге + 
làng Cát h #4), cũng là nơi nguyên quán. Ngài 
là mièu-duê Ngô Thuận dé У. (?). Lúc nhỏ 


{*) Thiền uyễn : < Thông cảm kỳ thành khän, loai di 
danh yên » i À Á %& # $ >< 4 5. 
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theo Nho hoc, sau dó lai quay về Phật học, xuất 
gia và thọ cu với thiền sư Vân Phong, Năm 40 
tuôi, ngài được Đinh Tiên hoàng (968-978) T 4,8: 
phong làm Tăng thống và năm thứ hai niên hiệu 
Thá; bình + + (971), được phong làm Khuông Viêt 
đai su aktif Khi tuôi già, ngài lui về quê, 
dựng một ngôi chùa trên núi Du hi и và 
truyền pháp cho đệ tử là Ba Bảo $ ў, ngài ngồi 
kiết già liên tọa (Padmâsâna) mà thi tich, thọ 52 
tuôi. 


Sách kề đến hai vi thuộc thế hé thứ 5 mà chúng 
ta chỉ biết được sự tích của Đa Bảo, đê tử 
của Khuông Viêt mà thôi, Ngài ở chùa Kiến sơ, 
không rổ quê quản và tên họ, 


Đời thứ 6 göm 3 vi trong dó chỉ biết có 2, Đó 
là thiền sư Định Hương 3+ # và Thiền läo 2+ .Vi 
thứ nhất họ Lữ 2 , quê ở Chu minh mu] ,tu tai 
chùa Cảm ứng A Ngài tho giới 10 từ lúc còn 
nhỏ, ở canh thầy trên 24 nám đề học tâp kinh 
điền. Niên hiêu Sùng hưng đai bảo АХ т thứ 2 
nhà Ly (1051), ngài ngā binh, liền hôi đồ chúng 
phó chúc rồi tich. Vị thứ hai là Thiền Lào #5 ở 
chùa Trùng minh <j huyên Tiên du, Ngài theo 
tu hoc với tô Đa Bảo và đắc yếu chỉ của thầy, 
rồi chống tích trượng hoằng hóa ở Từ sơn 
(Bắc Ninh), đồ chúng đông đến hơn nghìn người, 
Không biết ngài mất vào lúc nào. 
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Đời thứ 7 có 7 vị mà biết đến sự tích được 6 vi. 
Thứ nhất làt hiền sư Viên Chiếu m , họ Mai 4% 
tên là Truc ñ , cháu của hoàng hâu Linh Cảm nhà 
Lý, quê ở Long đàm 3 9. Ngài tu ó chùa Cát 
tường 444 thọ giới với Định Hương = và 
thường tung kinh Viên giác mÆ (5); thâm hiều 
phép tu < Tam Quán » =. Ngài có soan Dược 
sư thập nhỉ nguyện ván 2 Éÿ + = A x, bàn 
giải về 12 điều đai nguyên của Phât Dược sư 
(Bhaisajyaguru) sách được tiến cho triều đình 
Trung hoa, được Сао Tòa pháp sư ë # 3 tf khen 
ngợi. Niên hiêu Quảng huu 835 thứ 6 (1090) ngài 
mất, thọ 92 tuôi. Ngài còn đề lai những sách như 
sau Thäp nhi Bồ Tát tu chứng đao tràng + = ië 
263 #5 , Tham đồ hiền khuuết %4 8425 (6). Vi thứ 
hai là thiền sư Cứu Chỉ ###### tu ở chùa Diên 
linh y+ , trên núi Long đôi # tL (7), họ Đàm 
quê là Phù đàm ‡‡;ÿ . Lúc nhỏ đã chuyên tâm 
nghiên cứu kinh Phât, xuất gia và thọ giới với 
Dinh Hương thiền sư. Vào niên hiện Chương 
thánh gia Khánh 4 4 7> (1059-1066) ngài hôi đồ 
chúng lai phó ché rồi thi tich. Liền đó, các đê tử 
ngài tô chức lễ tra ti nhuc thân ngài rồi thu Шар 
hài cốt dưng tháp phung thờ, Vi thứ 3 và 4 là thiền 
sư Bảo Tính % tk và Tâm Minh .+0, cả hai quê ở 
Chu minh T tu tai chùa Cảm ứng A +. Tinh 
ho Nghiêm ж, Tâm họ Pham 3,, cùng thọ giới với 
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Định Hương thiền sư và cùng tùng phương khai 
hóa nhân gian. Niên hiệu Thiên thành A x thứ 7 
(1034) là năm mà cả hai sắp sửa bước lên dàn hôa 
thì được vua thỉnh vào triều thiết hội giảng kinh, 
Lúc trở về đồng buông mình vào lửa. Di cốt còn 
lai đều thành thất bảo, sắc chỉ của vua ra linh đặt 
thờ ở chùa Tràng thánh & яғ + . Vua Lý Thái tôn 
Ф k X (1048.1049) cho sự linh dị ấy là điềm lành 
đối với triều đình nên đôi niên hiệu là Thông thuy 
H 1», nghĩa là bắt đầu cho thời kỳ an lac (8). Vị 
thứ 5 là thiền sư Quảng Trí p 474 67 quê tại Kinh 
sư 3ÿ, tu ở chùa Quán đỉnh #145 trên núi 
Không lô Жуз, ở Tự tháp + (9) *. Ngài là anh cả 
của Chudng Phung hoàng phi à; ж & 4 họ Nhan ў, 
Vào niên hiệu Chương thánh gia khánh 35 & p È 
(1059-1066), ngài tham học với Thiền Lão và tịch 
vào khoảng năm Quảng huu j (1085-1091). 


Vị thứ sáu là Lý Thái tôn 3+ X (1009-1028 ); 
ngài là một Phât tử nhiệt thành, thường hôi đao 


———————————— 

* Truyền dàng luc, bản chép tay của TVVH, hai chữ 
Tự tháp này được viết cuối sự tích của Bảo tính và Tâm 
minh. Theo văn mạch, bản chép tay này bı sot nhiều chữ. 
Trong Tàp anh của tac giả, có lẽ hai chữ Tự thap được 
viết «đài» lên, hình như để tôn xưng nơi thờ phung (?) 
của hai vì này, do đó, chúng trổ thành bai chữ đầu của 
sư tích Quảng Tri. Dấu hỏi (?) ở sau hai chữ Tư tháp là 
của tác giả. (cdg.) 
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với sư Thiền Lão tai chùa Thiên phúc K444 và 
ưa hôi các cao tăng đề luân đàm kinh điền. 


Đời thứ 8 có 6 vi sư, trong dó ta biết được3. 
Trước tiên là quốc sư Thông Biên iñ 3⁄4 13) 6, người 
mà chúng ta dà đề cập đến trong vấn đề nguồn 
gốc của đao Phât tai Việt Nam. Ngài quê ở Ban 
phương +], (Hà đông), tu tai chùa Phó mnh 
+$: + thọ giới với quốc sư tai chùa Cát tường 
ở Ж * và đến lượt ngài cũng trở thành quốc sư, 
Ngài mất năm thứ hai niên hiệu Thiên chương 
bảo tư (1134) Z 3724. Vi thứ hai là đại sư Mãn 
Giác 22 % K 6ÿ quê ở làng An cách +44 tu tai chùa 
Giáo nguyên 28+, họ Nguyễn, tên Trưởng k. 
Vào niên hiéu Anh vũ chiêu thắng 3⁄2 K 35 8. ( 1079- 
1084), ngài thụ pháp với thiền sư Quảng Tri. Năm 
Hôi phong &% thứ 5 ( 1096 ), ngài ngà binh và sau 
khi phó chúc cho đồ đê ngài kiết già hên tọa 
mà thi tịch. Nhuc thể được phần hóa và di cốt 
được thờ ở tháp xây tai chùa Sùng nham ## + 
làng An cách. Vị thứ 3 là thiền sư Ngô Ấn Htp 
ist, quê ở Kim bài A% (9), tu tai chùa Long 
X #8 +. Ngài họ Đàm i$ tên Khi +, được một 
lão sư người [Chàm nuôi dưỡng. Năm 19 tuổi, 
ngài xuất ma nhâp đao. Nien hiệu Quảng huu thứ 
* Truyền đăng luc, bản chép tay của TVVH.«Sơ tham 
Cát tường sư Mai Viên Chiếu đắc chỉ. » 473-4 it ©} 12 8] 
32155 (cdg.) 
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4 ( 1088 ), sau khi dš phú thác những lời cuối cùng 
cho đồ chúng, ngài yên lành mà thị tịch, thọ 60 
tuoi, 


Doi thứ 9 gồm 8 vị mà 5 vị thì không được 
biết đến, Trước tiên là thiền sư Đao Huệ й #4 
t, quê ở Như nguyệt wA họ Âu &. Luc 25 tuôi 
ngài xuất gia và hành sư với Ngộ Pháp Hoa ‡# 
ạt. Ngài thâm hiều những уі diệu của 
chánh pháp và có hơn môt nghìn đồ chúng. 
Niên hiệu Chính Long bảo ứng Жүй thú 10 
(1172), ngài ngà binh và yên lành thị tịch. Di cốt 
được thờ tai tháp xây gần chùa Bảo khám % +. 
Vi thứ hai là thiền sư Biện Tai ¿2#? quê ở 
Quảng châu (x. chú thích 2 chương IV), dưới 
triều Ly Thánh tôn #s#g# (1054-1069) và tu tai 
chùa Vạn tuế ÿ § ‡ ở thành Thăng long 34, 
Hà Nội ngày nay. Ngài là pháp tử của quốc sư 
Thông Biện và vâng linh vua soan bộ Chiếu đối 
luc 34. Vi thứ ba là thiền sư Bảo Giám 14 
Ж. p quê làng Trung thuy + œ, tu ở chùa Bảo 
phúc $ 45, họ Kiều 25 tên Phù ;‡. Thuô thiếu 
thời Ngài học tập sách Nho và giữ chức vu quan 
trọng trong triều vua Lý Anh tôn £ ж X (1138- 
1174), Näm 30 tuôi, ngài xuất gia với tọa chủ 
chùa Bảo phúc, Khi thầy mất, ngài giữ chức vu 
tru trì và mất vào păm thứ 11 niên hiệu Chính 
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long bảo ứng, sau khi dà thuyết nhiều bài kệ 
trước đồ chúng. Vị thứ 4 là thiền sư Không Lộ 
+ X, ở chùa Nghiêm quang д #, 4 tại Hải thanh 
ë i$, cũng là què của ngài, Ngài họ Dương # 
xuất thân từ một gia đình chài lưới, bỏ nghề mà 
đi theo đao Phât, thường tung Đa la ni. Sau khi 
vân du khắp trong nước, ngai trở về an tru tai 
chùa Nghiêm quang do ngai trùng tu tai làng. 
Ngài mất vào năm Hội tường đai khánh nguyen 
miên (1119). Đồ chúng thu thâp di cốt và chòn 
ở trước chùa. Vị thứ năm là thiền sw Bản Tình 
À $ 3% 66, quê ở Phù diễn jk ;X, tu tai chùa 
Bình dương + 15 /£ trên núi Chí linh £ 'Ẹ 4 tỉnh 
Hải dương. Ngai họ Kiều ë, lúc nhỏ đã chuyên 
tâm học Phât, tu học với sư Män Giác và thâm 
nhập đến chỗ vi diệu của chánh pháp, Niên hiệu 
Đai dinh K Ж thứ 2 (1141), ngài lui về sơn dà. 
Rồi đến Trinh phù ў # nguyên niên (1176), sau 
khi phó chúc cho môn đồ nhiều bài kệ, ngài 
mất, thọ 77 tuôi, 


Thế hê thứ 10 gồm 12 vi, trong đó ta chỉ biết 
được 10 vị, Vị thứ nhất là thiền sư Minh Tri  ?z # 
ёр, trước có hiệu là Thiền Trí, quê ở Рай cầm 
1635, họ Tô a... Ngài tu tai chùa Phúc thánh +$ % 
4 nơi ngài xuất gia với thiền sư Đao Huệ, Niên 
hiêu Thiên tư gia thuy A 4 ‡ 1 thứ 11 (1196), sau 
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khi thuyết nhiều bài kệ trước đồ chúng, ngài thổ 
hơi cuối cùng. Vị thử hai là thiền sư Tin Học 14 #, 
quê ở Chu minh $4} tu tại chùa Quán đỉnh #174 
trên núi Không lộ s; À, (10). Lúc nhỏ theo học 
với thiền sư Thanh Giới ;‡4-, năm 30 tuôi, thọ. 
giới với Đạo Huệ, Năm thứ 5 Thiên tư gia thuy 
(1190), ngài ngä bịnh và mất, sau khi đã phó chúc 
cho đồ chúng. Kế đến là thiền sư Tỉnh Không 
:# + 46g , Ngài là môt thiền sư irung hoa gốc ở 
Phúc châu 3£ (11), họ Ngô # . Khi ở Tàu, ngài 
xuất gia tai chùa Sùng phúc 36 + . Năm 30 tuôi, 
bắt đầu vân du, đến Viết Nam, trú tai chùa Khai 
quốc M M +. Về sau tham học với sư Đao Huệ, 
rồi trở về chùa Khai quốc hoằng pháp tai đây. 
Năm Chinh long bảo ứng thí 8 (1170), ngài mất, 

thọ 80 tuôi, Vị thử 4 là thiền sư Đai Xá А} 
quê ở Đông tác 24632 (12) tu tai chùa Báo đức 
‡¿/È + trên núi Vũ ninh K Жж, (15). Ngài họ Hứa 
3⁄4 , lúc nhỏ theo học đao với sư Đao Huệ chuyên 
tâm nghiên cứu kinh Hoa Nghiêm 3 ¿4 và Phó 
Hiën tx (14). Ngài cho xây trên hang Tuyên 
minh hô йл, môt ngôi chùa và hóa đao tại 
đây, Niên hiêu Trinh phù š # thứ 5 (1180), sau 
khi dà phó pháp cho đồ chúng rồi mất vì uống 
lầm thuốc, thọ 61 tuổi Vi thứ 5 là sư Tinh Luc 
$ 7756, góc Vũ ninh X Ж (15), tu tai am Việt 
vương trì & £ 2, cùng ở vùng đó, Ngài họ Ngô #- 
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tên Cham t, theo hoc với Bao Huệ, kiêm tu Phước 
Huê. Niên hiệu Thiên cẩm thứ 2(1045), ngài ngà 
binh và mất, thọ 61 tuôi. Thứ sáu là thiền sư Tri 
Bảo #% quê ở Ó dien ## (16), tu tai chùa 
Thanh tước f 4 ‡ trên núi Du hi g kah ; ngài họ 
Nguyễn và là câu của Tô Hiến Thành $ 2k, 
quan thái úy triều Lý Anh tôn (1138-1175). Sau 
khi nhâp chúng chùa Thanh tước ngài vân du đi 
tìm minh sư, gäp Đao Huê, sau dé trở về chùa Viêt 
vương và hoằng pháp tai đây. Thiên tư gia thuy 
thứ 5 ( 1206 ), ngài ngà binh và mất. Đồ chúng phần 
hóa nhuc thề ngài và thâu ар di cốt thờ trên 
tháp trước chùa Thanh tước, Vi thứ 7 là thiền sư 
Tràng Nguvên &#, gốc Trung Hoa, sinh ở Tràng 
nguyên -Æ buyên Tiên du, tu tai chùa Sóc thiên 
vương trên núi Vê linh 4v; (18), thuộc dòng 
ho Phan #&, ngài xuất gia và đắc pháp với Đao 
Huê, sau lui về ần tai Từ sơn đề chuyên tu 
thiền. Nhiều lần Ngài được thỉnh vào cung, nhưng 
lai lui về ngay. Vào năm thứ 3 niên hiệu Chinh 
long bảo ứng (1165 ), cảm thấy binh suy, ngài 
phó pháp cho đồ chúng rồi tịch, thọ 56 tuôi, 
Thứ 8 là thiền sư Tỉnh Giới $A, quê làng 
Giang mão ;z tp #£ trú tai chùa Quốc thanh fi + 
trên núi Bi linh 42 hL thuộc phủ Nghệ an. Ngài 
họ Chu x, tên là Hải Ngung ЖД. Sau một trận 
đau kịch liệt vào năm 26 tuổi, ngài xuất gia thọ 
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giới và theo học với môt vi sư ở trong làng. Tinh 
Giới chuyên học vë Luật (vinava ). Sau đó làm 
đè tử của Bảo баас ў, trước khi chết, Bảo 
Giác truyền chánh pháp lai cho. Ngài tuy phương 
khai hóa nhân gian, Về sau lui về nguyen quán 
và trùng tu chua Quảng thánh #2 +. Niên hiệu 
Tri bình long ứng -#‡#4# thứ 3 (1207), sau 
khi phó chüè cho các đồ đệ, ngài ngồi kiết già 
liên tọa mà thi tích, Vị thứ 9 là thiền sw Giác 
Hải s, quê ở Hải thanh ;ÿ;}, trú tai chùa 
Diên phúc 2235 $, họ Nguyễn. Năm 25 xuất 
gia, cùng với Không Lộ theo hầu sư Ha 
Trach 3ÿ. Sau khi phó pháp, ngài an lanh 
thi tịch Chiếu vua giao cho 30 gia đình phung thờ 
hương hỏa và phong quan hai người con của 
ngài, Không biết ngai mất vào năm nao, Vị thư 
10 là thiền sư Nguyện Нос ў #, quê ở Phù cầm 
& 2, làng Chân hô ä ¿$ #£, trú tai chua Quảng 
báo  ‡# +, họ Nguyễn. Lúc phỏ theo thọ pháp 
với Viên Tri W) #. Sau khi lãnh được yếu chỉ, 
ngài lui về ân tai núi Vệ linh (x chu thích 21 
chương V), chuyên tu pham hanh. Ngài ân dàt 
cho đến màn doi tai chùa Quảng báo, có hơn trăm 
người đê tử, Ngài mất vào năm {hiên cảm chí bảo 
K À, ® # thứ 8 (1174). 


Thế hé thứ 11 gồm 9 vi mà chỉ biết được có 
1, đó là thiền sư Quảng Nghiêm jr £. Ngài ho 
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Nguyên, quê ở Đan phung + K (Hà dòng) tu 
tai chùa Tĩnh quả :‡ 3: 2, mồ côi từ thuở nhỏ, 
thiếu thời theo học với Bảo Nhac sf #4 là câu 
ruôt của Ngài, Khi Bao Nhac mất, ngài vân du 
trong nước đề lim minh sw. Đến chùa Phúc thanh 
#8 % + ngài đắc pháp vời Tri Thiền 4y 2ÿ. Mất 
vào năm Thiên tư gia thuy thứ 5 (1190), tho 90 
tuổi. Nhuc thể ngài được thiêu hỏa va xây tháp 
thờ. 


Thế hé thứ 12 gồm 7 vi, ma Lai liêu của chúng 
ta chỉ biết co một ma thôi, đo là thiền sư Thuong 
Chiếu y ï. Ngài họ Pham Z, quê ở làng Phù 
ninh jk, tu tai chùa Lục tô > жш # (x. chu 
thích 14 chương IV), ngài đã tùng làm quan lai 
triều vua Cao tôn 5 +, rồi từ chức mà theo đao 
Phât, Ngài tu hoc với Quảng Nghiem д „ va 
thâm nhâp Phât pháp. Về sau, ngài từ giá thây 
lui về ån tai một ngôi chùa cô va hoàng hóa tai 
dây. Năm Thiên gia bảo hưu thứ 2 (1203), ngai 
hôi đồ chúng đề phó chúc rồi thị tịch, Các đồ dé 
của ngài hỏa táng nhục thân và thâu thập hài cốt 
về xây tháp thờ. Ngài có soan sách Nam (ôn tr 
pháp đồ tụ F %j $ Ø (x. phần dẫn nhâp tr.3) 


Đời thứ 13 có 5 vi, trong đó ta biết được sư 
tích của hai. Vị trước là Thông Sư đai sï ü fP A + 
họ Đăng 3, người làng Ôc hương Z #£ , cùng với 
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ban là Quách Thân Nghi аф phung thờ sư 
Thường Chiếu % 4 tại chùa Luc tô (x, chủ thích 
14 chương IV). Ngài mất năm mâu tý niên hiệu 
Kiến trung thứ 4 (1228) nhà Trần (thế kỷ thứ 13). 
Vị sau là thiền sư Thần Nghỉ #í(& , quê ở Ngoai 
trai 7% , tu tai chùa Thắng quang д. 5,2, thuôc 
làng Thi trung + (Thanh oai, Hà đông). Ho là 
Quách 7ÿ, tu tàp pham hanh và theo học vơi sư 
Thường Chiếu, Chiếu có trao cho Ngài một quyền 
sach của Thông Biên nói về các tông phái đao Phật 
ở Việt Nam. Năm Kiến gia ; š thử 6 (1216), trước 
khi đi vào сӧі chân thường, ngài trao sách của 
Thong Biện lai cho đê tử là Ấn không. 


Thế hệ thứ 14 gồm 5 vi mà Thuyền uyên chỉ 
ghi lai có 2, Vi thứ nhất là thiền sw Tức Lư à g, 
cũng có tên là Tinh Lư fg , ta tai chùa Thông 
thánh & # + làng Chu mình 4 11, là nơi quê quán, 
Từ nhỏ, theo học với sư Thông Thiền «í #L và 
duoc ngài truyền day các уба chỉ của đao Phât, 
San đó, ngài lui về ở ån tai chùa Thòng thánh, 
tham cứu kinh điền và giáo hóa đồ chúng tai dây, 
Không biết ngài mất năm nào, Thuyền uyên chỉ 
cho chúng ta biết truyền thừa của ngài là Ứng 
Vương cư si jë £ £ +. Vi thứ hai là thiên sư Hiện 
Quang 37, A, quê thành Thăng long (Ha nội), họ 
Lê # tên Thuần #. Năm 11 tuổi, ngài được 
Thường Chiếu thu nap làm đệ tử, nhưng thầy mất 
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trước khi tham học kinh dién, từ đó ngài bèn di 
vân du, Sau đến tham bái thiền sư Pháp Giới 245% 
trèn núi Uyên trùng ЖЖ, phủ Nghệ ап va Час 
phap ở đây. Sau lèn nút Tir son dung một thảo am, 
Bồi lai lui về ân minh ở núi Yên tử y (19). 
Niên hiệu Kiến gia thứ 11 (1220), ngài ngồi trên 
một táng đá, đọc nhiều bai kê rồi thi uch. Dé (ü 
ngài la Đao Viên :f íj an láng ngai lai mòt đông 
ở trong núi. 


Đòi thứ 15 gồm 7 vi mà ta chỉ được biết có 
một, đó la Ưng Vương cư sĩ x + # +, quê ở thành 
Thăng long, họ Đố 3! lên là Văn +, làm quan 
dưới triều Trần Ông tham học với sư Tức Lư và 
thâu thâp môt sự hiều biết hoàn toàn về đao Pháp. 
Ông lãnh thọ pháp của thầy; giữa đồ chúng, ông 
là người xuất sắc hơn cả. Ông được đứng ngang 
hàng với Nhất Tôn quốc sw — ;d#£, Tiêu Бао; i$, 
0161 Minh Aw, Giới Viên à hi] thiên sư vây, 


Ứng Vương cư sï là người cuối cùng phái thiền 
thứ bai được gọi là Vô Ngôn Thông, Thiền uyên 
không cho ta biết ông mất năm nào và cũng không 
nói đến đê tử của ông, Ứng Vương cư sï có thê đã 
sống đồng thời với tác giả của quyền sách mà 
chúng ta đang nghiên cứu đây vây. 


x * £ 
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CHÚ THÍCH CHU'ONG V 


(1) Theo Khang hy tư điển, < thị > là môt ho. Vây ho của 
Càm Thành Jà Thi. Càng cân ghi nhàn ràng ho này 
không phô biến nhiều, ngay tai Trung hoa. Cũng nên đề 
y trong đoan này có nhiều chữ bı thiểu, 


(2) Siêu loai là tên của môt huyên thuôc tỉnh Bắc ninh, 
làng Siêu loai có tên là Thổ lỗi, và sau đổi lai và trở 
thành Siêu loai kë từ Long chuong bảo tư nguyên niên 
đòi Trần ( 1066 ), sau khi Thai tü Kiền đúc ra đôi mà 
nguyên quán của người me ở tai làng này (CM, tiền biên, 
q3, tơ 26 b). 


(3) Xem đoan trên, chú 26, chương IV. 


(4) Tên của môt vị tăng đầu tiên người ta tìm thấy 
trong Việt sử (CM, ql, tờ 4b ). 


(5) Tên rút ngắn của Đai phương quảng viên giác Tu- 
đa-la êu nghĩa kinh. (Mahà-vatpulyapurnabuddha sûtra, 
x FH., 2339, Nano, по 427 côt 103 và Taishô Issaikyo, nọ 
812) i 


(6) Vé những tac phầm của Viên Chiếu, ván tich chí của 
Lê Qui Đôn và của Phan Huy Chu chỉnoi đến những 
quyền sau. Ì Duoc sư tháp nhi nguyên ván. 2 Tham đồ hiền 
khuuết. 


(7) Chua nay пау ô làng Đôi sơn huyện Duy tiên tỉnh 
Ha nam. 


(8) Về vu này, nên xem CM, q.2, Lo 28b 
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(9) Làng thuôc huyên Thanh oai (Hà đông). 


(10) Núi Không lò ở tai huyên Thach thất nay là tỉnh 
Sơn tây, núi nây đuơc lấy tên của sư Không Lô (CM. q. 
13, tờ 34b). 


(11) Tên của môt châu ở đời Đường, nay ở tai tỉnh 
Phúc kiến ( LIEOU-KIUN-IEN, 1chong kouo ti ming ta 
ts'eu-iiên, tr.722,2). 


(12) Làng ở tai huyên Hoàn Long bây giờ, thuôc tỉnh 
Hà đồng 


(13) Núi thuôc huyên Vũ giàng ngày,nay, tỉnh Bắc ninh. 
(CM. tiên biên, q. 1, tò 16 b) 


(14) Со lë là goi tát của Đai phương quảng Phát hoa nghiém kinh 
(Mahâvaipulya-buddhä-vatamMsaka-sûtra, cf. NanJio, по87, 
col.33, FH. tr. 2101 và Taishô issatkyô, no 278) và Đai phương 
quảng Phát hoa nghiêm kinh Phò hiền bồ tát hanh nguyên phàm (cf 
Nano, no 89, col. 34 và по 1142, FH., tr. 2089 và 2091 và 
Taishô issaikyo, no 297) 


(15) Núi thuôc huyên Vü giàng ngay nay, tinh Bác ninh. 
(CM tiên biên, q, 1, to 16 b) 


(16) Tên của ngôi lang hiên пау là Ha mô, huyên Tw lêm 
tỉnh Ha đông. Tên này đươc đắt vào nắm Vũ đưc thư 4, 
doi Đuòng (621), làng này thuôc quân Слао chỉ, (CM tiền 
biên q. 4, tò 12) 


(17) Mất năm trinh phù thú 4, đời Lý (1179), (CM. q. 5 
tò 20 b) 
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(18) Nu này ở tai huyên Kim anh, thuôc tỉnh Phúc yên 


ngay nay. (X. Đai nam nhất thống chí, thư viên Bac cổ, A. 69, 
Bác ninh, tò 13 b ) 


(19) Núi này ở tai huyên Đông triều, nay thuoc tỉnh На 
dương. (СМ. q. 6, tơ 18 b) 
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VỊ 
PHÁI THẢO ĐƯỜNG 


Như chúng ta đã nói, dòng thiền thứ 3 tai 
Viêt Nam là Thảo đường +, truyền thừa được 
5 đời, từ 1069 đến 1205. Thiền uyên chỉ nói đến 
danh hiệu của 19 vi thuôc phải này. Chúng ta së 
nghiên cứu phái này, bằng vào những tài liêu 
khác nữa. 


Theo Thiền uyên, phái Thảo đường được khai 
sáng do một vị sư cùng tên, ở tai chùa Khai quốc 
#4 +, kinh thành Thăng long. Lời chu lai thêm 
rằng phái thiền Tuyết Đâu Minh Giác ў. 
Theo Tục truyền đăng luc Hitis (q2), Tuyết 
Đậu là tên của một vi sư ở núi Tuyết dâu tai 
Minh châu ay], tên húy là Trọng Hiền ў, tự 


là Ân Chỉ [4 z. Người ta lấy chỗ ở mà đăt nên 
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pháp hiệu ngài là Tuyết Đâu. Ngài đắc pháp 
với sư Trí Môn Tó 27 0442, mất năm thứ tư niên 
hiệu Hoàng huu #+4¿ (1052), dưới triều vua 
Nhân tông + nhà Tống, thọ 73 tuổi, Thuy là 
Minh Giác Đai sư A% 2.8 (Minh Giác đại sư, 
x. FH tr. 1875, và Trip. Tok., XXXIII, 7, fo 7b ). 
Nanjio, trong quyền thu muc của ông, phần phu 
III, số 50 trích môt đoan của Phái Tô Thống Кӣ, 
theo đó thì Minh Giác là tên do vua Chân 
tôn truy tăng cho Tuyết Đâu vào năm 1012, 
Ngài còn đề lai 7 tác phẩm khắc trên bia ở 
tháp xây thờ ngài tai chùa Tư thánh $ 4 + trên núi 
Tuyết dàu, ở Minh châu. (cf. Trip. Tok, 
XXXI, 2, fo 189 b 190 b). Các tác phầm này 
được các đê tử ngài biên tâp lai duoi triều 
Tống (960-1127) với những tiêu đề như sau. 


— Đông đình ngù luc ; À A # 

— Tuuết đâu khai đường luc F % B) è 4$ 
— Bóc tuuền tấp À w. 4 

— Tô anh tàp #1 3 Ж 

— Tung cỗ tập +ñ + # 

— Niêm cô tấp # 3: f 

— Tuuêt Đâu hâu luc H % 4 4%* 


* «Minh châu Tuyết đâu sơn Tư thánh tự đê luc tô 
Minh Giac đai sw tháp mình? đi J] 2? % và p E + р RLA 
SẼ X bF 33.44. ЭТК, tập 47, tr. 712-713 (cdg.) 
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Môt quyền khác mang tên là Minh Giác thiền 
sư ngữ luc 4904448 gồm б quyền (cf. Nanjio, 
n9 1527, col, 338) chứa đựng những tư tưởng của 
ngài*. 


Về phần thiền sư Thảo Đường, Ап nam chí 
lược (q. 15, tờ 7) và An Nam chí nguyên (q. З, tr. 
209) có ghi nhiều điềm đáng chú ý, mắc dù còn sơ 
lược. Quyền trước roi rằng Thảo Đường theo thầy 
lưu trú tai Chiêm thành Khi Chiêm thành bi chiếm, 
ngài bi bắt và bi làm nô dich cho môt vı Tăng luc, 
là người đứng đầu chư tăng trong triều đình. Một 
hôm, nhân lúc vi Tăng luc vắng mắt, Thảo Đường 
lấy tâp Ngữ Inc ra sửa chữa. Khi về, vi Tăng luc 
lấy làm ngac nhiên và trình cho vua hay chuyện 
nay, Vua bèn phong cho Thảo Đường làm quốc sư. 
Quyên sau thì nói rằng thiền sw Thảo Đường có 
tư chất hoc đao, thâm hiều kinh Phát. Vua nhà 
Lý phong ngài tước hiêu Quốc sư, Ngài ngồi liên 
toa ma lich. Cuộc doi của Thảo Đường không được 
nó đến trong hai tài hêu ấy, chỉ biết, như danh 
hiệu đã chỉ, ngai người gốc Trung hoa. Thảo 
Đường từ xứ Chiêm thành đến Việt Nam, có lẽ 
tư năm 1069 (niên hiên Thanh vũ thư nhất) (1). 
Khi trở thành quốc sw, được các nhà sư lâp nên 


* BTK, lâp 47, số 1996, tr. 669-711 (cdg.) 
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môt tông phái nữa thực hành theo các lý thuyết 
của ngài, cho nên họ coi ngài như thủy tô và lấy 
tên ngài dát cho phai này. 

Thế hê thứ nhất của phái Thảo đường gôm có 
3 người. Người thứ nhất là vua Lý Thanh tôn 
+ Яр K (10541071), người thứ bai là hoang tử 
Trương Canh Dịch 3 + # pháp hiêu la Bát Nhã 
jt 3,* tu tai chùa Phúc thánh ê # + ở làng Tư 
quang =; 2, người thứ ba la cư si Ngô Xa # ж, 
làng Bảo tài {@ mj, Long chương 2 3⁄2. 


Đời thứ hai gồm có 4 người, Trước tiên là 
quan tham chánh Ngô Ích 4 g 3⁄2 4, truyền thừa 
của vua Thánh tòng, Thứ hai là thiền sư Thiệu 
Minh ¿Z 04, ở làng An làng + ÿ, Vĩnh hưng 4 #t, 
truyền thừa của Bát Nhà, hư ba là thiền sư 
Không Lộ = y2 (x. đoạn trên, tr.127) ở chùa Nghiêm 
Quang k Ж, +, Hải thanh. Vi thứ tư la thiền sư 
Đinh Giác ж Ж. Lời chú của Thuyền uyên cho ta 
biết rằng Định Giác cùng với Giác Hải chỉ là môt 
người (x. đoan trên, tr.130). Không Lộ và Giác Hải 
đều là truyền thừa của Ngô Xá. Tiêu sử của hai 
người cé ghi trong Nam tôn dô, va được đắt theo 
dòng Định sơ % +7 Jf. Như chúng ta đã thấy, ở 
đoan ghiên cứu về phải Vô Ngôn Thông, Không 
(*) AZ, chữ này duoc tac giả đọc la Ban Nhược, nay 


chúng tôi theo lối doc thông dung Viêt Nam là Bat Nhà. 
{cdg.) 
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Lộ đã là ngươi thứ 4 của thế hê thứ 9 của phái 
này, và Giác Hải thì thứ 9 của thế hệ 12, 


Thế hê thứ 4 gồm có 4 người. Vị thứ nhất là 
thái phó Đỗ Vü + 1# 4 A, truyền thừa của tham 
chánh Ngô Ích; có chỗ nói thuôc dong Dinh Giác 
жоу. Thứ hai là thiền sư Pham Âm 3 #, ở 
chùa của làng Thanh oai f A, An la + ÿÿ, truyền 
thừa cáa Thiêu Minh 43 9. Thứ ba là Lý Anh tôn 
Æ # Á va thứ tư là ёо sư Đỗ Đô j ж: Hai 
người sau này, theo môt vài tài liêu, là truyền 
thừa của Không Lô, những tài lieu khác thì cho 
là của Định Giác. 


Đời thứ 4 có 3 vi, Trước tiên là thiền sư 
Trương Tam Tàng 3 =. i, thừa truyền của Pham 
Âm. Có chỗ noi ngài là đê tử của Không Lộ; cbỗ 
khác, của Định Giác. Vi thứ hai là thiền su Chân 
Huyền à. Sau cùng là thái phó Đỗ Thường 
HR. Hai уі này là truyền thừa của Đỗ Đô; 
một vài tài liệu nói thái phó Jà đê tử của thiền sư 
Bản Tỉnh 22# dòng Kiến sơ. 


Thế hé thứ 5 có 4 người. Thứ nhất là thiền 
sư Hải Tĩnh ;#:# , thứ hai, vua Lý Cao tông # 5 K 
( 1175-1205) và thứ ba, quản giáp Nguyễn Thức 
% Pa. Cà ba đều là truyền thừa của thiền sư 
Trương Tam Tang, Người thứ 4 là Pham Phụng 
Ngư A5, truyền thừa của Chân Huyền, có chỗ 
nói là đệ tử của Đỗ thái phó. 


—X— 
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CHƯƠNG VI 


(1) Nâm vua Ly Anh tón dem quân di danh Chièm thành, 
chiến tháng và doat được cac châu Bia lý (phủ Quảng 
ninh, tỉnh Quảng bình ), Ma linh (huyên Minh linh va 
Do linh, Quảng tri) và Bố chánh (huyên Bình chanh, 
Minh chanh và Bố trach, tỉnh Quảng bình ). (CM. tiền biên 
q.3, to 28-29 ). Vë danh từ Thảo đường, FH. ( tr.1720 ) 
nói rằng, theo môt tài liêu của Phát tô thống ký, dó là 
hiêu của Xử Nguyên, đời Tống, có viết Nghĩa lé tùy thích, 
6 quyền. Thảo Đường ở đây hẳn cũng vơi nhân vàt trong 
FH. là môt. 


DÒ BIÈU C 
C, PHÁI THIÊN CÜA THẢO ĐƯỜNG (1096-1205) (1) 


PP 
| i | | 


1 2 3 
I. |, Ly Thanh tón. ll, Bat Nhà III, Ngó Xa 
(1054-1017) | 
| 
| | | | 
1 2 3 4 


II. IV, Ngô Ích. V, Thêu Minh VỊ, Không Lô VII, Định Giác 


| | | | (Стас На!) 
| | | | 
1 2 3 4 
II. VIII, Đỗ Vü. IX, Pham Âm. X, Lý Anh tón. XI, Đỗ Đô 
| | 
| | I | 
1 2 3 4 
1V. XII, Trương Tam Tàng. XIII, Chân Huyền. XIV, Dô Thường 
| | | 


| = —r—w—s— me ле ьа аен 


1 2 3 
V. XV, Hài Tinh. XVI, Ly Cao tôn. XVII, Nguyên Thuc. 
(1205) 4 


XVIII, Pham Phung Ngư 


i 
(1) Xem loi chú của tác giả ở đồ biëu A. 
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KËT LUÂN 


Vài khái lược trên đây cho phép chúng ta 
chia lich sử đạo Phât ở Việt Nam thủa xưa ra làm 
bốn thời kỳ chính. : 

Thời kỳ thứ nhất bắt đầu từ thế kỷ HI đến 
cuối thế kỷ IV Tây Lịch, đây là kỳ truyền nhập 
của Phật giáo Ấn do họ Khang.cư là Täng-hôi 
At ( khoảng 280 TL. ), kế đến do họ Nhục chi 
là Cương-lương-lâu-chí 7# R 4# £ (năm 255 hoặc 
256 ), cuối cùng do những vi tắng người Ấn là 
Ma-la-kÿ-vuc JE 2 & và Khâu-đà-la xe (294 
TL). Người Tàu tên Màu Bác #1}, muốn học 
Phât, nên đến miền Nam Trung hoa và nhất là 
Bắc kỳ. Như vây rất có thê là đao này được du 
nhâp Việt Nam trực tiếp từ Ấn đô do đường thủy. 
Sau bốn nhà truyền đao này là những nhà 
chiêm bái thường đi ngang Bắc kỳ, họ được các 
nhà sư Việt nam tiếp đón nông hâu. Song sự 
giảng đạo hẳn còn ấu trỉ, các nhà sư chỉ tụng 
đọc kinh điền mà không tìm hiều đề thâm nhâp, 
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Chỉ bắt đầu từ 580 TL. Ti ni da lưu chi moi 
cho du nhâp ở Bắc kỳ giáo lý thiền và thiết lâp 
môt phái cùng tên và được đắt vào đoạn đầu 
của thời kỳ thứ hai, 


Đến thế kỷ IX, là môt đai thế kỷ của đao 
Phât Trung hoa, Vô Ngôn Thông #3 ñ từ Quảng 
châu đến Việt Nam trú tai chùa Kiến sơ 424 
và Јар thêm môt phái thiền mới, Chúng ta thấy 
rằng họ chuyên tu thiền định và thiết yếu là thực 
hành phương pháp bích quán 238, của Bô-dë 
Đat.ma Y# #4 k. Như thế, thời kỳ thứ ba này 
là thời kỳ thuần túy thiền học. 


Đến thể kỷ XI, đao Phât rất thịnh vượng ở 
Việt Nam, Những người nhiêt thành với đao này 
không phải chỉ là quần chúng mà cả những quan 
lớn ở Triều đình và cả những vua chúa nữa. 
Những ông vua ấy muốn thiết lập một phái mới, 
Nhưng, thay vi truc thuôc với Bö-đề Đat-ma, ho 
lai chọn môt thiền sư Trung hoa tên là Thảo 
Đường đã đến Chiêm thàbh và оси một thời gian 
tai đó. Chắc chän họ đã theo giáo huấn của vi sư 
trưởng này và thưc hành giáo pháp của ông, Thời 
kỳ thứ tư này quả là thời kỳ Thiền học Viêt Nam. 


Đó là lich sử của đao Phât ở Viêt Nam trong 
thời cô. Chúng tôi đã thử phác họa theo những tài 
liệu của Thiền Uyên. Sau Phât giáo Ấn, chúng ta 
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có phái Thiên là một phái rất quan trọng ở Việt 
Nam. Ngoài ra hẳn còn có những phái khác; dầu 
sao, chúng ta cũng có thë nói rằng Thiền học đã 
chiếm ưu thế tai Việt Nam và Thiền học ấy liên 
quan mật thiết với Thiền học ở Trung hoa, Tì-m 
da-lwu-chi và Vô Ngôn Thông, са hai đều trực thuộc 
với Bö-đề Đat-ma, Một người là һап дое của dë 
tam tô Tăng Xán, một người thì thuộc vào phái 
Qui Ngưỡng là môt trong năm phái truyền từ lục 
tô Tào Khê. Bốn phái khác là Tào động # z3, Vân 
môn $ Р, Pháp nhàn 3 ж và Lâm tế p :à có 
truyền đến Việt Nam không hay chỉ ở: Trung hoa? 
Về điềm này Thiền Uyên không cho chúng ta bay 
biết gì cả, 


Phât đản 2510 
THƯ VIÊN ĐẠI HỌC VAN HẠNH 
5-6-1966 
TUỆ SỸ 


14: 


PHAN PHU LUC 


M 


PHU LUC 


САС BẢN VĂN CÜA CM. LIÊN QUAN 
ĐẾN ĐAO PHÁT VIÊT NAM TỪ 971 ĐẾN 1787 


Chính biên, q. 1, tờ 4b. hg. 3. Niên hiêu Thái 
bình thứ H (971), асо triều vua Dinh tiên hoàng 
đế vua ban cho Tăng thống Ngô Chân Lưu tươc 
hiệu «Khuông Viêt đại sw» (1). 


Chính biên, q. l, tờ 43а, hg. l. Niên hiệu Ứng 
thiên thứ 14 (1008), vua Đai Hành gởi đến Triều 
đình Trung hoa một sứ đoàn do Minh Xưởng.và 
Hoàng Thành Nhà dẫn đầu, Mục đích của sứ đoàn 
này la tiến cống vật cho Triều đình Trung hoa 
và một tờ sở đề xin một bộ Cửu kinh và các bản 
Đại tạng, Tất cả các sách này đều được vua Tống 
giao phó cho sử đoàn. 


Chính biên, q. 2, tờ 4a, hg. 3.- Ngay từ nhỏ, Công 
Uân (người lâp nên nha Lý) đã được Sư Van 
Hạnh dạy dỗ (từ năm Cảnh thuy thứ 2, 1009). 


Chính biên, q. 2, tờ 7a, bg. 2- QMột đoan được 
viết cùng năm (1009) nói: « Khi vua (Lý Công 
Uần) được ba tuổi, vị Tăng ở chùa làng Cô pháp, 


(1) Về vụ thứ nhất liên quan đến đạo Phât, lời sở nói 
rằng, Dinh tiên hoàng đế là một người nhiệt thành với 
đao này, ông đã thiết lầp hé thống Tăng giai ở Triëu 
đình sau khi sắc tăng cho sư Ngô Chân Lưu tước hiêu 
đai sư, vua ban cho Trương Ma № tươc hiệu Тапа luc 
đạo sï, và sư Đăng Huyền Quang tước vi Sùng chân uy 
nghỉ. 
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tèn Ly Khánh Vân nhàn làm con nuôi và dät cho. 
là ho Lx. 


Chinh biên, q. 2, tò 8b, hg. 3.. (Càng vào nám 
1009, Triều đình) cho phép chư Tăng trong nước 
ấn định các sắc phuc. 


Chính biên, q2, tờ 11a, hg.7. Vào niền hiệu Thuân 
thiên nguyên niên (1010), các ngôi chùa ở phủ 
Thiên đức được dựng lên ; 20.000 quan tiền được 
bỏ ra đề xây tám ngôi chùa ma công cuộc kiến 
thiết được các bia ghi lai, Trong nội thành Thăng 
long người ta xây chùa Hưng thiện ngư ; ở cung 
Thái thanh, chùa Van tuế; và ngoài thành là 
những chùa Thắng nghiêm, Thiên vương, Cầm y, 
Long hưng, Thắng thọ, Thiên quang, và Thiên đức, 
Triều đình ra lênh tất cả các làng sửa sang những 
chùa bi hư hai. 


Chính biên, 42, tờ 20 а, hg. 4. Tháng 6, niên 
hiêu Thuân thiên thứ 9 (1019), môt sứ doàn 
được gởi sang Trung hoa thỉnh các bản Tam tạng 
( Tripitaka ). 


Chính biên, q.2, tờ 21 b, hg.l. Năm Thuân thiên 
thứ 10 1020), đô tăng trong nước (1) 


Chỉnh biên, q. 2, tờ 24 h, hg.l. Nám Thuân thiên 
thứ 15 (1025), tháng 9, dưng chùa Chân giáo, 


(1) Lời sở thêm ràng trưoc nám đó dâ có cuôc đô tàng 
cho dân chúng ở kinh thành. Nắm đó đô tắng khắp trong 
nưỏc. Ngoài ra Tăng chúng được tô chuc tai chùa Van 
tuế đề làm lễ xuất gia cho các nhà sư. Vàng và bạc cũng 
được quyên góp đề đúc chuông cho các chùa Hưng 
thiên, Đai giác và Tháng nghiêm. 


152 


Chùa này được dung ở nội thành, các tăng sï 
tung kinh ở đây, và thỉnh thoảng vua tham dự lễ 
- này. 


Chính biên, q. 2, tơ 3ã b, hg.6.— Tháng 8, năm Thiên 
thanh thứ 4 (1031), sự kiến thiết cac chùa chiền 
được hoàn thanh, lènh miễn thuế cho toap dân 
được ban hành. 


Sau khi từ Hoan châu trở về vua đã ra lệnh 
xây chin trăm năm mươi ngôi chùa, Công cuộc 
kiến thiết được hoàn thành vào năm đó, Ngay 
khanh thành các ngôi chùa, người ta tô chức trai 
đàn và lệnh miễn thuế cho toàn dân được 
ban hanh. 


Chính biên, q. 2, tò 36a, hg. 2 — Tháng 10 cùng 
năm (1031) do đề nghị của một đao gia Trịnh Tri 
Không, tước liệu Ky luc được ban cho các vị tăng 
ở tại cung Thái thanh, cung này được xay o nội 
thành. 


Chính biên, q. 2, tờ 38b, hg. 2 — Vua Сао tôn nhà 
Ly ra lệnh cho dân chúng gọi ông ta là Phât, 


Chính biên, q. 2, tờ 38b, hg. 5 — Tháng 8, thông 
thuy nguyên niên (1034), nhân các bản Đai tang 
của Triều đình nhà Tống, 


Sư Nghièm Bảo Tính và Pham Minh Tâm tư 
thiêu, Di thề biến thành thất bảo. Vua cho rằng 
biến có nầy là điềm tốt nên ra lệnh cất các di thê 
quý báu ấy ở trong chùa Tràng thánh đề mọi người 
chiêm bái; ngoài ra vua cũng ra lệnh cải niên hièu, 
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là «Thông thuy» (khởi đầu cho thế kỷ hanh phúc}. 


Chính biên, q. 2, tờ 40b, hg. 2. — Tháng 3, Thông 
thụy thứ 3, công cuộc về tượng được hoàn thành, 
lệnh miễn thuế cho toàn dàn được ban Ьб. 


Khi công cuộc về tượng Phât được hoàn tất, 

lễ an vi được cử hành, môt trai đàn được thiết 
cúng tai cung vua, và lệnh miễn thuế được ban 
bố trong nước. 
Chính biên, q. 3, tờ 1b, hg. 6. — Tháng 10, Kiền 
phù hữu đao thứ 3 (1042), công cuộc họa tượng 
Phât được viên mần, lệnh miễn thuế cho toàn dân 
được ban hành. 


Vua đã ra lệnh họa hơn môt nghìn tượng 
Phât và chế tác hơn mười nghìn tràng phan. Khi 
tượng và tràng phan đã hoàn tất năm đó một trai 
đàn được tô chức đề cử hành lễ khai quang an vi. 


Chính biên. q. 3, tờ 14b, hg. 7.— Tháng 10 Sùng 
hưng đai bảo nguyên niên, xây chùa Diện huu. 


Năm trước, vua nằm mộng, thấy Phât Quan 
âm đi đến, Ngài dán vua và cho vào đài sen của 
Ngài. Tỉnh đây vua kề lại giấc mộng ấy cho triều 
thần, mọi người đều cho là điềm xấu. Co vi tăng 
đến biều vua nên xây môt ngôi chùa. Vua nghe theo 
lời day này và ra lệnh dưng một trụ đả trên đó 
xây đài sen của Phât Quan Âm. Rồi vua hội chu 
tăng lai đây tung kinh cầu thọ Vua đặt tên cho đài 
này là Diên hưu (chùa này hiện còn ở gần vườn 
Bách thảo Hà nội, người ta gọi là chùa Một Cột). 


Chính biên, q. 3, tờ 22 a, hg. 2.— Năm Long thuy 
thải bình thứ 5 (1056), bắt đầu xây chùa Sùng khánh. 
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Chùa được xây tai phường Báo thiên và dựng 
mòt ngôi tháp 12 từng cao 20 truong, 12 nghìn 
cân đồng được mang ra đề đúc môt cải chuông 
trên đó có khắc một bản văn của vua viết, 
( Phường Báo thiên ở trên vi trí của làng Tiên 
thi, huyện Thọ xương, thành phố Hà nội ngày 
nay. Người ta còn thấy ở đây những di tích 
của ngôi chùa ), 


Chính biên, q. 3, tờ 26 a, hg.7. —Näm Long chương 
thiên tự thứ nhất ( 1066 ), con vua Thánh tôn là 
Kiền đức được phong làm Đông cung. (1) 


Chính biên, q. 3, tờ 30a, hg. 4.— Về việc dựng Văn 
miču, sử thân Ngô Thời Sï viết : «Ho Lý coi đao 
Phât cao hơn đao Nho.” 


Chính biên, q.3, tờ 31b, hg.7.— Năm Thái ninh thứ 2 
(1073 ), vua ra lệnh đảo vũ tai chùa Pháp vân, 


Chùa Pháp vân ở tai lang Văn giáp, huyện 
Thượng phúc, vùng Hà nôi, Theo truyền thuyết, 
ngày nọ trời mưa, sét đánh ngà cây đa. Dân 
chúng lấy gỗ của cây này mà tac tượng. Do 
do chùa có tên như vây. 


Chinh biên, q. 3, tờ 34a, hg2,— Bây giờ chưa có 
các kỳ thì của Nho hoc. Những người thông 
minh và có học chỉ được biết qua các vị tăng. 
Chính biên, q.3, tờ 45 b, hg.6, Tháng 10, năm 
Quảng hựu thứ 3 (1087), một đại yến hội các 
quan được tô chức tại chùa Läm son. 


(1) Về vấn dë nay, loi sở thêm rằng cuối nắm 40 tuổi vua 
Thánh tôn chưa có con. Vua ân cần lui tới các Chua đề 
` 

cầu tu. 
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Chùa Làm son, ở tai làng Lâm sơn, huyện 
Quế dương, tỉnh Bắc ninh ngày nay, được xây 
vào năm Quảng huu thử 2 (1086), Näm ( 1087), 
vua viếng chùa và cho thiết đai yến ở đây аё 
đãi các quan. Trong dịp này, vua có làm một 
bài thơ nhan đề là «Lâm sơn da yến » ; Vua cho 
phân các chùa trong nước ra làm 3 hang. đại, 
trung và tiều, và giao phó cho một viên quan có 
phẩm trât trông nom săn sóc. 


Năm Quảng hựu thứ 4 (1088), vua ban tước 
hiệu quốc sư cho Khô đầu. (1) 


Chính biên, q. 4, tờ За, hg. 5 .— Long phù nguyên 
niên (1001), chùa Diên hựu được trùng tu. 


Chính biên, q. 4, tờ 5b, hg. 2 .— Tháng 9, Long phù 
thứ 5 (1005) chùa Diên hựu lai được tái tu. 


Trước chùa người ta cho xây một ngôi bữu 
tháp và cho đào những hồ thả sen, chung quanh 
xây nhà và bắc cầu đề di qua hồ, Mỗi tháng, ngày 
1 và 15 vua ngự đến chùa này. (2) 


Chính biên, q. 4, tờ 8b, hg. 2 .— Hội tường đại 
khánh thứ 6 (1015), tháng 8 cử hành lễ hỏa thiêu 
bà Thái hâu Phù thánh Linh nhân, 


Chính biên, q. 4, tờ 8b, hg. З .— Hội tường đại 


(1) Lời só thêm rằng vua Nhân tôn là môt tin đồ 
nhiệt thành của đao Phât, vua trong dài các vi tăng, ban 
cho ho tước hiêu quốc su; tiếp tneo, vua Lê Đại Hành hôi 
у kiến cac vị tăng về những việc triều đình, 

(2) Lời sơ thêm rằng vua Nhân tôn muốn có môt người 
con : vua cầu däo Phật và cho tô chức nhiều lễ trai tăng 
cúng dường. Đồng thời Thai hầu cũng cho xây hơn trăm 
ngôi chùa. 
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khánh thứ 9 (1018), Cao miên gởi một sw đoàn 
sang Triều dinh. Nhân dip lê khánh thành mệt büu 
tháp, vua tiếp sứ đoàn này tai trước điện Linh 
-quang, 


Chính biên, q. 4, tờ 9а, hg. 7 ._ Cũng năm ấy, 
Chiêm thành gởi sang Triều định môt sw đoan đề 
-cống lễ, Sứ đoan nay được vua tiếp tai chùa Thắng 
nghièm thánh thọ mà lễ khánh thành chùa dược 
thiết cúng trong dip một trai đoàn gọi là « Thiên 
phât hôi». 


Chính biên, q. tờ 4, 18b, hg. 4. — Vua đến Na ngan 
-đề dư lễ đặt các cung nhân lên giàn hỏa, hy sinh 
theo Thái hâu, | 
‘Chinh biên, q. 4, tờ 31 a, hg. 6.-— Thiên chướng 
báo tự thứ 4 (1136), sau khi chữa lành binh vua, 
täng Minh Không được ban hiệu quốc sư (1). 


Chính biên, q. 4, tò 32a, hg. 4.-— Cùng niên hiệu, 
thứ 5 (1137) han hán. Vua đến chùa Bao thiên 
dê đão vũ, chiều đó có kết quả. 


Chùa Báo thiên cũng có tên là Sùng khánh 
Ò tai phương Báo thiên, chùa được xây vào năm 
Long thuy thứ 3, triều vua Thánh Tôn. 


Chính biên, 4, tờ 32a, hg. 1..— Cùng năm ấy, chùa 
Linh cảm được xây xong. 


(1) Lời sơ nói rằng vua Thần tôn mắc bình mà không 
môt thầy thuốc nào trong nước có thê chữa bênh khỏi. 
Sau khi được tăng Minh Không tri lành, Vua ban cho hiêu 
quốc sư và quyền thu thuế hơn trăn nhà. Minh Không 
quê ở Gia viên, tỉnh Ninh bình, và ở chùa Giao thủy (Nam 
dinh), 
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Chính biên, q. 4, 42b, hg .1.-— Bai đình thứ 6 (1145), 
xây chüa Vinh long phúc thánh, 


Chính bièn, q. 5, tờ 14 b, hg. 5.— Chính Long bảo. 
ứng thứ 7, sửa chùa Chân giáo, xây từ nám Thuân 
thiên thứ 15 (1024) do vua Lý Thái tô, 

Chính biên, q. 5, tờ 23b, hg. 2.— Long tư thiên 
thuy thứ 3 (1169) han hán, Vua đến chùa Pháp 
vân đảo vũ, vua cho chuyền tượng Phât Pháp. 
vân đến chùa Báo thiên đề thờ. 


Chính biên, q. 5, tờ 23b, hg 2.— Cùng niên hiêu, 
thứ 10, mở kỳ thi tam giáo, 


Chính biên, q 5, tờ 26a, hg. 5 — Cùng niêu hiêu, 
thứ 13, Triều đình khiến phân định những người 
chân tu và giả tu, 


Chính biên, q. 5, tờ 41а, hg. 7.— Kiến gia thứ 14 
(1224) vua nhường ngôi cho con gái là Phât Kim 
và ân tu tai chùa Chân giáo. 


Chính biên, q. 6, tờ 1b. hg. 1,— Năm Kiến trung 
2 (1226), Lý Huê tôn bi bắt buộc bỏ tước hiệu 
Hoàng đế và được gọi là đai sư Huệ Quang, 


Chính biên. q. 6, tờ äb, hg. 1..— Ít lâu sau biến cố 
này, vua Huệ tôn tự tử, treo có trên cây ở trong 
vườn tai sau chùa Chân giao. Thủ Đô ra lệnh cho 
các quan hóa thieu xác vua và cất tro tại tháp ở 
chùa Bảo quang 

(1) Lời sơ thêm rằng khi con nhó vua gặp môt vi tàng 
tai 1 trong những quan tro йу. VỊ tăng ấy tiên đoán rằng 
sau này sẽ được làm hoàng đế rồi biến mất. Đề tưởng 
niêm sư gäp gò này mà vua ra lênh hoa tượng Phật tai các 
khách điểm và cac nơi công công. 


158 


Chính biên, q. 6, tờ 17b, hg. 1 .— Kiến Trung thứ 
7 (1231), vua ra lệnh cho dân chúng họa tượng Phật 
trên vách tai các nơi khách điếm công cộng. (1) 
Chính biên, q. 6, tờ 17b, hg. 1. — Thiên ứng chính 
bình thứ 6 (1237), sau những khủng hoảng chinh 
tri, bởi anh là Liễu, đang đêm vua trốn đi và đến 
ân tai am của quốc sư Phù Vân, ban củ của vua, 
trong núi Yên tử. 

Chính biên, q. 6, tờ 26a, hg. 3 .— Ban hiêu Tả nhai 
cho các Hoàng tử và các quan triều mà, 

Chính biên, q. 6, tờ 30a, hg. 7 .— Thiên ứng chính 
bình thứ 18 (1247), mở kỳ thi Tam giáo, Trước đó, 
tất cả những con cháu của Nho gia, Phât gia, và 
Đao gia phải dự một kỳ thi đề tập ấm. Năm ấy, 
tất cả những người đã có học về Tam giáo đều có 
thề tham dự. 

Chính biên, q. 6, tờ 31a, hg. 6.— Cùng niên hiêu, 
năm thứ 17 (1248), bắt cầu trên hồ Ngoan thiềm đề 
nổi chùa Chân giáo với điền Cảnh linh và Thái 
thanh, Cầu được đặt tên là Lâm ba kiều, 

Chính biên, q. 6, tờ 32b, hg. 4. — Cùng niên hiéu, 
thứ 18 (1249) chùa Diên hựu được trùng tu. 

Chinh b:ên, q. 6, tờ 29a, hg. 5.— Năm Nguyên 
phong thứ 6, đúc 330 chuông đồng. Về viêc này 
sử gia Ngô Thời Si ghi chú rằng doi Trần sùng mộ 
đao Phât còn hơn đời Lý 

Chính biên, q. 7, tờ 4a, hg. 4 .— Năm Thiêu long 
thứ 12 (1262) xây chùa Phồ ninh ở phía Tây điện 
Thiên trường. 

Chính biên, q.7, tờ 13a, hg. 6.— Năm Thiệu long 
thứ 12 (1269), Quốc khang xây tại Diễn châu một 


159. 


tư dinh, thêm nhà phu rất rộng và rất dep, rồi thiết 
bàn thờ Phât ở trong đó. 

Chính bin, q. 8, tờ 28b,hg. 5.— Vua ở Vũ lâm, 
it khi đến kinh thành và điện Thiên trường, Năm 
Long hưng thứ 7, vua quyết định xả tuc, Vua thải 
hồi hết (һау cung phi và до tu trong am Ngoa 
vân trên núi Yên tử. 

Chính biên, q. 8, tò 30a, hg. 1.— Cùng năm, các 
sách day đao Phât dược phân phát trong nước, 
Trước đó Trần Khắc Dung dà gởi môt sứ đoàn 
sang Triều đình Trung hoa đề thỉnh Tam tang; khi 
trở về, sách này được cất tai điên Thiên trường 
và cho in lai Nám dó, vua ra lênh in thêm bản 
Phật giáo pháp sư đạo tràng công vän thức đề phát 
cho dân chúng, 

Chính biên, q. 8, tờ 40а, hg. 2.— Cùng niên hiệu 
trên, thứ 11 (1303), vua đến điên Trùng quang 
va cho thiết lễ tụng kinh tai chùa Phó minh. Sau 
lần từ Chiêm thanh về, vua đến Thiên trường cho 
tô chức một đai lễ ở đó gọi là < Vô lượng Phât 
Phap» Vua phát cho người nghèo vàng, bạc 
cùng vải va giáng cho họ lainh « Giới thí». 
Chính biên, q. 9, tờ 1 a, hg. 2,— Năm Long hưng 
thứ 16 (1308), vua mất tai nơi Ngài ân cư la núi 
Yên tử. Từ ngày xả tuc, vua sống trên đỉnh Tử 
tiêu núi Yên tử trong am Ngoa vån. Ở đó Ngài 
xưng hiêu là < Trúc Lâm cư sỉ». Khi hay tin 
công chúa Thiên Thuy binh năng, vua đến thăm, 
Lúc trở về, ngài truyền day những điều cuối cùng 
cho Pháp Loa, rồi thi tịch. Pháp Loa làm lễ hôa 
thiêu, Pháp Loa người gốc Chỉ linh, tỉnh Hải dương. 
Chính biên, q. 9, tờ ЗЬ, hg, 6... Cùng niên hiệu 
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thứ 19 (1311), бёр người con gái vi tăng nước 
ngoài, Du -chỉi.bà -lam tai, điên vua. Du-chi-bà- 
lam thường đến ở Triều vua Nhân tôn, ông này có 
môt sắc điên uy nghỉ, tuôi chừng 30, đi trên nước, 
và thắt chăt cac co quan ở phần trên thân thê đề 
làm trống phần bung Ông chỉ ăn пто hoàng và đâu 
та sống. Ông ở lai triều được vài năm tồi lui về 
xứ, Năm đó ông trở lai voi người con gái mà vua 
tiếp đón tai điên. Ông mất tai kinh thành, 


Chính biên, q. 9, tờ 16, hg. 4.— Vua Anh tôn binh 
năng. Hoàng bâu Bảo Từ cho gọi sư Phô Huệ và 
biều sư thiết lễ cầu Phât cho vua Anh tôn bình 
phuc. Sư đòi được ойр vua đề giảng cho vua nghe 
về phần chân ly của sinh tứ. Vua chối từ bảo 
rằng: «Sw còn sống, thì làm thê nào có thề nói 
với người khác về sư chết được». 


Chính biên, р 9, 19a, bg. 4, — Đai khánh thứ 8 (1321) 
mở cuôc tuyên tăng trong nước. Chương trình thì 
göm sự hiểu biết về bản kinh Kim cương. 


Chính biên, q9 tờ 19b, hg, 4.— Đai khánh thứ 9 
(1322) sét đánh пой tháp ở chùa Báo thiên. 
Trước đó, niên hiêu Thiên long gió đã mang di 
chóp tháp. Năm nay sét lai đánh ngã từng tháp 
cuốn ở tai phia đông. 


Chính biên, q,10, tờ 47b. hg.4, —Xwong phù thứ 5, 
triều đình ra lênh sư Đai Than cầm đầu hết (Һау 
tăng chúng đề bảo vệ xứ sở chống lai những xâm 
lược của Chiêm thành, 

Chiêm thành thường hay sang xâm lấn đất 
mà triều đình không chống giữ nỗi Vua bèn 
truyền hịch cho sư Đai Than trưng dung tất cả 
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các tu sï trong xứ và những người ân tu tai làng, 
đề góp phần vào công cuộc bảo vệ xứ sở 


Chính biên, q.10, tờ 48b, hg. 7— Khi vua Duê tôn 
mất, Hoàng hậu xuống tóc ma tu theo đao Phât. 


Chính biên, q. 11, tờ 1b, hg.2.— Nám xương phù thứ 
9, Triều đình nhà Minh gởi một sứ đoàn qua Việt 
Nam đề thỉnh các vi tăng, Vua cho chon 20 vi và 
gởi sang Kim lăng (Nam kinh), kinh đô nhà Minh, 


Chinh biên, q.11, tờ 23b, hg 2.— Năm Quang thái lhứ 
9 (1395) mổ cuôc tuyền lựa đề phân định chán 
tăng và giả tăng. Những vi tăng chưa quá 50 tuôi 
phải trải qua cuôc sát hach này, những người, 
thuộc kinh, được ban thưởng môt trong những 
hiêu như sau : Đầu muc, Tri cung, Trì quán, Trì tư, 
những người khác phải phung sư những người này. 


Chính biên, q.13, tờ ЗЬ, hg. 6.— Bình đình 
vương năm thứ 2, niên hiệu Vĩnh lac thứ 17 (1419), 
Triều đình nhà Minh cho phân phát sách Nho 
cho các trường phủ và huyện đồng thời ra lệnh 
cho phô biến kinh Phât. 


Sau khi biên chép các sách Nho lën đem 
phân phát khắp trong nước; trước bết vua cho 
phân phát tai Trung hoa rồi sai Đường Nghĩa 
mang di phân phát tai An nam cho các trường 
phủ và huyện, vua lai ra lệnh cho các vi täng 
đem truyền bá kinh điền và đem day dỗ cho các 
đê tử, Vua cũng cho thâu thâp những sách Viêt 
Nam liên quan đến lịch sử, địa dư, văn chương 
và những sách được viết trong đời Trần và trước, 
rồi vua cho mang những sách ấy, không biết là 
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bao nhiêu, đến Triều dinh Kim lăng. 


Chính biên, 4.15, tờ 24 а, hg.2,— Năm Thuân thiên 
thứ 2 (1429), tô chức tăng thí, Triều đình ra 
lệnh cho hết thảy Tăng sï đã thọ giới xuất gia 
và hiểu biết kinh điền. đến dự thi tai mỗi tỉnh 
của họ. Những người trúng tuyền được cấp một 
chứng điệp cho phép thực hành những phân sự tăng 
đồ, những người khác phải trở về đời sống tai gia. 


Chính biên, q.16, tờ 6b, hg.7.— Thiêu bình nguyên 
niên đai han hán. Tượng Phât ở chùa Pháp vân 
được chô đến kinh đô đề thiết lễ đảo vũ, 


Chính biên, q.16, tờ 11b, hg.4.— Trong khi trùng tu 
chùa Báo thiên, nhà điêu khắc Cao Sư Đăng bị 
kết án tử hình vì dà chỉ trích Phật giáo. 


Chinh biên, a.16, tờ 30b, hg. 3.— Thiệu bình thứ 1, 
thiết lễ Vu-lan-bôn ( Ullambana ). 


Chính biên, q,16, tờ 30b, hg.5.— Ban cho tăng Huê 
Hồng một chiếc lễ phuc màu đà, cho tượng 
bằng vàng của tô mẫu vua Thái tó. Khi tượng 
hoàn tất, môt vị tăng được chỉ dinh đắt cäp mắt 
vào tượng, sau đó đề tượng tại Thái miếu, 


Chính biên, q,17, tờ 22a, hg.6.— Tháng 7 vua đến 
chùa Còn sơn, nơi Lê Trãi an cư, Công cuộc 
xây cất chùa này, tai phía Nam núi Côn sơn, 
làng Chỉ ngại, huyện Chi linh, được giao cho 
tăng Pháp Lợi. 


Chính biên, 4.18, tờ 5b, hg. 3,— Tháng 4, năm Thái 
hòa thứ 6 (1448), trời đai hạn, vua ra lênh cho 
các quan đến chùa Báo ân, ở tại điên Cảnh linh 
đề đảo vũ, Tượng Phật từ chùa Pháp vân được 
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chở đến chùa Báo thiên rồi vua ra lệnh cho chư 
tăng tung kinh đề cầu mưa, vua mời mẫu hâu. 
đến dự lễ này, 


Chỉnh biên, 4.19, tờ 5b, hg.3 .—Năm Quang thuân 
thứ nhất (1460), vua cấm các thầy bói, thầy pháp 
thầy tu duy trì những liên lạc với những người 
trong nôi cung. 


Chính biên, q 19, tờ 16b, hg 2 ,—.NÑăm Quang thuâu 
thứ 2 (1464), linh cấm xây những chùa mới. Dân 
chúng đã có lòng thờ phung Đức Phât nhiệt 
thành và đề bièu dương đã xây dựng rắt nhiều chùa, 


Chính biên, q 19, tờ 33a, hg. 3 — Năm Quang 
thuân thứ 6 (1465), sư thờ Phát đã biều dương, 
trong dân chúng. Khi lễ rằm tháng 7, những gia 
đình có tang tham dư các cuộc trai tăng đề thiết 
cúng tô tiên, 


Chính biên, q. 24, tờ 40b, hg. 3 .— Мат Cảnh thống 
thứ 2 (1498). cho sửa chùa Thiên phúc. Ngoai tô. 
của vua là Nguyễn Đức Trung xin cầu khần voi 
vi ân tu Từ Công trên núi Phât tích cho con gái 
sinh môt đứa cháu trai; bà đã cho ra đời vua Hiến 
tôn, Vua cho sửa chùa Thiên phúc và đặt tên nơi 
này là Hiền thuy, vua lai cho dưng bia đề ghi 
niêm. Chùa này nay có tên là chùa Sài sơn; người 
fa nói rằng cái hang trên núi Sài sơn là hang của 
Từ Đao Hanh sống ở đó duoi Triều dai nhà Lý. 
Công cuôc kiến thiết chùa Bồ đà và Hương hải là 
do Đao Hanh. Chùa Thiên phúc ở trên núi Phật 
tích. 


Chính biên, q. 35, tờ 24a, hg. 5 .— Năm Vĩnh thịnh 
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thủ 15 (1719), đình chi những công tác trùng tu 
chùa Phúc long. Năm giáp ngo, sáu паш trước đó, 
chúa Trinh Cương đã ra lệnh cho dân chúng ở ba 
huyện Gia định, Long tài và Quế dương trùng tu 
lai chùa Phúc Long. Nhung công tác được đình 
chỉ sau đó vì những ta thán do nỗi khó cực của 
dân chúng ở ba huyện này gây ra. Chùa Phúc long 
ở tai làng Lãng ngâm huyện Gia dinh (nay là Gia 
bình), Chùa được xây tà năm Phúc thái thú 6 
(1648) do chúa Trinh Tráng và trùng tu vào giữa 
niên hiệu Vĩnh: thịnh (1705-1719). Hiện nay chùa 
đã bị bỏ hoang. 


Chính biên, q. 36, tờ 34a, hg. 5 — Năm Bảo thái 
18 (1727) Chúa Trinh Cương ra lênh cho vài hoan 
quan xây chùa Tây thiên và chùa Độc tôn sơn đề 
dùng làm chỗ nghỉ ngơi. Chùa Tây thiên ở tai làng 
Sơn đình, huyện Tam dương, trong thung lũng 
Tam đảo chùa Độc tôn sơn ở tại làng Cát nê huyện 
Phô yên, tỉnh Thái nguyên. 


Chính biên, q. 37, tờ 16a, hg. 5 .— Năm Vinh khánh 
thứ 2, chúa Trịnh Giang cho sửa chùa Quỳnh lâm 
và chùa Sùng nghiêm. Chùa Sùng nghiêm ở trong 
vùng Quỳnh lâm, tai làng Hà Nội, huyện Đông 
triều, tỉnh Hải dương, được xây vào đời nhà Ly 
đo thiền sư Minh Không, người ta còn gọi nơi ân 
cư của ngài này là Bích động am, Chùa Sùng 
nghiêm ở tại làng Nam giản, huyện Chi linh, tỉnh 
Hải dương. Công viêc trùng tu các chùa này cần 
đến một công thợ trọng yếu và cần nhiều vât liêu. 
Người ta cho chở våt liêu từ huyện Cô Ы bằng con 
kinh cùng tên, Dân chúng ở ba huyện Đông triều, 
Thủy đường và Chí linh được miễn sưu dịch một 
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năm đề cho ho công quả viéc chùa, Lai đào một con 
kinh đề dùng lam đương chuyên chổ gỗ và đá. Số thợ 
làm việc ngày và đêm lên tới khoảng 10.000 người. 


Chính biên, q 38, tờ la, hg. 3 .— Năm Vinh huu 
thứ 2 (1736), chúa Trịnh Giang ra lệnh cho dân 
chúng ở các huyện Giáp sơn, Thủy đường, Đông 
triều, Kim thành và Thanh hóa xây chùa Hồ thiên 
và Hương hải. Chùa Hương hải ở tai làng Phu vệ, 
huyện Chỉ linh, trấn Kinh bắc. Người ta còn thấy 
chùa Hồ thiên trên ngọn núi tại huyện Bảo lộc, 
trấn Kinh bắc (Bắc giang ngày nay), 


Chính biên q. 38, tờ 5b, hg. 7 — Năm Vĩnh huu 
thứ 3 (1737), chúa Trinh Giang cho đúc một tượng 
РА! to lớn cho chùa Quỳnh lâm, Chúa ra lệnh cho 
các quan góp phần vào viêc này bằng cúng thi với 
một số lượng đồng tùy theo cấp bực của mỗi người. 


Chính bièn, ч. 38, tờ 27b, hg. 2 .— Năm Vĩnh huu 
thứ 6 (1740), đình chỉ các công (ас về những chùa 
Quỳnh lâm, Hồ thiên, Hoa long, Tử trầm, và Tây 
phương. Người ta trả lại những mãnh đắt mà chùa 
được dựng lên cho các sở hữu chủ, ` 

Chính biên q. 43, tờ 34a, hg. 5 .— Năm thứ 32 
(1771), cho xây chùa Tiên tich ó ngoài công Dai 
hung. Chùa này nay ở Lai làng Nam ngu, quân 
Vĩnh xương, huyện Thọ xương, tỉnh Hà nội, 

Chính biên, q. 47, tó 4b, hg.7 =Â Chiêu thống năm 


thử nhất (1787), ieh thu hết thầy các vât bằng đồng 
và chì tai các chùa đề dùng vào việc đúc tiền, 
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